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PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Hiện nay, Việt Nam phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và theo định hướng XHCN. Trong những năm cuối của thập kỷ 90, có nhiều dự án xây dựng công trình thuỷ lợi lớn, vừa và nhỏ đã được xây dựng và chuẩn y thực hiện. Để thực hiện tốt dự án thuỷ lợi, cần phải nâng cao hiệu quả của từng dự án đầu tư nói riêng, sử dụng và quản lý các công trình thuỷ lợi nói chung. 

Mặt khác, chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, các chủ thể kinh tế ở nông thôn nước ta đã có những thay đổi căn bản; từ vị trí là đối tượng bị điều hành trong quá trình sản xuất hộ nông dân đã trở thành chủ thể kinh tế độc lập.

Một vấn đề mới nảy sinh là cơ chế quản lý hệ thống các công trình thủy  nông mà Nhà nước và nhân dân đã đầu tư xây dựng. Phục vụ sản xuất nông nghiệp như thế nào cho phù hợp, vừa đảm bảo lợi ích của người hưởng lợi vừa khuyến khích họ cùng tham gia quản lý. 

Trong những năm gần đây, Nam Định nói chung và huyện Nghĩa Hưng  nói riêng đã tập trung chỉ đạo công tác nâng cấp và quản lý các công trình thủy  nông. Đã có một số mô hình thu được kết quả tốt góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện được môi trường sinh thái và điều kiện sống của người dân. Tuy nhiên, hiệu quả nâng cấp, quản lý và sử dụng khai thác các công trình thủy nông còn thấp, chỉ mới tập trung cho đầu tư mà chưa coi trọng công tác nâng cấp, quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình;  việc phân cấp quản lý các công trình thuỷ nông còn chồng chéo bất cập, hệ thống cơ chế, chính sách quản lý công trình thuỷ lợi phần lớn đã lạc hậu, chưa đổi mới kịp thời phù hợp với cơ chế kinh tế mới. Các doanh nghiệp quản lý khai thác các công trình thuỷ nông luôn nằm trong tình trạng thua lỗ và thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn bị động và vẫn chưa thoát khỏi cơ chế bao cấp.

Các công ty này vận hành công trình và cung cấp nước cho nông dân. Nông dân trả thủy lợi phí theo vụ cho các dịch vụ thủy nông mà họ được nhận. Một thực tế là hiệu quả tưới tiêu của các công trình thủy lợi chưa cao, thủy lợi phí thu được mới chỉ đáp ứng 30% tổng chi phí vận hành và sữa chữa thường xuyên. Nhiều công trình không đủ kinh phí để sữa chữa thường xuyên và sữa chữa định kỳ nên xuống cấp nghiêm trọng. Mặt khác, là chưa làm rõ vai trò của người dân trong việc xây dựng, vận hành và quản lý công trình thuỷ nông, nhiều nông dân thậm chí chưa hiểu được ý nghĩa của việc đóng thủy lợi phí, họ coi công trình thủy nông trên đồng ruộng của họ là của Nhà nước chứ không phải là tài sản chung của cộng đồng mà trong đó họ là người trực tiếp hưởng lợi.   

Tuy nhiên, quan điểm đánh giá hiệu quả đầu tư cho các công trình thuỷ nông vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn như sau:  Một là công trình thuỷ nông vừa có tác dụng trực tiếp (tăng diện tích  được tưới, tăng năng suất cây trồng) lại vừa có tác dụng gián tiếp (như phát triển nghành nghề, cung cấp nước sạch cho đời sống, phát triển chăn nuôi, cải thiện môi trường môi sinh…) vậy nên tính toán lợi ích của thuỷ nông như thế nào để có thể phản ảnh hết các tác dụng đó. Hai là, đầu tư vào thuỷ nông mang tính dài lâu. Vì thế, hiệu quả của các công trình phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng, sử dụng và quản lý các công trình thuỷ nông ấy như thế nào. Ba là,công trình thuỷ nông mang tính xã hội cao cả trong đầu tư, xây dựng và sử dụng nhiều người và nhiều cộng đồng được lợi từ công trình thuỷ nông. Vì thế, có hàng loạt những câu hỏi được đặt ra cần trả lời như: nên quan niệm như thế nào về kết quả một công trình thuỷ nông? Kết quả đó được đánh giá như thế nào và bằng phương pháp nào? Làm thế nào để nâng cao kết quả đầu tư cho các công trình thuỷ nông….

Từ thực tế trên câu hỏi chính cần đặt ra cần giải quyết đó là: 

- Dựa vào cơ sở khoa học nào để làm nền tảng cho thực hiện nghiên cứu đề tài?

- Thực trạng hệ thống công trình thuỷ nông và kết quả sử dụng công trình thuỷ nông tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định như thế nào?

- Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định như thế nào?

- Phương hướng hoàn thiện hệ thống thủy nông và nâng cao kết quả sử dụng công trình thủy nông ở huyện Nghĩa Hưng như thế nào?

- Các giải pháp hữu hiệu nào đảm bảo để xây dựng củng cố công trình thuỷ nông góp phần nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng,  tỉnh Nam Định”.

1.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động và kết quả sử dụng các công trình thủy nông trên địa bàn. Từ đó đề xuất các giải  pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông trên địa bàn góp phần phát triển nông nghiệp của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn  về vấn đề nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông

- Đánh giá thực trạng thực hiện giải pháp kết quả sử dụng các công trình thủy nông ở huyện Nghĩa Hưng.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông ở huyện Nghĩa Hưng.

- Đề xuất định hướng và giải pháp nhằm nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông trên địa bàn huyện, góp phần phát triển nông nghiệp của huyện Nghĩa Hưng.
1.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Chủ thể nghiên cứu: nghiên cứu hệ thống các công trình và sử dụng hệ thống công trình  thuỷ nông từ cấp 1 đến cấp 4. Nghiên cứu các hoạt động cung cấp và sử dụng nước từ các công trình thuỷ nông của huyện Nghĩa Hưng.
- Khách thể nghiên cứu: là các vấn đề liên quan đến sử dụng và kết quả sử dụng công trình thuỷ nông.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung: Đề tài  tập trung nghiên cứu các vấn đề nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác thủy nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Phạm vi thời gian:

 + Các tài liệu phục vụ đánh giá thực trạng được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, các cơ chế, chính sách, định hướng giải pháp xây dựng, đề xuất cho các năm đến 2020.

+ Thời gian thực hiện đề tài:Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2012
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN

2.1.Cơ sở lý luận của đề tài

2.1.1. Lý luận về thủy nông và  sử dụng các công trình thuỷ nông

2.1.1.1.Các khái niệm

* Thuỷ lợi:

Thủy lợi được hiểu là những hoạt động liên quan đến ý thức con người trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước để phục vụ lợi ích của mình. Những biện pháp khai thác nước bao gồm khai thác nước mặt và nước ngầm thông qua hệ thống bơm hoặc cung cấp nước tự chảy.

Thủy lợi trong nông nghiệp là các hoạt động kinh tế - kỹ thuật liên quan đến tài nguyên nước được dùng trong nông nghiệp. Điểm quan trọng của thủy lợi trong nông nghiệp là sử dụng hợp lý nguồn nước để có năng suất cây trồng và năng suất vật nuôi cao. Các nội dung của thuỷ lợi trong nông nghiệp bao gồm:

- Xây dựng hệ thống thủy lợi:

+ Tạo nguồn nước thông qua việc xây đập làm hồ chứa hoặc xây dựng trạm bơm.

+ Xây dựng trạm bơm tưới và hệ thống kênh mương dẫn nước.

- Thực hiện việc tưới và tiêu khoa học cho đồng ruộng. Làm tăng năng suất cây trồng vật nuôi và phát triển các ngành kinh tế khác. 

- Quản lý hệ thống thủy lợi (tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và quy mô phục vụ từng công trình mà áp dụng các biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công trình về mặt tưới tiêu cũng như tính bền vững của công trình). 

Cho đến nay chưa có một quy định thống nhất về quy mô các công trình thuỷ lợi. Theo quy mô phục vụ, mức vốn đầu tư, người ta thường phân chia thuỷ lợi thành 3 cấp : lớn, vừa và nhỏ. 

* Thủy nông: Hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được gọi là thủy nông.Sản phẩm của công trình thủy nông là nước tưới, nước tưới là yếu tố hàng đầu và không thể thiếu đối với xản xuất nông nghiệp.

* Hệ thống thuỷ nông là tập hợp các công trình làm nhiệm vụ lấy nước từ nguồn nước, dẫn vào đồng ruộng tưới cho cây trồng và tiêu hết lượng nước thừa trên đồng ruộng, bao gồm công trình lấy nước, hệ thống kênh mương lấy nước tưới tiêu và các công trình phục vụ trên hệ thống đó.

* Công trình lấy nước: Nguồn nước tưới trong nông nghiệp có thể là nước sông ngòi, nước trong các hồ chứa, nước thải của các thành phố, các nhà máy công nông nghiệp và nước ngầm ở dưới đất. Tuỳ theo nguồn nước và các điều kiện địa hình, thuỷ văn ở từng vùng mà các công trình lấy nước có thể xây dựng khác  nhau, để phù hợp với khả năng lấy nước, vận chuyển nước về khu tưới và các địa điểm cần nước khác. Người ta thường gọi chúng là công trình đầu mối của hệ thống tưới.

* Hệ thống kênh mương dẫn nước bao gồm hệ thống tưới và hệ thống tiêu. Hệ thống tưới làm nhiệm vụ vận chuyển nước từ công trình đầu mối về phân phối cho hệ thống điều tiết nước mặt ruộng trên từng cánh đồng trong khu vực tưới. Hệ thống tiêu làm nhiệm vụ vận chuyển nước thừa trên mặt ruộng do tưới hoặc do mưa gây nên, ra khu vực chứa nước.

Theo tiêu chuẩn thiết kế hệ thống kênh tưới Việt Nam TCVN 4118- 85, hệ thống kênh tưới được phân ra như sau:

- Kênh đầu mối: Dẫn nước từ nguồn đến kênh cấp 1.

- Kênh cấp 1: Lấy nước từ kênh đầu mối phân phối nước cho kênh cấp 2.

- Kênh cấp 2: Lấy nước từ kênh nhánh cấp 1 phân phối cho kênh nhánh cấp 3. 

- Kênh cấp 3: Lấy nước từ kênh nhánh cấp 2 phân phối cho cấp kênh cuối cùng. 

- Kênh nhánh cấp 4: Còn là kênh nội đồng: Đây là cấp kênh tưới cố định cuối cùng trên đồng ruộng, phụ trách tưới cho khoảnh ruộng, thửa ruộng.

* Khai thác các công trình thuỷ nông: Là một  quá trình vận  hành, sử dụng và quản lý các công trình thuỷ nông nhằm đảm bảo cung cấp và tiêu thoát nước đúng kế hoạch tưới tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho khu vực tưới tiêu và xẫ hội.

* Thuỷ lợi phí: Là một phần phí dịch vụ về nước của công trình thuỷ lợi, để góp phần chi phí cho công tác tu bổ, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

2.1.1.2 Vai trò của ngành thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp và trong nền kinh tế quốc dân.
Trong những năm cuối của thế kỷ XX và nhưng năm đầu của thế kỷ XXI, loài người trên trái đất cần phải quan tâm và giải quyết 5 vấn đề to lớn mang tính chất toàn cầu đó là :

· Vấn đề về hoà bình.

· Vấn đề về lương thực thực phẩm.

· Vấn đề về bùng nổ dân số.

· Vấn đề về ô nhiễm môi trường .

· Vấn đề về năng lượng ,nhiên liệu .

Trong khuôn khổ của nền kinh tế quốc dân, thuỷ lợi là một ngành có đóng góp đáng kể để giải quyết các vấn đề nêu trên. Nghị quyết đại hội Đảng đã chỉ ra rằng nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu.Vì phát trienr nông nghiệp là vấn đề giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm. Bên cạnh các biện pháp thâm canh tăng năng xuất cây trồng như cơ giơi hoá nông nghiệp, phân bón ,bảo vệ thực vật,...thì thuỷ lợi phải là biện pháp hàng đầu.


Khi công tác thuỷ lợi đã thực sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mức độ sử dụng nguồn nước cao (tỷ trọng giữa nguồn nước tiêu dùng và lượng nước nguồn do thiên nhiên cung cấp) thì không những từng quốc gia mà phải tiến hành liên quốc gia để giải quyết vấn đề lợi dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp ,công nghiệp ,thuỷ sản... Ngoài ra thuỷ lợi còn đóng góp to lơn trong việc cải tạo và bảo vệ môi trường nước bị ô nhiễm.


Xuất phát từ vai trò của ngành thuỷ lợi  trong hệ thông kinh tế quốc dân ngành thuỷ lợi có bốn nhiệm vụ chính sau đây:

· Cung cấp nước cho dân sinh, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thuỷ với khối lượng và chất lượng cần thiết.

· Dẫn và xử lý nước thải để bảo vệ nguồn nước tránh bị ô nhiễm.

· Hồi phục và bổ sung nguồn nước để lợi dụng theo kế hoạnh

- Phòng chống lũ lụt, bảo vệ bờ biển ,tránh những thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và tài sản xã hội chủ nghĩa.

Thuỷ lợi phục vụ nhiều mục đích như : yêu cầu tưới tiêu, phát điện, cung cấp nước cho đời sống , phát triển giao thông thuỷ , chống lũ lụt bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân...

Xây dựng thuỷ lợi là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, nó sản xuất trực tiếp ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Ngành thuỷ lợi góp phần trực tiếp cải thiện đời sống của nhân dân thông qua các công trình,tạo ra tích luỹ cho xã hội từ lợi nhuận của các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngành thuỷ lợi góp phần thực hiện đường lối kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng của Đảng đồng thời thuỷ lợi quản lý một khối lượng lớn vốn đầu tư nhà nước, thường chiếm khoảng 8-10% vốn đầu tư xây dựng của các ngành trong nền kinh tế quốc dân.Thuỷ lợi đã tạo ra một giá trị sản phẩm xã hội bằng 11%-12% Tổng sản phẩm quốc dân cả nước và tiêu phí từ 14-16% tổng số lao động.

2.1.1.3. Đặc điểm tài nguyên nước ở Việt Nam

Việt Nam là một nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa dồi dào với lượng mưa dồi dào phong phú. Nguồn tài nguồn tài nguyên nước được tính bao gồm nước trên mặt đất và nguồn nước ngầm trong lòng  đất. Xét về mặt số lượng thì tài nguyên nước của Việt Nam rất phong phú, nguồn nước tạo thành chủ yếu là do lượng nước mưa rơi trên bề mặt ,phần lớn ở các vùng đồi núi tạo điều kiện cho phát triển thuỷ điện .Việt Nam  có khoảng 300 cửa sông ,tổng cộng trữ năng lý thuyết của sông ngòi Việt nam vào khoảng 270 tỷ Kw/năm trong đó kỹ năng kỹ thuật khoảng 90 tỷ KW/năm với khoảng 21 triệu KW công xuất lắp máy.


Theo số liệu thống kê tổng lượng nước hàng năm của các sồng ngòi chảy qua nước ta khoảng 830 tỷ m3, trong đó lượng nước từ bên ngoài lãnh thổ chảy vào Việt nam là 517 tỷ m3, lượng nước nội địa lãnh thổ Việt nam là 307,948 tỷ m3 ,lượng nước trên các đảo là 5 tỷ m3.

          Nhìn tổng thể thì khả năng nguồn nước tự nhiên ở nước ta có thể đáp ứng nhu cầu về nước cho sinh hoạt , cho phát triển sản xuất trong hiện tại và tương lai với điều kiện chúng ta phải có chiến lược đúng đắn để phát triển bền vững nguồn tài nguyên quý giá này ,đông thời phải có biện pháp quy hoạch và quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước , đảm bảo nước sạch cho các hoạt động.Bên cạnh đó ta cũng phải tìm cách hạn chế và phòng chống các tác hại do nước ngây ra. Để giải quyết tốt vấn đề này cần phải tập trung trí lực và thời gian , cùng với hàng loạt các công việc  từ khảo sát thiết kế , quy hoạch, thi công đến việc vận hành, quản lý và khai thác.

2.1.1.4. Các đặc điểm và nhiệm vụ hệ thống các công trỡnh thuỷ nụng

a.Phõn loại cụng trỡnh thủy nụng

Công trình thủy nông được xây dựng để phục vụ cho những mục đích khác nhau, trong những điều kiện tự nhiên về khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất… khác nhau. Do đó, công trình thủy nông rất đa dạng về biện pháp, về hình thức kết cấu và quy mô công trình. Vì vậy, công trình thủy nông được phân loại theo các đặc trưng sau .

* Theo mục đích xây dựng

- Công trình thủy nông là những công trình để tưới, tiêu, dẫn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, như cống lấy nước, trạm bơm, kênh tưới, kênh tiêu, các công trình trên kênh.

- Công trình thủy điện là những công trình khai thác năng lượng dòng nước để phát điện như nhà máy điện, bể áp lực, ống dẫn nước.

- Công trình cấp thoát nước: Phục vụ cho các thành phố, khu công nghiệp, những vùng đông dân như cống lấy nước, tháp chứa nước, trạm bơm, bể lọc, công trình làm sạch nước.

- Công trình phục vụ giao thông vận tải thủy: Phục vụ cho tàu, thuyền đi lại như âu thuyền, kênh vận tải, hải cảng....

- Công trình khai thác cá và nuôi cá: Bể nuôi cá, đường cá đi, lưới chắn cá..

* Theo tác dụng của công trình:

- Công trình dùng nước: Dùng để chắn nước và dâng cao mực nước như đập, đê, cống điều tiết.

- Công trình lấy nước: Để lấy nước ở sông, hồ chứa, hệ thống kênh như cống, trạm bơm.

- Công trình tháo nước: Để tháo nước lũ ở các hồ chứa, tháo nước thừa ở hệ thống kênh như đập tràn, cống tháo.

- Công trình chỉnh trị: Để điều chỉnh tác dụng của dòng nước đối với lòng sông, bờ sông, bờ biển, kè, mỏ hàn, công trình chống sang.

* Theo vị trí xây dựng và điều kiện làm việc

- Nhóm công trình đầu mối (trên sông)

- Nhóm công trình trên hệ thống (nội địa)

* Theo điều kiện sử dụng

- Công trình lâu dài: Là công trình sử dụng thường xuyên, thời gian sử dụng không hạn chế hoặc ít nhất là 5 năm.

- Công trình tạm thời: Là những công trình chỉ sử dụng trong thời gian thi công hay sửa chữa công trình chính hoặc những công trình nếu thời gian sử dụng của nó bị hạn chế không quá một năm, như đê quây, công trình thời vụ.

* Theo quy mô và tính chất quan trọng của công trình

- Dựa vào quy mô công trình mà phân thành các loại như loại I, loại II, loại III, loại IV( tùy theo khả năng phục vụ của công trình, như khả năng tưới, tiêu, cấp điện, lấy nước, chống lũ, vận tải).

- Theo tính chất quan trọng của công trình về mặt kỹ thuật chia thành cấp. Cấp công trình phụ thuộc vào loại công trình, vào công trình là chủ yếu hay thứ yếu, công trình lâu dài hay tạm thời, theo các quy phạm hiện hành.

Bên cạnh đó hệ thống công trình thủy nông bao gồm các công trình có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một khu vực nhất định. Tuỳ thuộc vào tính chất đặc điểm trong khai thác và sử dụng nước mà các công trình thủy nông được chia ra thành nhiều loại theo những cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, khái niệm về thuỷ nông được hiểu khác nhau ở các nước và thậm chí ở các vùng khác nhau trong một nước. Vậy ở nước ta, việc phân loại các công trình thủy nông được quy định của Nhà nước (Tiêu chuẩn Việt Nam 5060 – 90) được thể hiện qua bảng 2.1.

Bảng 2.1. Phân loại các công trình thủy nông ở Việt Nam
	STT
	Công suất điện (103kw)
	Năng lực tưới

(1000 ha)
	Lưu lượng (m3/s)
	Loại công trình

	
	
	Tưới
	Tiêu
	
	

	1
	Từ 300 – 1000
	-
	-
	15 – 20
	Loại lớn

	2
	>50 – 300
	> 50
	> 50
	10 – 15
	Loại lớn

	3
	>2 – 50
	>10 – 50
	>10 – 50
	5 – 10
	Loại lớn

	4
	>0,2 – 2
	> 2 –10
	> 2 –10
	1 –5
	Loại vừa

	5
	<0,2
	<2
	<2
	<1
	Loại nhỏ


(Nguồn:Nhà xuất bản Xây dựng – Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Công trình thủy lợi – Các qui định về thiết kế.)
Ngoài các tiêu chí phân cấp các công trình thủy nông như trên, loại công trình lớn, vừa và nhỏ còn được thể hiện thông qua tổng mức đầu tư, tính chất quan trọng và một số tiêu chí khác như đã phân tích ở trên. Vậy việc phân cấp các công trình thủy nông cũng chỉ mang tính chất tương đối tuỳ thuộc vào quan niệm của từng nước, từng vùng hay từng giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, dù dưới hình thức nào đi chăng nữa việc phân cấp các công trình thủy nông cũng góp phần quan trọng để đưa ra các hình thức cũng như cách thức quản lý và sử dụng các công trình thủy nông phù hợp với khả năng trình độ của từng cấp quản lý, cũng như để xác định các công trình thủy nông như thế nào thì có thể huy động được cộng đồng hưởng lợi tham gia. Như vậy, phân loại công trình thủy nông để chúng ta đưa ra các hình thức quản lý sao cho phù hợp với từng loại công trình, để từ đó nâng cao tính hiệu quả phục vụ của từng loại công trình.

b.Đặc điểm của các công trình thủy nông
Thuỷ lợi - thuỷ nông là ngành thuộc kết cấu hạ tầng, vừa có tính chất là ngành sản xuất, vừa có tính chất là ngành dịch vụ nên đòi hỏi phải có sự hoạt động thống nhất để công trình phát huy hiệu quả cao nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải nắm chắc một số đặc điểm cơ bản của các công trình thuỷ nông.

* Đặc điểm kinh  tế - kỹ thuật:

+ Đặc điểm kinh tế:

- Vốn đầu tư xây dựng thường lớn, thu hồi vốn đầu tư trực tiếp thường chậm, hoặc không thu hồi được, kinh doanh không có lãi.Vốn đầu tư lớn đến đâu cũng chỉ phục vụ trong một phạm vi lưu vực tưới nhất định, mang tính hệ thống.

- Các công trình thuỷ nông đều được xây dựng theo phương châm  "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nguồn vốn lấy từ ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn địa phương hoặc trích từ thuỷ lợi phí của các Công ty khai thác công trình thuỷ nông và nhân dân đóng góp,... Công trình được hoàn thành sẽ mang lại hiệu quả kinh  tế cao trong một thời gian dài nếu khai thác và quản lý tốt

+ Đặc điểm kỹ thuật:

- Các công trình thi công kéo dài, nằm dải rác trên diện rộng, chịu sự tác động của thiên nhiên và con người.

- Đảm bảo hệ số tưới mặt ruộng như đã xác định trong quy hoạch, cung cấp nước và thoát nước khi cần.

- Hệ số lợi dụng kênh mương lấy tương ứng với tình trạng đất của khu vực theo quy phạm thiết kế kênh tưới.

- Kênh mương cứng hóa đáy bằng  bê tông, thành xây gạch, mặt kênh có thể hình thang hoặc hình chữ nhật.

* Đặc điểm hoạt động:

 Do lượng nước tích tại các hồ chứa sau mùa mưa 2010 thấp chỉ đạt 60 -70% lượng nước thiết kế, mặt khác các hồ còn phải đảm bảo an ninh của lưới điện Quốc gia. Vì vậy trong một vụ chỉ xả nước 2 đợt để phục vụ đổ ải và gieo cấy. Dựa vào 2 đợt xả nước của các hồ thủy điện, kết hợp với những ngày thủy triều cao Công ty đã kịp thời triển khai lấy đủ nước phục vụ cho đổ ải, thau chua rửa mặn, làm đất gieo cấy, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

* Đặc điểm khai thác và sử dụng:

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL huyện Nghĩa Hưng được UBND tỉnh Nam Định giao cho quản lý và khai thác hệ thống công trình thủy nông trong toàn huyện phục vụ tưới,tiêu cho 10821.87 ha lúa, 2591.48 ha nuôi trồng thủy sản,52.97 ha muối và nhu cầu dân sinh kinh tế trong huyện.

Công trình thủy nông do Công ty quản lý, khai thác, vận hành bao gồm:67 cống dưới đê, 85 đập điều tiết trên kênh cấp 1, 488 cống đập cấp 2, 8 trạm bơm, 201.8 km cửa cống kênh cấp 1, 497.1 km kênh cấp 2.

- Khai thác và sử dụng các công trình thuỷ nông cần phải có sự kết hợp giữa những hộ đang dùng nước với những người quản lý để đảm bảo tưới tiêu chủ động. Các hộ có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn,mỗi người dân phải có ý thức hơn và cũng có đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và bảo vệ các công trình thuỷ nông được tốt hơn.

- Khai thác và quản lý các công trình thuỷ nông tốt sẽ nâng cao được hệ số sử dụng nước hữu ích, giảm bớt lượng nước rò rỉ, thẩm lậu, nâng cao tính bền vững của hệ thống, giảm bớt chi phí tu sửa. Mặt khác, khai  thác và quản lý tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch dùng nước, thực hiện chế độ và kỹ thuật tưới phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của nông nghiệp, ngăn ngừa được hiện tượng đất bị lầy hoá, tái mặn hoặc bị rửa trôi do tình trạng sử dụng nước bừa bãi gây nên. 

* Đặc điểm nguồn tài chính và hình thức hạch toán:

Khác với các doanh nghiệp Nhà nước khác, doanh nghiệp QLKTCT Thuỷ lợi có đặc điểm về nguồn tài chính bao gồm 3 nguồn tài nguyên chủ yếu sau:

- Nguồn thu phí từ thuỷ lợi phí: Là nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp QLKTCT Thuỷ lợi và doanh nghiệp có trách nhiệm tính đúng số phải thu ở từng đơn vị dùng nước theo hợp đồng kinh tế. Mức thu thống nhất theo nghị định của HĐBT. Thông tư liên bộ và các văn bản của UBND Tỉnh nơi có công trình thuỷ lợi quy định. Nguồn thu này được UBND Tỉnh giao kế hoạch hàng năm trên cơ sở kế hoạch của đơn vị lập và yêu cầu sản xuất, đời sống trong các khu vực hưởng lợi mà công trình thuỷ lợi phục vụ trong điều kiện thời tiết bình thường. Và đây là khoản thu chính được hoạch toán kinh tế theo phương thức “lấy thu bù chi”.

- Nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Để bù đắp phần tu sửa nâng cấp công trình và các khoản chi hợp lý từ hoạt động dịch vụ chính của doanh nghiệp, hoặc trợ cấp tu sửa công trình trong những năm thời tiết không thuận lợi (Theo điều 11 của pháp lệnh quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi).

Tuy nhiên nguồn trợ cấp này hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước được cấp có thẩm quyền (Bộ chủ quản và UBND Tỉnh) giao kế hoạch trên cơ sở các doanh mục công trình tu sữa thường xuyên, sữa chữa lớn đã có luận chứng kinh tế kỹ thuật và đồ án thiết kế - dự toán được duyệt hàng năm theo khả năng cân đối ngân sách và hiện nay thường không đáp ứng yêu cầu của việc tu sữa công trình và sản xuất.

- Các nguồn thu khác (doanh thu sản xuất) :Gồm các khoản thu được ngoài phạm vi cho phép của nghị định 112- HĐBT và thông tư 67- TT/LB nhằm tận dụng những điều kiện thuận lợi những lợi thế sẵn có về lao động, năng lực công trình: Thi công xây lắp, sữa chữa thiết bị chuyên dùng cấp nước công nghiệp, cấp nước đô thị… Nguồn thu này phải được hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ thuế như các doanh  nghiệp sản xuất kinh doanh khác.

+ Đặc điểm khách hàng: Sản phẩm dịch vụ thuỷ nông chủ yếu là sự trao đổi mua bán bằng hình thức hợp đồng kinh tế phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, khách hàng hiện nay vẫn là các chủ thể sản xuất nông nghiệp với đối tượng chủ yếu là nông dân. Do đó mà có đặc điểm sau:

- Khách hàng là bộ phận nông dân có đời sống thu nhập thấp, có trình độ canh tác khác nhau, tập quán canh tác mang nặng tính chất sản xuất nhỏ. Do vậy luôn tồn tại tư tưởng bảo thủ, bao cấp khó chấp nhận cái mới. Chính vì thế, doanh nghiệp QLKTCT Thuỷ lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cần phải xây dựng mô hình dịch vụ thích hợp với đặc điểm dân cư, tập quán và trình độ canh tác của dân cư từng vùng, từng hệ thống.

- Khách hàng của doanh ngiệp QLKTCT  Thuỷ lợi là ổn định nhưng nhu cầu dịch vụ thì thay đổi theo thời gian. Lúc thấp điểm, nhàn rỗi không thể huy động năng lực dịch vụ thừa để đáp ứng cho hệ thống khác và ngược lại lúc cao điểm căng thẳng cũng không thể huy động nguồn bổ sung từ các hệ thống khác.

2.1.1.5. Đặc điểm kinh tế của hoạt động tưới tiêu

Đặc điểm quan trọng nhất của hoạt động tưới tiêu là phụ thuộc rất lớn vào tự nhiên nên kết quả và chi phí luôn biến động, biến đổi theo từng vụ, từng năm với mức chênh lệch rất lớn trong khi đó diện tích phục vụ lại không thay đổi mấy. Với những năm thời tiết thuận lợi mưa thuận gió hoà thì doanh nghiệp hoạt động ít và chi phí giảm. Ngược lại những năm thời tiết khó khăn, khắc nghiệt, doanh nghiệp hoạt động nhiều, chi phí tăng nhưng lại có thể mất mùa, do đó doanh thu bị giảm hoặc thất thu. Vì vậy chi phí của công ty thường biến động theo thời tiết nhưng thuỷ lợi phí chỉ tính cho năm thời tiết ôn hoà do vậy nhiều khi hiệu quả mang lại thấp, thậm chí còn bị thất thoát  lớn không hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Do sản xuất nông nghiệp có chu kỳ tương đối dài, công ty phải cung cấp dịch vụ tưới tiêu ngay từ khi bắt đầu sản xuất và trong suốt chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng nhưng thuỷ lợi phí lại chỉ được thu vào cuối mỗi vụ thu hoạch mà nguồn thu lại chưa được tính đúng, tính đủ, còn phải thu theo chính sách có phần trợ cấp cho nông nghiệp. Hơn nữa các chi phí của công ty thuỷ nông cho sản xuất như: điện, thiết bị phụ tùng thay thế…đều phải mua theo giá cả ngoài thị trường, trong khi đó nguồn thu chính của công ty là thuỷ lợi phí lại phải cố định theo chính sách của nhà nước.

Kết quả hoạt động sản xuất còn được đánh giá gián tiếp thông qua kết quả của sản xuất nông nghiệp và các ngành khác do đó nhiều khi chưa phản ánh đúng hiệu quả thực của hoạt động tưới tiêu. Hiệu quả mang lại vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, có hiệu quả mang lại không thể tính ra được bằng tiền.

Ngoài tính khoa học, kỹ thuật thì trong công tác quản lý hệ thống thuỷ nông còn mang tính quần chúng. Đơn vị quản lý phải dựa vào dân, vào chính quyền địa phương để làm tốt việc điều hành tưới tiêu, thu thuỷ lợi phí, tu dưỡng, bảo dưỡng, bảo vệ công trình….Do đó đơn vị quản lý không những phải làm tốt công tác chuyên môn mà còn phải làm tốt công tác vận động quần chúng cùng tham gia quản lý khai thác và bảo vệ công trình.

Diện tích tưới tiêu theo địa bàn từng cụm cụ thể như sau:

Cụm I: Miền thượng Nghĩa Hưng từ Nghĩa Đồng đến Nghĩa Sơn(9 xã, thị trấn) diện tích: 4351,29 ha trong đó 3999,05 ha trồng lúa và 352,24 ha nuôi trồng thủy sản.

Cụm II: Từ Nghĩa Lạc đến thị trấn Quỹ Nhất (gồm 7 xã, thị trấn) diện tích là 3816,76 ha trong đó 3485,08 ha trồng lúa và 331,7 ha nuôi trồng thủy sản.

Cụm III: Từ Nghĩa Thành đến Nghĩa Hải (gồm 6 xã) diện tích là 2855 ha trong đó 2668,33 ha trồng lúa và 187,47 nuôi trồng thủy sản.

Cụm IV: Bao gồm Nông Trường, Nam Điền, Nghĩa Phúc, Đông Nam Điền, Cồn Xanh diện tích là 2443 ha trong đó 669,41 ha trồng lúa;52,97 ha muối và 1721,07 ha nuôi trồng thủy sản.

2.1.1.6. Sản phẩm của công ty thủy nông

Sản phẩm của công ty thuỷ nông là nước, nó được sản xuất ra ở các công trình thuỷ nông và được vận chuyển trên kênh mương để tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cho các ngành kinh tế khác và dân sinh trong toàn huyện nên nó có đầy đủ các thuộc tính của một loại hàng hoá. Sở dĩ nó là một loại hàng hoá vì nó tồn tại dưới hình thái vật lý và thoã mãn đầy đủ cả 2 thuộc tính của hàng hoá là có giá trị và giá trị sử dụng, sản xuất ra cũng để trao đổi, mua bán trên thị trường. Sản phẩm nước tưới tiêu có giá trị vì nó cũng được kết tinh từ hao phí lao động sống và lao động vật hoá, nó có giá tri sử dụng vì khi sử dụng nó cũng làm thoã mãn nhu cầu của người tiêu dùng và được trao đổi trên thị trường giữa người mua và người bán nhưng do quá trình khai thác, sử dụng nước có những đặc thù riêng biệt nên nó là một loại “hàng hoá đặc biệt”.

Hiện nay trên thế giới đang tồn tại hai quan điểm chính về sản phẩm của công ty thuỷ nông:

Sản phẩm bằng m3 nước được tưới tiêu (các nước sử dụng như: Nga, Mỹ, Canada…). Việc sử dụng đơn vị này làm cho người sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, tránh hiện tượng lãng phí do vậy hiệu quả sử dụng của hệ thống công trình tăng lên. Dễ tính toán, xác định, tiện lợi cho việc hạch toán tuy nhiên để kiểm soát đo đếm thì đòi hỏi đầu tư thiết bị rất tốn kém.

Sản phẩm đo băng “ha” diện tích được tưới tiêu( các nước sử dụng như: Trung Quốc, Philipin… và ở Việt Nam). Nó không khuyến khích người sử dụng nước tiết kiệm thu nhập và sản xuất của công ty thuỷ nông có xu thế đối nghịch nhau với những năm mưa thuận, gió hoà cường độ sản xuất và chi phí sản xuất nhỏ nhưng thu nhập lớn, công tác thu thuỷ lợi phí cũng hoạt động đươc nhanh chóng hơn.

Với mỗi qua điểm về sản phẩm và việc sử dụng nó trong quá trình tính toán, quản lý đều có những ưu, nhược điểm riêng. Cách tính thông dụng hiện nay mà các công ty thường áp dụng là “ha” diện tích đất nông nghiệp được quy đổi tính theo vụ hoặc năm.

2.1.1.7.Một số phương pháp tưới tiêu chủ yếu hiện nay

Hiện nay tất cả các phương pháp tưới, tiêu đều tổ chức theo nguyên tắc là phải dựa trên chế độ canh tác nông nghiệp, chế độ thuỷ văn và điều kiện địa hình thổ nhưỡng của từng khu vực.

a. Các phương pháp tưới

Phương pháp tưới là cách đưa nước vào ruộng để biến nước đó thành nguồn nước trong đất cung cấp cho cây trồng. Các phương pháp tưới được xây dựng sao cho cây trồng phát triển tốt, đạt được năng suất, sản lượng cao và đất đai ngày càng được cải tạo. Hiện nay có 3 phương pháp tưới đó là: tưới mặt đất, tưới mưa phun và tưới ngầm.

A.Tưới mặt đất

Tưới mặt đất là phương pháp dùng một mạng lưới kênh mương bố trí trên mặt đất để đưa nước vào mặt ruộng cho nước ngấm xuống đất, biến thành nước trong đất cung cấp cho cây trồng. Nó bao gồm các cách tưới như: tưới giải, tưới rãnh và tưới ngập. Phương pháp tưới này có ưu điểm là không cần sử dụng năng lượng, tầng đất mặt ruộng được ngấm nước tương đối đều và sâu. Do đó tưới mặt đất là phương pháp được áp dụng rộng rãi nhất hiện nay. Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế nhất định như: muốn tưới được tốt phải có nguồn nước dồi dào, phải chuẩn bị mặt ruộng thật chu đáo, có khi phải tiến hành san bằng mặt ruộng, nếu địa hình quá phức tạp, độ dốc quá lớn không san bằng mặt ruộng được thì hiệu quả tưới rất thấp. Tưới mặt đất đòi hỏi có một hệ thống điều tiết nước mặt ruộng tương đối dày, nên tốn nhiều diện tích đất làm giảm hệ số sử dụng ruộng đất.

B. Tưới phun mưa

Tưới phun mưa là phương pháp tưới cung cấp nước cho cây trồng dưới dạng mưa nhân tạo bằng các thiết bị riêng gọi là máy phun mưa. Tưới phun mưa đươc áp dụng từ đầu thế kỷ XX và sau đó phát triển rất nhanh vì so với tưới mặt đất nó có nhiều ưu điểm hơn. Tưới phun mưa là một trong các phương pháp tưới hiện đại, có thể đáp ứng đầy đủ các yếu tố cơ bản về cung cấp nước cho cây trồng, cải tạo đất và cơ giới hoá công tác tưới tiêu ở trình độ cao.

Tưới phun mưa đưa lại hiệu quả rất tốt ở những vùng có chế độ tưới không thường xuyên, chỉ cần tưới trong một thời gian nhất định trong năm. ở những vùng đất mặn và ở những vùng trồng màu có mức nước sông ngầm nông, áp dụng phương pháp tưới phun mưa sẽ hạn chế được việc bốc nước lên mặt đất và nâng cao mức nước ngầm. ở những vùng đồi và ở những nơi có độ dốc lớn, địa hình phức tạp, nếu áp dụng phương pháp tưới phun mưa sẽ đưa lại hiệu ích tốt vì không phải san bằng mặt ruộng mà chất lượng tưới vẫn cao. Tuy nhiên do kỹ thuật tưới yêu cầu máy móc thiết bị tưới có giá thành cao, nên việc áp dụng kỹ thuật tưới này còn hạn chế.

C. Tuới ngầm

Tưới ngầm là phương pháp tưới dùng thiết bị đặt ngầm trong đất để đưa nước cung cấp cho cây trồng từ dưới đất lên. Nước tưới được đưa vào ống có đục lỗ chôn dưới mặt ruộng, ở một độ sâu nhất định và nhờ áp lực nhất định nước đó được phun lên làm ẩm tầng đất nuôi cây tạo thành nước trong đất và cung cấp cho cây trồng.

Ở nước ta đã nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tưới này ở một số nơi, như trung tâm nghiên cứu thuỷ nông Bắc Bộ – Thường Tín – Hà Tây….tuy nhiên do đặc điểm của phương pháp tưới này là vốn đầu tư rất lớn, khó khăn về quản lý, bảo dưỡng… nên việc áp dụng nó ở nước ta còn rất hạn chế không được phổ biến mới chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm theo dự án nhỏ.

b. Các phương pháp tiêu

Châu thổ sông Hồng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa lớn thường tập trung vào mùa mưa, địa hình bằng phẳng và hệ thống sông dày đặc có chế độ dòng chảy phụ thuộc vào lượng mưa vùng thượng lưu, dễ bị lũ và khó tiêu thoát nên thường gây ngập úng nội đồng. Để giải quyết tốt vấn đề tiêu nước thì phải quán triệt phương châm: “rải nước, chôn nước, tháo nước có kế hoạch”. Nó được xây dựng từ đặc điểm tình hình tiêu nước của ta như: Lượng mưa lớn và phân bố không đều; địa hình phức tạp, khu cao và khu thấp xen kẽ nhau, lượng mưa từ khu cao có khả năng tập trung nhanh vào khu thấp; trong khu vực tiêu có nhiều loại cây trồng khác nhau mang những tính chất và yêu cầu tiêu khác nhau.

Rải nước là nguyên tắc cao tiêu cao, thấp tiêu thấp, nước ở đâu tiêu ở đấy chứ không tập trung vào khu trũng, để tránh gây thêm mức độ căng thẳng của việc tiêu nước những vùng trũng. Tập trung nước vào công trình tiêu đầu mối chứ không cho chảy tràn lan từ chổ này sang chỗ khác. Rải nước có ý nghĩa là lợi dụng khả năng chịu ngập của lúa để tạo nên thời gian tiêu lớn hơn thời gian mưa và do đó hệ số tiêu sẽ nhỏ xuống.

Chôn nước là lợi dụng các khu có khả năng trữ nước như hồ ao, kênh mương… để trữ bớt một phần lượng mưa rồi tiêu dần vào các thời gian sau mưa hoặc vào các thời gian tiêu nước không căng thẳng để giảm nhỏ hệ số tiêu nước trong thời gian tiêu nước căng thẳng.

Tháo nước có kế hoạch nhằm tạo ra các điều kiện cơ bản để đảm bảo việc thực hiện các phương châm tiêu nước “rải, chôn nước” đã nêu ở trên. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý tiêu nước. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải có một mạng lưới kênh mương, công trình thật hoàn chỉnh và một kế hoạch tháo nước thật chi tiết.

2.1.1.8. Yêu cầu nội dung nâng cấp sử dụng các công trình thủy nông

a. Khái niệm

Nâng cấp  sử dụng các công trình thủy nông là việc làm tăng năng lực tưới tiêu các công trình đó thông qua các biện pháp: Tu sửa, nâng cấp các công trình thủy nông, lắp đặt thêm thiết bị, mở rộng thêm hệ thống tưới, tiêu.

b. Mục đích nâng cấp sử dụng công trình thủy nông 

Nâng cấp sử dụng công trình thủy nông nhằm mục đích nâng cao năng lực tưới tiêu các công trình thủy nông đáp ứng cho nhu cầu của sản xuất nông nghiệp. Nâng cấp công trình thủy nông khác với xây dựng mới nghĩa là các công trình này đã được xây dựng nhưng do một số lý do nên đã bị xuống cấp như: máy móc thiết bị đã bị củ kỹ lạc hậu, kênh mương bị sạt lở không còn đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu như thiết kế ban đầu, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Đối với kênh mương; nâng cấp sẽ giảm được tiêu hao nước, nâng cao được lưu lượng nước ở trong kênh, giảm được thời gian dẩn nước, tưới tiêu chủ động. Đặc biệt là khi bê tông hoá kênh mương thì điều dễ nhận thấy là giảm được ngày công lao động nạo vét kênh mương. 

c. Sự cần thiết phải nâng cấp sử dụng công trình thủy nông 

Các công trình thủy nông qua quá trình sử dụng do tác động của thời gian, của các yếu tố thời tiết khí hậu sẽ bị xuống cấp không còn khả năng tưới tiêu như lúc mới xây dựng hiệu quả sử dụng thấp bởi chi phí duy tu, bảo dưỡng quá lớn vì thế cần phải tiến hành nâng cấp, cải tạo để đáp ứng được nhiệm vụ của  công trình, nâng cao được hiệu quả kinh tế, tiết kiệm được đất đai, tạo được cảnh quan môi trường, giữ cho nguồn  nước được trong sạch. 

d. Phương thức nâng cấp sử dụng công trình thủy nông

Có nhiều phương thức đầu tư nâng cấp sử dụng công trình thuỷ nông. Tuỳ theo mức độ hư hỏng, xuống cấp của công trình, qui mô đòi hỏi vốn đầu tư nhiều hay ít hoặc tuỳ theo hình thức tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng công trình mà có nhiều phương thức đầu tư nâng cấp công trình thuỷ nông khác nhau. Có thể có những công trình đòi hỏi vốn đầu tư lớn, phạm vi phục vụ tưới tiêu liên quan đến nhiều địa phương (liên huyện, liên xã…) do ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuỷ nông (cấp tỉnh) huy động 100% vốn đầu tư nâng cấp; đối với những công trình thuỷ nông vừa và nhỏ nằm gọn trong một địa phương thôn, xóm hoặc xã liên quan trực tiếp đến cộng đồng người hưởng lợi cụ thể có thể Nhà nước hỗ trợ kết hợp với phần đóng góp của nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; hoặc có thể hoàn toàn do nhân dân đóng góp để nâng cấp công trình nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của cộng đồng dân cư. 

e. Biện pháp nâng cấp sử dụng công trình thủy nông

Tuỳ thuộc vào mức độ hư hỏng, xuống cấp của công trình và tuỳ thuộc khả năng về kinh phí mà tiến hành nâng cấp toàn bộ hay nâng cấp từng hạng mục công trình. Trong điều kiện nguồn kinh phí có hạn nếu nâng cấp toàn bộ nghĩa là thay thế hoàn toàn máy móc thiết bị, nâng cấp hệ thống kênh mương từ kênh đất sang kênh bê tông sẽ rất khó khăn, công trình có thể phải kéo dài nhiều năm, chậm được đưa vào khai thác, sử dụng làm giảm hiệu quả đầu tư. Do vậy, cần phải lựa chọn biện pháp nâng cấp phù hợp.  

2.1.1.9. Các vấn đề trong sử dụng các công trình thủy nông

- Quản lý công tác qui hoạch, thiết kế xây dựng và quản lý vốn đầu tư trong quá trình xây dựng, cải tạo và tu bổ các công trình thuỷ nông.

- Quản lý để duy trì năng lực khai thác của hệ thống các công trình nhằm hạn chế thất thoát nước và những thiệt hại, hư hỏng, xuống cấp của các công trình thuỷ nông do tác động của ngoại cảnh và con người.

- Tổ chức khai thác các công trình thuỷ nông một cách hiệu quả nhất đáp ứng nhu cầu tưới tiêu khoa học phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất cây trồng, hạn chế sâu bệnh, điều hoà sinh thái tiến tới phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá bền vững.

- Quản lý toàn bộ các chi phí đầu vào như chi phí điện năng, nhiên liệu và các chi phí khác để tránh lảng phí, tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành dịch vụ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn.

- Xác lập một hệ thống tổ chức điều hành có hiệu quả, thực hiện phân cấp và quản lý các công trình thuỷ nông một cách khoa học phù hợp với trình độ quản lý trong từng giai đoạn. Hệ thống quản lý trên phải đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả  đảm bảo yêu cầu vừa phục vụ tốt cho sản xuất vừa thu hồi được vốn đầu tư, tiền thuỷ lợi phí và điều hoà được lợi ích giữa các bên liên quan.

Đặc điểm về tổ chức trong sử  dụng các hoạt động thuỷ nông phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Một là, hoạt động của các hệ thống thủy nông là hoạt động công ích, vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội.

Hai là, công trình thủy nông có giá trị rất lớn lại phân bố dàn trải trên địa bàn rộng, vốn hoạt động ít lại quay vòng chậm.

Ba là, sản phẩm của doanh nghiệp thủy nông là sản phẩm hàng hóa đặc biệt với nhiều tính chất đặc thù và thị trường tiêu thụ được giới hạn trong một phạm vi không gian nhất định.

Bốn là, thu nhập của từ hoạt động thủy nông không ổn định và thường khó bù đắp những chi phí hoạt động.

Năm là, lao động trong các doanh nghiệp thủy nông được bố trí dàn trải trên địa bàn rộng và hoạt động mang tính thời vụ rõ nét.

Sáu là, hoạt động của các doanh nghiệp thủy nông chịu sự chi phối lớn bởi các điều kiện tự nhiên, nên kế hoạch sản xuất thường phải điều chỉnh.
2.1.2. Lý luận về nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông

2.1.2.1.Các khái niệm về tiêu chí kết quả sử dụng các công trình thủy nông

Đối với dịch vụ thuỷ nông hoá nước là sản phẩm không cạnh tranh, không được tự do lựa chọn thị trường, đối tượng cung và đối tượng cầu đã được xác định từ trước, đồng thời có sự can thiệp của cơ quan Nhà nước. Trong quá trình cung cầu này, do nhiệm vụ chính trị phục vụ sản xuất nên đối tượng mua không ký hợp đồng mua thì bên bán vẫn phải bán, nếu không sẽ gây tác hại cho sản xuất nông nghiệp làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước và môi trường sinh thái. Hoặc bên mua có ký hợp đồng mua nhưng việc thanh toán chưa hoặc không sòng phẳng nhưng vì lợi ích của cả xã hội mà bên bán vẫn phải cung cấp hàng hóa nước đầy đủ. Do đó vấn đề xác định hiệu quả cho hoạt động dịch vụ thuỷ nông rất phức tạp, khó xác định.

Hiệu quả là một phạm trù kinh tế chung nhất, liên quan trực tiếp đến nền kinh tế sản xuất hàng hóa. Hiệu quả được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Các nhà kinh tế tân cổ điển đã đưa ra quan điểm về hiệu quả là: 1) xem xét hiệu quả trong trạng thái động của mối quan hệ gữa đầu vào và đầu ra; 2) Thời gian là nhân tố quan trọng trong tính toán hiệu quả; 3) Hiệu quả được xem xét ở ba góc độ: hiệu quả tài chính, xã hội và môi trường: 4) Coi việc đánh giá dự án phát triển thông qua việc so sánh giữa lợi ích và chi phí chứ không phải là thu chi đơn thuần. 

Xét theo mối quan hệ động giữa đầu vào và đầu ra, một số tác giả đã phân biệt rõ ba phạm trù: Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ các nguồn lực và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kỹ thuật là số sản phẩm (O) thu thêm trên một đơn vị đầu vào (I) đầu tư thêm. Nó được đo bằng tỷ số O/I. Tỷ số này còn gọi là sản phẩm biên. Hiệu quả phân bổ nguồn lực là giá trị sản phẩm thu thêm trên một đơn vị chi phí đầu tư thêm. Thực chất nó là hiệu quả kỹ thuật có tính đến các yếu tố giá sản phẩm và giá đầu vào. Nó đạt tối đa khi doanh thu biên bằng chi phí biên. Hiệu quả kinh tế là phần thu thêm trên một đơn vị đầu tư thêm. Nó chỉ đạt được khi hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả sử dụng nguồn lực là tối đa .

Thời gian là nhân tố quan trọng trong tính toán hiệu quả. Hai dự án có cùng vốn đầu tư và thời gian đầu tư, cùng thu một kết quả đầu tư có thể khác nhau về hiệu quả đầu tư. 

Hiệu quả còn bao gồm cả vấn đề hiệu quả tài chính, hiệu quả xã hội và môi trường. Theo quan điểm toàn diện, hiệu quả kinh tế được đánh giá trên ba phương diện: Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh- tế xã hội và hiệu quả môi trường. Hiệu quả tài chính thường được thể hiện bằng những chỉ tiêu  như lợi nhuận, giá thành, tỷ lệ nội hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng, tỷ số thu chi B/C, thời gian hoàn vốn... Hiệu quả xã hội của một dự án phát triển bao gồm lợi ích xã hội mà công trình thủy lợi đem lại như việc làm, mức tăng về GDP do tác động của tưới tiêu, sự công bằng xã hội trong hưởng lợi công trình, sự tự lập của cộng đồng và sự được bảo vệ hoặc sự hoàn thiện hơn của môi trường sinh thái... Việc phân biệt hiệu quả tài chính hay hiệu quả xã hội là tùy theo phạm vi và mức độ của sự phân tích là ở góc độ cá nhân hay cả xã hội khi xem xét. Hiệu quả tài chính được phân tích trên quan điểm lợi ích của cá nhân của từng người đầu tư, chỉ tính toán những lời lãi thông thường trong phạm vi tài chính để cho người đầu tư ra quyết đinh đầu tư. Hiệu quả xã hội thì được phân tích trên lợi ích toàn cục của xã hội để xem xét sự phát triển chung của xã hội. Vì vậy, tùy theo phạm vi xem xét là vi mô hay vĩ mô mà có hiệu quả tài chính hay hiệu quả xã hội. Ở những dự án sản xuất  ra sản phẩm hàng hóa, các nhà đầu tư thường chú ý nhiều tới hiệu quả tài chính. Ở những dự án phát triển như những dự án xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó có phát triển thủy lợi, thì hiệu quả của dự án chủ yếu tập trung vào hiệu quả kinh tế-xã hội.

Hiệu quả còn bao gồm hiệu quả về môi trường. Các dự án phát triển thủy lợi vừa và nhỏ cần hướng vào việc góp phần tạo ra sự phát triển toàn diện trong nông thôn. Nghĩa là hướng đồng thời vào 3 mục tiêu sau: Một là đảm bảo lợi ích kinh tế (tăng năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi thông qua cung cấp nguồn nước, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước); hai là đảm bảo mục tiêu xã hội (tạo việc làm, tạo bình đẳng trong hưởng thụ giữa các thành viên trong cộng đồng hưởng lợi công trình thủy lợi, thực hiện chuyển giao kỹ thuật thông qua tổ tự quản công trình do cộng đồng lập nên...); ba là đảm bảo lợi ích môi trường như cải tạo tiểu vùng khí hậu, chống suy thoái môi trường... Đầu tư một công trình thủy lợi được coi là đạt hiệu quả chỉ khi đồng thời cùng một lúc đáp ứng được cả mục tiêu tài chính, mục tiêu xã hội và mục tiêu môi trường.

Xác định hiệu quả là so sánh giữa lợi ích và chi phí hơn là so sánh giữa thu và chi thuần túy về tài chính. Quan điểm đánh giá hiệu quả gắn với việc xem xét quá trình phát triển và tăng trưởng cho phép đưa ra một cách nhìn tổng quát hơn về hiệu quả kinh tế. Một mặt, Quan điểm này phù hợp với quan điểm truyền thống về đánh giá hiệu quả ở chổ nó cũng nhằm so sánh chi phí bỏ ra và lợi ích thu được. Mặt khác, quan điểm này có cách nhìn nhận rộng hơn về khái niệm chi phí và lợi ích.

Về chi phí, các quan điểm trước đây chỉ chú ý chủ yếu vào yếu tố chi phí tiền bạc, vật chất, công sức bỏ ra cho một dự án đầu tư. Quan điểm mới cho rằng ngoài yếu tố chi phí trên còn phải tính đến chi phí phi vật chất và gián tiếp như các tác động bất lợi của dự án đầu tư công trình thủy nông đến môi trường (ô nhiểm môi trường, thay đổi bất lợi cho hệ sinh thái v.v...) và đến xã hội (tăng khoảng cách giữa giàu và nghèo, tạo sự bất công bằng trong phân phối lại phúc lợi xã hội, gây mâu thuẫn trong cộng đồng v.v...)

Về lợi ích, quan điểm mới tính đến ba phạm trù lợi ích gồm: lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội và lợi ích về môi trường sinh thái. Lợi ích kinh tế bao gồm việc đạt được kết quả, năng suất cao cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Ở các dự án đầu tư thủy nông, lợi ích kinh tế chính là sự tăng lên của năng suất cây trồng, vật nuôi, sự đa dạng hóa sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nhờ có tưới, tiêu thủy nông. Lợi ích xã hội thể hiện ở khả năng đảm bảo công bằng trong phân phối nguồn nước giữa các thành viên của cộng đồng, khả năng củng cố khối đoàn kết cộng đồng thông qua tổ chức của những người sử dụng nước công trình thủy nông, đồng thời đảm bảo sự bền vững của công trình thủy nông thông qua các cơ chế tham gia của người hưởng lợi công trình vào các quá trình đầu tư và sử dụng thành quả đầu tư, thực hiện được mục tiêu ổn định xã hội. Lợi ích môi trường sinh thái là khả năng bảo tồn và phát triển tài nguyên môi trường. Trong các dự án đầu tư thủy lợi, đó là khả năng bảo tồn và tái tạo lại các nguồn tài nguyên nước, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

Như vậy, quan niệm mới về hiệu quả đầu tư cho phép đánh giá toàn diện hơn các tác động do công trình thủy nông mang lại, phù hợp với chủ trương tăng cường dân chủ cấp cơ sở và chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững của nước ta hiện nay.

2.1.2.2. Sự cần thiết nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông

a. . Kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông
- Kết quả trong nâng cấp công trình thủy nông được thể hiện bằng các chỉ tiêu: giảm chi phí (tài chính và thời gian) đầu tư cho kiến thiết; giảm sự lệ thuộc vào đầu tư của chính phủ; khai thác tiềm năng của cộng đồng trong huy động đóng góp các nguồn lực (số vốn và nguồn nhân lực có thể đóng góp); nâng cao nhận thức của các thành viên trong cộng đồng về quản lý sử dụng, khai thác công trình thủy nông.

- Kết quả trong khai thác, sử dụng công trình thủy nông được thể hiện bằng các chỉ tiêu: Tổng diện tích tưới; giá thành của công trình tính trên một hecta được tưới; mức tăng về năng suất cây trồng và năng suất vật nuôi do tưới tiêu mang lại; mức tăng vụ do tưới tiêu mang lại đi liền với mức độ đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; mức độ phát triển các ngành khác do sử dụng nguồn nước ở công trình.

- Tính bền vững của công trình thủy nông nhỏ được thể hiện: sau khi công trình hoàn thành, cộng đồng đủ khả năng để quản lý, sử dụng và duy tu công trình được dài lâu; mức độ đóng góp của cộng đồng về vốn, lao động trong thiết kế, xây dựng, vận hành, phân phối nước ở công trình đầu mối đến hệ thống thủy nông nội đồng; mức độ không lệ thuộc vào đầu tư của bên ngoài; nâng cao ý thức làm chủ của người dân đối với công trình.

- Kết  quả về môi trường sinh thái thể hiện việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước, tác động của yêu cầu phát huy hiệu quả công trình đến việc bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái.

b. Những  vấn đề cần lưu ý khi tính toán kết  quả sử dụng các công trình thủy nông.

Do công trình thủy nông có những nét đặc thù về kinh tế và kỹ thuật, ngoài việc tính toán và đánh giá các chỉ số kinh tế tài chính đơn thuần như thời gian thu hồi vốn, suất đầu tư trên một hecta tưới, tiêu của công trình, mức đầu tư trên một hecta diện tích gieo trồng v.v... Việc tính toán hiệu quả kinh tế-xã hội của công trình thủy nông cần phải lưu ý các vấn đề sau đây:
- Công trình thủy nông được sử dụng lâu dài. Thời gian phục vụ của công trình thủy nông tùy theo tính chất kiên cố của hạng mục công trình và chất lượng quản lý và khai thác công trình, mà có thể dài hay ngắn. 

- Công trình thủy nông phát sinh tác dụng trực tiếp và gián tiếp, là biện pháp hàng đầu để phát triển kinh tế nông nghiệp. Vì thế, nó thường là hợp phần không thể thiếu được của hầu hết các dự án xóa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn. Việc xem xét lợi ích và chi phí của công trình thủy nông phải dựa trên quan điểm toàn diện, kết hợp lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích trực tiếp với lợi ích gián tiếp của công trình. Cần nhấn mạnh tính chất thủy nông là biện pháp hàng đầu để xem xét, phân tích.

Công trình thủy nông mang tính chất xã hội sâu rộng cả trong xây dựng, quản lý và sử dụng. Nhiều người và nhiều cộng đồng được lợi từ công trình. Công trình trải rộng, liên quan đến tài nguyên đất và nước, sinh vật của vùng mà công trình phục vụ. Do đó, khi tính toán hiệu quả của công trình thủy nông cần phải chú ý đến tính xã hội, tính sinh thái của công trình, xem xét lợi ích xã hội, lợi ích môi trường sinh thái theo quan điểm toàn diện; cần coi trọng cả lợi ích và chi phí có tính định lượng và định tính

2.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các công trình thủy nông

* Trình độ quản lý và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý và trình độ nhận thức nông dân đây là nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của công trình. 

* Tác dụng của nước đến công trình thủy nông.

- Tác dụng cơ học của nước tới công trình thủy nông là áp lực nước ở dạng tĩnh hoặc động. Trong đó, áp lực thủy tĩnh thường là lớn nhất và thường đóng vai trò quyết định đến điều kiện làm việc và ổn định của công trình.

- Tác dụng lý, hóa học của nước thể hiện ở nhiều dạng khác nhau như  dòng nước có thể bào mòn công trình, đặc biệt khi dòng nước có lưu tốc lớn và nhiều bùn cát. ở nơi có lưu tốc lớn và do kết cấu công trình thủy nông có thể sinh ra lưu vực chân không, gây hiện tượng xâm thực bề mặt công trình. Các bộ phận làm bằng kim loại có thể bị rỉ, phần bê tông có thể bị nước thấm xâm thực. Dưới tác dụng của dòng nước làm cho nền công trình có thể bị sói mòn cơ học, hóa học lôi cuốn đất làm rỗng nền, hoặc hòa tan các chất trong nền có thạch cao, muối và các chất hòa tan khác.

- Tác dụng sinh học của nước: Các sinh vật sống có thể bám vào các công trình thủy nông làm mục nát gỗ, bê tông, đá, mối làm rỗng thân đê, thân đập, làm sập nền công trình.

* Điều kiện tại chỗ có liên quan chặt chẽ tới xây dựng công trình thủy nông.

- Điều kiện thiên nhiên như địa hình, địa vật, địa chất, khí tượng thủy văn.. có ảnh hưởng sâu rộng và nhiều mặt hơn bất kỳ loại công trình xây dựng nào. Những yếu tố tự nhiên ấy nhiều khi có ảnh hưởng quyết định đến quy mô, hình thức kết cấu, điều kiện làm việc lâu dài của công trình thủy nông.

- Trong thiên nhiên, sự tổng hợp các điều kiện không nơi nào giống nhau, cho nên hầu như công trình thủy nông nào cũng có những đặc điểm riêng.

Thực tế xây dựng công trình thủy nông do tài liệu thủy văn không đầy đủ, không chính xác nên công trình thủy nông được xây dựng nhưng khả năng tháo lũ không đủ, gây nguy hiểm khi lũ lớn, nhiều trạm thủy điện không chạy đủ công suất.

* Yếu tố tổ chức quản lý và sử dụng : là hình thức tổ chức quản lý và sử dụng công trình thủy nông dưới hình thức hợp tác xã dùng nước hay nhóm hộ dùng nước, sự kết hợp giữa quản lý của chính quyền địa phương với cộng đồng, sự đồng nhất giữa người quản lý và người sử dụng công trình.

* Yếu tố xã hội: Bao gồm các đặc điểm và các yếu tố xã hội liên quan đến người sử dụng như tính cộng đồng, trình độ kỹ thuật, tập quán canh tác của nông dân. Đặc biệt những người dễ bị tổn thương có ảnh hưởng lớn đến kết quả quản lý và sử dụng công trình thủy nông.

* Yếu tố kỹ thuật: Bao gồm công nghệ được áp dụng vào công trình thủy nông như tưới tiêu tự chảy hay bơm đẩy, tưới ngầm, tưới tràn hay tưới phun.

* Điều kiện thi công: Các công trình thủy nông vô cùng phức tạp, địa điểm xây dựng thường là ở ngay lòng sông, lòng suối, luôn luôn bị nước lũ, nước ngầm uy hiếp, vấn đề dẫn dòng, tháo lũ, giải quyết nước ngầm, hố móng ở sâu xử lý nền móng phức tạp kéo dài, nên có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả khai thác và sử dụng công trình.

2.1.2.4. Các giải pháp cơ bản nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông.

a. Giải pháp về đầu tư  và các chính sách.

- Chính sách về vốn: Vốn có ý nghĩa quyết định đến đâu tư, xây dựng, nâng cấp các công trình thuỷ nông. Do đó, Nhà nước phải có chính sách về vốn thật linh hoạt và mềm dẻo để huy động được sự tham gia của nhiều thành phần. Chỉ thị số 12 của Bộ Nông nghiệp & PTNT đã quy định về nguồn vốn được huy động như sau: 

+ Trích 45% thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp để lại địa phương xây dựng và phát triển nông thôn.

+ Trích 5 - 10% thuỷ lợi phí thu được trong năm.

+ Trích một phần kinh phí sự nghiệp khuyến nông.

Ngoài ra còn huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân để xây dựng hệ thống các công trình thuỷ nông bằng công trái Nhà nước hoặc được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở mức thấp hay cho vay với lãi suất thấp.

- Ngoài chính sách về vốn Nhà nước cần có những chính sách cụ thể và ổn định về đầu tư và phát triển nông thôn, chính sách về giá nông sản, chính sách về thuế nông nghiệp, chính sách hỗ trợ đầu vào,...

b. Giải pháp về kỹ thuật.

Quá trình khai thác và sử dụng các công trình cần phải đúng kỹ thuật, việc thiết kế và xây dựng hệ thống phải thích hợp.

- Các công trình đầu mối phải đảm bảo sẵn sàng cung cấp nước và tiêu thoát nước đúng lịch; đúng kế hoạch và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Hệ thống kênh mương phải đảm bảo:

+ Tưới hết những diện tích cần tưới.

+ Chống thẩm lậu, giảm tổn thất nước dọc kênh.

+ Chiếm ít diện tích đất canh tác.

Trong quá trình khai thác và sử dụng cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện hỏng hóc kịp thời và có biện pháp xử lý thích hợp.

Trong những năm tới, huyện cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kênh mương của huyện để thiết thực phục vụ mục tiêu sản xuất nông nghiệp của huyện và đòi hỏi phải luôn đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật.

c. Giải pháp về tính chất vận hành và sử dụng các công trình thuỷ nông.
Hầu hết các công trình thuỷ nông của huyện đều do UBND, HTX-DVNN các xã quản lý sử dụng trực tiếp, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chỉ quản lý gián tiếp. Vì vậy để các công trình mang lại hiệu quả kinh tế cao cần phải có cơ chế quản lý chặt chẽ. Các công trình đầu mối và kênh cấp I-II thì chịu sự quản lý của xã, huyện. Còn kênh cấp III & nội đồng thì giao cho các hộ dùng nước quản lý. Để hiệu quả khai thác ngày càng cao trong các xã nên thành lập các nhóm hộ dùng nước. Các nhóm này thành lập trên cơ sở: các hộ tham gia trong từng nhóm có ruộng liền kề với nhau và cùng chịu ảnh hưởng tưới của một số con kênh liền kề. Trong mỗi nhóm bầu ra một nhóm trưởng để chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của nhóm và trực tiếp nhận sự chỉ đạo của cấp trên.

Trong quá trình quản lý và khai thác hệ thống các công trình thuỷ nông thì đòi hỏi người quản lý và khai thác ngoài kinh nghiệm cần phải có trình độ chuyên môn về thuỷ lợi - thuỷ nông.

Ngoài các giải pháp trên hàng năm các xã cần phải có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để hiệu quả khai thác hệ thống các công trình thuỷ nông ngày càng cao.

2.2.Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Tổng quan nghiên cứu về kết  quả sử dụng các công trình thuỷ nông của các nước

2.2.1.1. Tình hình sử dụng hệ thống thủy nông của một số nước trên thế giới.
   Kinh nghiệm của một số nước về chính sách thủy lợi phí:  Đối với hệ thống tưới tiêu cụ thể, việc xác lập mức thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp phải dựa vào điều kiện thực tiễn của từng quốc gia, đặc biệt là điều kiện kinh tế xã hội và mức sống của dân để quyết định. Hầu hết các nước việc thu thủy lợi phí chỉ để trang trải chi phí vận hành và bảo dưỡng và hầu như vẫn chưa đủ chi bù đắp được khoảng 20 -70% cho chi phí vận hành, bảo dưỡng, thấp nhất là ấn Độ và Pakistan chỉ thu hồi được 20 -39%….thực tế hiện nay, cả các nước đang phát triển và phát triển cũng đang tính lại chính sách về phí sử dụng nước và một số nước đã bắt đầu thu lại ít nhất một phần kinh phí ban đầu từ người sử dụng như Australia và Brazin.

* Kinh nghiệm của Trung Quốc: Chính phủ ban hành chính sách về giá nước mang tính nguyên tắc giao cho địa phương trực tiếp quản lý công trình thủy lợi, quy định cụ thể cho phù hợp trên cơ sở lợi ích kinh tế và mức chi phí thực tế đã sử dụng, mức chi phí tính toán và ý kiến tham gia của người dân. 

Giá nước bao gồm các khoản:

+ Các loại khấu hao

+ Chi phí quản lý vận hành

+ Các loại thuế và lãi

Cơ cấu giá nước bao gồm

+ Đảm bảo chi phí cho đơn vị quản lý vận hành

+ Đảm bảo tính công bằng 

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy từ khi bắt đầu thu thủy lợi phí việc sử dụng nước được tiết kiệm hơn. Đặc biệt là khi thủy lợi phí được tính bằng m3, nhưng điều này cũng là một thách thức đối với các đơn vị quản lý vận hành, đơn vị quản lý công trình thủy lợi phải có các biện pháp để quản lý tốt, giảm các tổn thất để có nhiều nước bán cho nông dân theo yêu cầu của họ và giảm thiểu chi phí. Giá nước tưới có chính sách riêng, được quy định phù hợp với điều kiện cụ thể, mang tính công ích và căn cứ vào chi phí thực tế. Nhà nước có chính sách hỗ trợ các trường hợp sau:

+ Vùng nghèo khó khăn, mức sống thấp

+ Khi công trình hư hang nặng cần phải sửa chữa

+ Hỗ trợ chi phí cho diện tích tiêu phi canh tác

+ Hỗ trợ chi phí tiền điện tưới tiêu

Tùy theo loại hình công trình, tự chảy hay động lực, điều kiện cụ thể của hệ thống công trình để quy định mức thu và có chính sách hỗ trợ. Cơ quan nào quyết định miễn giảm giá nước tưới thì cơ quan đó có trách nhiệm cấp bù hỗ trợ tài chính cho đơn vị quản lý công trình thủy lợi.

Về vấn đề quản lý: Trung Quốc tồn tại 2 hình thức quản lý

 - Quản lý tập trung: Các công trình thủy lợi đều do Chính phủ quản lý, các đơn vị quản lý do Chính phủ thành lập, nước được cung cấp miễn phí, các chi phí vận hành bảo dưỡng công trình thủy lợi cũng như lương cho nhân viên, cán bộ lấy từ doanh thu công cộng với cách quản lý này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến xuống cấp công trình thủy lợi vào giữa thập kỷ 70 và lên đỉnh điểm vào đầu thế kỷ 80.

- Quản lý phân quyền: Quản lý theo hợp đồng theo nguyên tắc phân tích quyền quản lý và quyền sở hữu. Trong thời gian này đối tượng tiêu dùng và các dịch vụ thủy nông cũng được chuyển đổi từ hình thức HTX sang cho hàng nghìn, hàng triệu các hộ cá thể. Các dịch vụ cung cấp nước đã phải được trả tiền thay vì “có thể được trả tiền” như trước đây. Cũng từ đây, trách nhiệm và nghĩa vụ của Trung ương cũng như địa phương được phân ra để quản lý công trình thủy lợi một cách rõ ràng.

* Kinh nghiệm ở Australia: Tại lưu vực miền nam Murray - Darling năm 1992 thủy lợi phí nông nghiệp thu đáp ứng được 80% chi phí vận hành và bảo dưỡng và đến năm 1996 thu được 100% chi phí vận hành và bảo dưỡng. Giá cả cũng khác nhau giữa các vùng. ở bang Victoria mức thu gần đảm bảo chi phí vận hành và bảo dưỡng (năm 1995). ở New South walles thu trong nội bang thu khoảng 0,92 USD/1000m3 (năm 1995), trong khi đó nếu nước được đưa sang bang Victoria thì giá nước tăng hơn 3,6 lần giá nước trong nội bang New South Wales. Tương tự như  vậy ở bang Quuensland giá thu trong nội bộ bang khoảng 1,5 USD/1000m3 trong khi đó giá nước chuyển ra ngoài bang tăng hơn 4,2 lần, cuối cùng đối với vùng miền nam, lưu vực Muray – Darlinl năm 1991 – 1992 mức thu đồng đều hơn 7,8 USD/1000m3 (tương đương với 80% chi phí vận hành và bảo dưỡng), từ năm 1992 trở đi giá cao hơn giá thành 11% để thu hẹp khoảng cách giữa chi phí đầu tư và thu hồi vốn.

* Kinh nghiệm ở Mỹ và một số quốc gia khác
- Mỹ là một quốc gia có nguồn tài nguyên nước phong phú. 

+ Trước kia thủy nông địa phương thu thủy lợi phí dựa trên cơ sở chi phí vận hành và bảo dưỡng cho các vùng đất canh tác khác nhau. 

+ Bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Nhà nước đã xây dựng luật mà nó bao hàm cả việc bảo vệ tài nguyên nước. Thủy lợi phí đã được thu tăng lên đáng kể. Năm 1988 thủy nông huyện Broadview đã tăng mức thu từ 40USD/ha lên 100USD/ha.

- Kinh nghiệm của ấn Độ mức thu dao động từ 6 - 1000Rs/ha. Mức thu thủy lợi phí cũng tính theo diện tích và loại cây trồng. Cũng trong thời gian từ 1979 -1990, mức thu đối với lúa nước từ 40 -220 Rs/ha tùy theo vùng lãnh thổ, mức thu đối với lúa mỳ từ 29 - 143 Rs/ha và mức thu đối với mía từ 62 - 830 Rs/ha.

- Kinh nghiệm của Đài Loan: Trước năm 1991, mức thu dao động từ 20 - 300 kg thóc/ha - năm tùy theo vùng, điều kiện nước. Mức thu thu đó nhìn chung tương đương 2% tổng chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp . Đến năm 1991 Chính phủ trợ cấp 1,43 tỷ nhân dân tệ (tương đương 52 triệu USD) và thủy lợi phí thu được ở mức đồng đều là 20 kg/ha/năm. Đến năm 1992 tổng trợ cấp thủy lợi phí từ Nhà nước và địa phương là 1,87 tỷ nhân dân tệ trong đó ngân sách trung ương chiếm 74% và ngân sách địa phương 26%. Mức trợ cấp như vậy tương đương với mức hỗ trợ hàng năm là 183 USD/ha đất canh tác.

2.2.1.2. Bài học kinh nghiệm

Kinh nghiệm của các nước cho thấy việc thu thuỷ lợi phí là một công việc khó khăn, phức tạp. Bởi vì đặc thù của hệ thống thuỷ nông là không kiểm soát được chính xác toàn bộ hoặc từng phần nước sử dụng trong mỗi nông trại. Hơn nữa, công trình thuỷ lợi không những chỉ phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp mà còn đáp ứng nhu cầu sản xuất phi nông nghiệp và sinh hoạt của các thành phố, các khu vực đô thị, song người tiêu dùng ở các khu vực này lại không phải trả tiền. Do đó khó xác định phần mà người nông dân phải trả do được hưởng lợi từ các công trình thuỷ lợi. Trước những khó khăn đó hầu hết các chính phủ đều lựa chọn chính sách từ bỏ thu thuỷ lợi phí và khuyến khích rộng rãi nông dân; những người sản xuất nông nghiệp tự làm thuỷ lợi. Riêng đối với những công trình thuỷ lợi lớn đã được xây dựng nhiều nhà kinh tế cho rằng: duy trì mức thu, đảm bảo đủ kinh phí khai thác và vận hành công trình là hợp lý hơn cả, còn chi phí sửa chữa, nâng cấp công trình sẽ do chính phủ gánh chịu.

2.2.2. Tổng quan nghiên cứu về kết  quả sử dụng các công trình thuỷ  nông ở Việt Nam
Tính đến 31/12/2006 nước ta đã xây dựng được gần 100 hệ thống thủy lợi lớn và vừa với năng lực thiết kế tưới cho khoảng 3,4 triệu ha đất canh tác. Trong đó tưới cho diện tích trồng lúa hàng năm đạt 6,84 triệu ha, tưới 1 triệu ha diện tích rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, ngăn mặn 0,87 triệu ha, cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha, cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên 5 tỷ m3/năm.

Hệ thống các công trình thủy lợi hiện nay đang xuống cấp trầm trọng, không phát huy đầy đủ công suất thiết kế, cá biệt có những công trình không còn phát huy tác dụng nguyên nhân do:

+ Kinh phí sửa chữa lớn, cải tạo, thay thế, nâng cấp thiết bị không được bố chí đầu tư đầy đủ. Công tác sửa chữa nhỏ, duy tu, bảo dưỡng cũng không được thực hiện đầy đủ do thiếu kinh phí.

+ Công tác phân cấp quản lý công trình thủy lợi còn nhiều bất cập.
2.2.2.1. Tỡnh hỡnh phỏt triển hệ thống thủy nông ở các vùng trong nước

a. Tình hình thủy nông trước cách mạng tháng tám

Để sử dụng nước và chống những tác hại do nước gây ra, nhân dân ta đã có truyền thống làm thủy lợi lâu đời. Với những hình thức như đắp bờ khoanh vùng, đào đắp kênh mương, làm những đập chắn, các guồng nước đơn sơ trên các sông suối, lấy nước phục vụ nông nghiệp. Những sông đào như sông Đuống, sông Luộc ở ngoài Bắc, những kênh Đông Xuyên, Vĩnh Tế đã có tác dụng cho đến nay. Nước ta đã có đê rất sớm. Lịch sử đã ghi, đê Cơ Xá (Hà Nội) đắp năm 1108 từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 đã xây dựng được hệ thống đê điều ở đồng bằng Bắc Bộ.

Trong 80 năm đô hộ, thực dân Pháp cũng có làm một số công trình như hệ thống Đô Lương ( Nghệ Tĩnh), Bái Thượng (Thanh Hóa), Thác Huống (Bắc Thái). Trạm thủy điện Tà Sa - Nà Ngần, một số trạm bơm ở Sơn Tây, Nghệ An, hệ thống tưới Đồng Cam (Phú Khanh)….Những công trình này chủ yếu để phục vụ cho các đồn điền và khai thác hầm mỏ của thực dân Pháp, nhiều công trình đến nay đã hư hỏng, có công trình không còn tác dụng. Về quản lý các công trình thủy nông chủ yếu là do người pháp trực tiếp quản lý kết hợp với bộ máy cai trị thuộc địa. Tuy nhiên, đầu tư phát triển thuỷ nông thời kỳ này chủ yếu giải quyết lợi ích trước mắt phục vụ cho mục đích riêng chứ chưa mang tính tổng thể, đồng bộ và toàn diện nên hiệu quả khai thác thấp, nhiều dự án công trình thủy nông được triển khai nhưng còn ở mức độ không đáng kể.

b. Tình hình phát triển thủy nông  sau cách mạng tháng tám

Trong những ngày đầu cách mạng mới thành công, để cứu đói và đẩy mạnh sản xuất, Đảng và Chính phủ đã huy động toàn dân đắp lại đoạn đê bị vỡ, khôi phục các công trình thủy nông.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, hầu hết các công trình thủy nông bị giặc phá hoại. Nhân dân ta đã đấu tranh bảo vệ các công trình, tu sửa đê điều, làm thủy lợi phục vụ sản xuất, góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi.

Năm 1955 miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, đây là thời kỳ mà sự nghiệp thủy lợi phát triển mạnh nhất. Chỉ sau 3 năm khôi phục kinh tế (1955 - 1957) tất cả 12 hệ thống thủy nông lớn đã trở lại hoạt động bình thường. Sáu hệ thống mới được xây dựng thêm và đến cuối thời kỳ này, diện tích tưới đã đạt trên 1300000 ha.

Trong 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế ( 1958 - 1960) ta xây dựng hàng ngàn công trình thủy lợi loại lớn, vừa và nhỏ. Đã làm thêm 9 hệ thống thủy nông lớn, như hệ thống Bắc Hưng Hải phục vụ tưới gần 130000 ha, tiêu 65000 ha. Những hồ chứa nước như hồ Suối Hai mỗi công trình tưới cho hơn 75000 ha. Tính đến cuối năm 60, diện tích được tưới đã đạt trên 1900000 ha. Diện tích úng bị thu hẹp, biến 45000 ha một vụ thành hai vụ. Đê kè được củng cố và tôn cao, các nhà máy thủy điện được khôi phục và mở rộng với công suất 15000 kw.

Trong kế hoạch năm năm (1960 – 1965), với Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 5, Đảng đã xác định rõ “ Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển nông nghiệp”, với phương châm xây dựng kết hợp công trình nhỏ, công trình vừa và lớn, do Nhà nước đầu tư hoặc Nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào làm thủy lợi đã dấy lên mạnh mẽ . Trong thời kỳ này đã xây dựng nhiều công trình thủy nông lớn và vừa bao gồm hồ chứa nước, trạm bơm, cống lấy nước, tiêu nước, công trình phân lũ, nhà máy thủy điện và mạng lưới thủy nông gồm hàng vạn công trình trên hệ thống để phục vụ sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế đời sống.

Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thủy lợi giữ vai trò chủ yếu trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, phục hồi đắc lực cho phát triển nông nghiệp. Nhiều công trình bị hư hỏng trong chiến tranh được khôi phục như đập Cẩm Ly (Quảng Bình), trạm bơm Linh Cảm (Hà Tĩnh). Hệ thống Tam Giang (Phú Yên) đã làm mới và đưa vào khai thác nhiều công trình cỡ lớn như hồ chứa nước Đồng Mô- Ngải Sơn (Hà Tây), những công trình như Dầu Tiếng, Thạch Nham đang được khai thác, mỗi công trình có năng lực tưới hàng vạn ha.

Những công trình thủy điện lớn như Thác Bà, Hòa Bình, Trị An, và những dự án tiếp theo nhằm khai thác nguồn thủy năng của đất nước, đó là những sự kiện, những cái mốc lớn trên con đường xây dựng xã hội ở nước ta 

c. Tình hình phát triển thuỷ nông thời kỳ 1975 đến nay.

Sau khi thống nhất đất nước và đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa thì phát triển nông nghiệp, nông thôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong phạm vi cả nước. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đã nhấn mạnh “ Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn và đưa nông nghiệp lên một bước sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa” (Đảng cộng sản Việt Nam (2000), Các văn kiện đại hội của Đảng, Hà Nội). Trong Nghị quyết của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội IX, vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn đều đã được khẳng định và là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Trong các kỳ đại hội đã được nhấn mạnh để nông nghiệp phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước luôn luôn chú trọng đầu tư phát triển thuỷ lợi. Chính vì vậy trên cả nước đã có nhiều công trình thủy nông được đầu tư xây dựng, sự kết hợp giữa thuỷ điện và thuỷ lợi, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, du lịch đã tạo ra sự chuyển đổi quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nhiều địa phương và thực sự cho phép khai thác triệt để nguồn tiềm năng để phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. Điển hình như các công trình thủy lợi Hồ Kẻ Gỗ tại Hà Tình, đập dâng nước Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Bình.... Công tác quản lý trong giai đoạn này cũng được sắp xếp lại theo hướng thành lập các Công ty khai thác công trình thủy lợi. Các tỉnh trao quyền tự chủ hoạt động cho các Công ty khai thác công trình thủy lợi. Cơ chế quản lý mới được tạo ra để các Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi trở thành Doanh nghiệp Nhà nước tự chủ, từng bước cân đối thu chi, đồng thời tăng cường quản lý khai thác công trình để nâng cao chất lượng dịch vụ . Nhiều công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng và đã có tác dụng đảm bảo nước tưới, hạn chế lũ lụt, khắc phục tình trạng ngăn mặn, chua phèn cho nhiều vùng. Các công trình thủy nông còn giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho hàng triệu dân, cải tạo môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững, phát triển thuỷ điện và du lịch đồng thời tạo ra những điều kiện quan trọng cho quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và mùa vụ của tùng vùng lãnh thổ và trên cả nước.
d. Kết quả của thủy nông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế  khác

ở nước ta trước đây, nhiều vùng khi có công trình thủy nông đảm bảo tưới tiêu, giá đất đang sản xuất tăng 5 lần, giá đất có khả năng khai hoang tăng 15 - 20 lần. Trong thực tế sản xuất nhiều nơi đã cho thấy hiệu quả do nước chiếm 30 - 40% sản lượng thực tế.

Riêng đối với sản xuất nông nghiệp, thủy nông không đơn giản là biện pháp kỹ thuật hàng đầu mà nhiều nơi là điều kiện sản xuất, là tiền đề phát huy hiệu quả của các biện pháp khác như khai hoang, phục hóa, tăng diện tích, chuyển vụ, đưa các giống mới có năng suất cao và kỹ thuật thâm canh vào sản xuất đại trà. Theo thống kê, năm 2006 tổng diện tích được tưới của cây hàng năm là 8,33 triệu ha trong tổng số 11,561 triệu ha gieo trồng các loại, trong đó tưới cho lúa khoảng 6,88 triệu ha, hoa màu và cây công nghiệp hàng năm đạt 1,45 triệu ha, tiêu cho hơn 2 triệu ha đất nông nghiệp. Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp trên 5 tỷ m3/ năm, cấp nước và tạo điều kiện nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch góp phần đáng kể vào xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cải thiện môi trường, giao thông. Các biện pháp thủy nông đã góp phần cùng những biện pháp kỹ thuật nông nghiệp khác, cùng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ chế quản lý mới trong nông nghiệp đã góp phần đưa sản lượng lương thực nước ta đạt 21,5 triệu tấn năm 1990 lên 31,8 triệu tấn năm 1998, 34,5 triệu tấn năm 2003, giữ vững một trong những quốc gia xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó hệ thống thủy nông tạo điều kiện và phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản, thông qua việc tận dụng các hồ chứa nước nhân tạo để nuôi trồng thủy sản, hệ thống thủy nông đưa nước vào các trại cá, các hồ nuôi cá đã tạo nguồn lợi thủy sản to lớn của cả nước.Thủy nông phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp, hệ thống thủy nông đều dẫn nước qua làng, bản, thị trấn, thành phố cung cấp nước sạch cho nhân dân và đã góp phần cải tạo môi trường sinh thái, biến nhiều vùng hoang vu xưa kia thành những vùng dân cư trù phú, điểm thăm quan du lịch, nghỉ mát hấp dẫn. Nhiều vùng trước đây ngập úng quanh năm, nhờ tiêu kiệt nước trở nên khô ráo, không những tạo điều kiện cho sản xuất, sinh hoạt mà còn giảm nhiều bệnh tật.

2.2.2.2. Hệ thống các tổ chức để quản lý và sử dụng cỏc cụng trỡnh thủy nụng.

Cấp quản lý các công trình đầu mối, kênh trục chính (cấp 1, cấp 2), bao gồm gần 110 doanh nghiệp quản lý khai thác chủ yếu là các công trình đầu mối, kênh trục chính chưa bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc Nhà nước cũng được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và sử dụng công trình thủy nông.

Cấp quản lý các công trình thủy nông, mặt ruộng khoảng 13000 tổ chức hợp tác dùng nước bao gồm các hợp tác xã nông lâm nghiệp có làm dịch vụ thủy nông, hợp tác xã dùng nước, tổ chức hợp tác. Ban quản lý khai thác công trình thủy nông, tổ thủy nông, đường nước độc lập.

Một số loại hình có tính chất đặc thù khác bao gồm ban quản lý khai thác công trình thủy nông, công trình liên huyện, liên xã trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy nông. Chi cục thủy lợi, công ty xây dựng thủy lợi cũng giao chức năng quản lý, khai thác công trình thủy nông.

2.2.2.3.Một số chính sách thủy lợi phí của Nhà nước Việt Nam

a. Phương án về thủy lợi phí 

* Miễn toàn bộ thủy lợi phí cho các vùng biên giới, hải đảo, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các vùng khác chỉ áp dụng mức thu thủy lợi phí thấp nhất hoặc giảm 30 % theo mức thu thấp nhất quy định của Nghị định 143, mức thu thủy lợi phí nội đồng do tổ chức hợp tác của nông dân tự nguyện như quy định hiện nay.

* Trên cơ sở phân cấp, chuyển giao hợp lý các công trình thủy lợi cho các tổ chức hợp tác dùng nước quản lý, thực hiện miễn thủy lợi phí tại các hệ thống công trình thủy lợi do các doanh nghiệp quản lý, các tổ chức hợp tác ding nước tự chủ về tài chính, tự thỏa thuận với người dân mức thu thủy lợi phí để đảm bảo cho công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi đã được chuyển giao, phân cấp.

* Giữ nguyên chính sách thủy lợi phí theo các quy định hiện hành củng cố các tổ chức, đơn vị khai thác công trình thủy lợi, thực thi đầy đủ các chính sách đối với các hoạt động quản lý khai thác các công trình thủy lợi.

b. Miễn thủy lợi phí Nghị định 154

 Quy định việc miễn thuỷ lợi phí đối với các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối. Đây là chính sách quan trọng của Chính phủ và có tác động mạnh mẽ đối với hoạt động khai thác và bảo vệ khai thác công trình thủy lợi, liên quan chặt chẽ tới đông đảo bà con nông dân. Bắt đầu từ ngày 1.1.2008, Nghị định này có hiệu lực, đem lại lợi ích cho hàng triệu nông dân trên cả nước. Theo đó, toàn bộ chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thuỷ lợi sẽ do ngân sách Nhà nước cấp cho các Công ty khai thác công trình thủy lợi.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (sau đây gọi là Nghị định số 143/2003/NĐ-CP).

* Nhà nước miễn thủy lợi phí cho các hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối và đất do Nhà nước giao, đất quyền sử dụng do được cho, tặng, thừa kế nhận chuyển nhượng sử dụng hợp pháp, bao gồm cả phần diện tích đất 5% công ích do địa phương quản lý, các hộ gia đình cá nhân được giao hoặc đấu thầu quyền sử dụng.

* Thủy lợi phí được miễn cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, làm muối nằm trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân (theo điều 69 của Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai).

* Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Điều 28 của Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 được miễn toàn bộ thủy lợi phí cho tất cả diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không phân biệt trong hạn mức đất được giao hay vượt hạn mức đất được giao.

* Miễn thủy lợi phí được xác định theo khung quy định thu thuỷ lợi phí, quy định tại điểm b,c và các mục 3, 4 và 5 của điểm d (cấp nước tưới cho các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu, cấp nước để nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi, nuôi cá bè) khoản 1 Điều 19 Nghị định số 143/2003/NĐ - CP.

      2.2.2.3.Bài học kinh nghiệm ở các địa phương

a. Thực trạng phỏt triển thủy nụng ở cỏc tỉnh Tõy Nguyờn

 
Từ sau ngày miền Nam giải phóng hoàn toàn, Nhà nước đã chú ý đầu tư phát triển thủy lợi cho vùng tây Nguyên. Cùng với sự đầu tư của các địa phương, các tỉnh vùng tây Nguyên đã xây dựng được các hệ thống thủy nông, với tổng số công trình xây dựng cơ bản là 156 và 842 công trình tiểu thủy nông, năng lực thiết kế tưới cho 70382 ha, cụ thể ở các tỉnh:


- Tỉnh Kontum: Đã xây dựng được 21 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 6 hồ chứa, 15 đập dâng, 110 công trình tạm, thời vụ. Năng lực tưới thiết kế là 8282 ha, năng lực tưới thực tế 8300 ha.


- Tỉnh Đăclăc: Đã xây dựng được 58 công trình xây dựng cơ bản, trong đó: 14 hồ chứa, 21 đập dâng, 9 trạm bơm và 337 công trình thủy nông, bán kiên cố được xây dựng bằng nhiều nguồn vốn do các hộ và các ngành khác đầu tư. Năng lực thiết kế 32700 ha, năng lực tưới thực tế là 34525 ha.


- Tỉnh Lâm Đồng: Đã xây dựng được 33 công trình cơ bản trong đó có 11 hồ chứa, 6 trạm bơm và 144 công trình tiểu thủy nông với năng lực thiết kế tưới cho 14000 ha, năng lực tưới thực tế chỉ có 6000 ha. Diện tích tưới của vùng thấp, mới chủ động đạt được 51% so với diện tích thiết kế ban đầu, chủ yếu là do các nguyên nhân sau:


+ Các công trình xây dựng thiếu đồng bộ, hoặc chất lượng chưa đảm bảo phần lớn các công trình đều có đầu mối hoàn chỉnh nhưng phần kênh mương còn dở dang.


+ Việc xác định khu tưới, diện tích tưới chưa kỹ dẫn đến việc xác định quy mô công trình thiếu chính xác và một phần do đặc thù của địa hình đồng ruộng phân tán, dân cư thưa thớt, việc khai hoang xây dựng đồng ruộng còn chậm., không đồng bộ với xây dựng công trình.


+ Trình độ quản lý và khai thác công trình còn hạn chế, chưa chú trọng đến công tác duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ dẫn đến công trình xuống cấp theo thời gian.


Hiệu quả phục vụ sản xuất cho đến nay các công trình thủy nông đã xây dựng ở Tây Nguyên, mặc dù còn hạn chế về năng lực tưới, song diện tích phục vụ tưới cho nông nghiệp đã đạt được: Đông xuân là 29753 ha, Mùa là 58850 ha, Cây công nghiệp dài ngày 21000 ha, và cũng là yếu tố đưa năng suất cây trồng tăng lên rõ rệt. Nơi nào có công trình thủy nông tưới năng suất sẽ cao hơn 1,5 - 2 lần so với nơi không có công trình tưới.

b. Kinh nghiệm trong quản lý và khai thác các công trình thủy lợi của huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi


Trạm quản lý thủy nông số 2 nhờ làm tốt công tác quản lý khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi nên không những đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất, làm tăng năng suất, sản lượng cây trồng góp phần đáng kể trong việc thực hiện chuyển dịch mùa vụ và cơ cấu cây trồng mà còn đảm bảo nguồn lực tài chính để duy tu bảo dưỡng và nâng cấp các công trình thủy nông trên địa bàn.


Trạm quản lý thủy nông số 2 là đơn vị trực thuộc Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, có nhiệm vụ quản lý và khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và thu thủy lợi phí trên 43 tuyến kênh cấp I, cấp II với tổng chiều dài hơn 185 km phục vụ nước tưới cho gần 10 nghìn ha đất canh tác mỗi năm. Để đạt được kết quả này, hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch công ty giao, trạm thủy nông số 2 của huyện lập kế hoạch chi tiết giao khoán cho từng cụm sản xuất. Trong đó, các chỉ tiêu khoán cơ bản là: khoán diện tích tưới, khoán thu thủy lợi phí, khoán quản lý kênh và bảo vệ công trình thủy lợi được đưa ra thảo luận công khai và có quy chế trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong đơn vị. 


Để làm tốt nhiệm vụ này, hàng năm Trạm thực hiện việc phô tô bản đồ giải thửa ở từng tuyến kênh giao cho từng vụ sản xuất. Công nhân quản lý từng tuyến kênh dựa theo bản đồ này để khoanh vùng khép kín diện tích, số thửa để tạo cơ sở cho việc ký kết hợp đồng cung cấp nước và nghiệm thu diện tích tưới. Trạm thủy nông huyện còn quy định trách nhiệm cho từng cán bộ, công nhân quản lý kênh phải thực hiện đầy đủ công tác quan trắc, kiểm tra để kịp thời xử lý các sự cố, theo dõi mực nước và nhu cầu sử dụng nước để điều tiết nguồn nước một cách hợp lý, đồng thời khống chế tưới đối với diện tích bị cá nhân, tập thể không ký hợp đồng sử dụng nước hoặc hợp đồng không đúng, không đủ diện tích được tưới trên thực tế. Đối với những vùng có khả năng tự khai thác nguồn nước tưới, Trạm tiến hành làm việc với các địa phương và HTXDVNN ở địa phương đó để hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương huy động nhân dân làm kênh mương dẫn nước. Nhờ làm cách đó mỗi năm ở huyện Sơn Tịnh có thêm từ 7 -10% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động nguồn nước tưới.


Quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đã và đang giữ một vai trò đặc biệt trong quá trình tổ chức sản xuất, để vừa đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ trên cơ sở từng bước thu hẹp dần diện tích đất canh tác lúa đơn thuần để chuyển sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn đang được nhân dân ở các địa phương trong huyện tích cực hưởng ứng. 

PHẦN 3:ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1.Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

3.1.1
Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

3.1.1.1 Vị trí địa lý

Nghĩa Hưng là huyện trọng điểm lúa  nằm ở phía tây nam của tỉnh Nam Định. 

- Phía Bắc giáp huyện Nam Trực và ý Yên. 

- Phía Nam giáp biển Đông với đường biển dài 26km.

- Phía Đông giáp huyện Hải Hậu và Trực Ninh.

- Phía Tây giáp huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình.

 
Nghĩa Hưng Nằm lọt qua 3 con sông: sông Đào, sông Ninh Cơ và sông Đáy. Trung tâm huyện cách thành phố Nam Định 23 km về phía Đông - Bắc. Nghĩa Hưng có mạng lư​ới giao thông, đ​ường bộ và đ​ường thuỷ khá thuận lợi, đây là cửa ngõ giao l​ưu giữa tỉnh Nam Định với các tỉnh Đồng bằng Sông hồng và các tỉnh phía nam. Việc đẩy mạnh đầu tư​ cơ sở hạ tầng, đặc biệt mạng l​ưới giao thông trong những năm gần đây đã tạo điều kiện cho giao l​ưu hàng hoá với các huyện trong tỉnh và các tỉnh giáp gianh như​ thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). 

3.1.1.2 Đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng

* Đặc điểm địa hình

Địa hình có xu thế thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam.Địa hình của Nghĩa Hưng có cao độ cốt đất không đồng đều. Khu cao có cốt đất từ + 0.9 - +1.2 m diện tích vào khoảng 2000ha, khu vàn chiếm tỷ lệ lớn, có cốt đất từ +0.6 - +0.8 m diện tích khoảng 7500ha, khu trũng có cốt đất từ +0.4 - +0.5 m diện tích khoảng 2000ha.

* Đặc điểm thổ nhưỡng

Huyện  Nghĩa Hưng thuộc đồng bằng ven biển, có phần phía nam là vùng đất mới được bồi bởi trong quá trình lấn biển trong những năm gần đây. Đất phù sa màu mỡ. Sông Ninh Cơ, sông Đáy chảy qua.Nghĩa Hưng nằm trong vùng bờ biển thuộc vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Huyện có chiều dài bờ biển 12 km, phía Tây giới hạn bởi sông Đáy, ranh giới phía Đông là sông Ninh Cơ. Vùng tiếp giáp với cửa sông Ninh Cơ là các bãi cát, các đụn cát và đầm nước mặn. Phía Đông khu vực là các đầm nuôi trồng thuỷ sản. Dọc sông Ninh Cơ có các ruộng muối. Phía ngoài con đê chính có các bãi ngập triều với diện tích khoảng 3.500 ha. Cách bờ biển 5 km có 2 đảo cát nhỏ có diện tích 25 ha với các đụn cát và một số đầm nước mặn phía nam. Rừng phòng hộ ven biển Nghĩa Hưng đã được UNESCO đưa vào danh sách địa danh thuộc khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng. Nghĩa Hưng thuận lợi phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng.

Về thổ nhưỡng, đất đai của huyện được hình thành do sự bồi lắng phù sa của sông Ninh Cơ và sông Đáy.Đất đai Nghĩa Hưng mang đầy đủ các tính chất của đất phù sa được bồi đắp lâu ngày, đất có mầu xám, có cấu trúc hạt nhẹ, xen với đất thịt nhẹ, tầng canh tác từ 10-15 cm, thuận tiện cho việc thâm canh cây lúa nước, cây ăn quả và các loại rau mầu thực phẩm khác. 

3.1.1.3. Điều kiện thời tiết, khí hậu và thuỷ văn 

* Thời tiết - Khí hậu 

Nghĩa Hưng mang nét đặc trư​ng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm là 230C, cao nhất 280C, thấp nhất 170C, lạnh nhất từ  tháng 11 đến tháng 2 năm sau, mùa hè nóng và mư​a nhiều, nóng nhất vào tháng 5, tháng 6.

  
Mùa m​ưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 10 do ảnh hưởng của áp thấp gây ra mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc trung bộ. Trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng lượng mưa đo được từ tháng 1 đến ngày 12/06/2011 lượng mưa đo được Hạ Kỳ : 276,6 mm, Liễu Đề : 386,0 mm, Âm Sa : 198  mm, Đô Quan : 276 mm.

Độ ẩm: Trung bình từ 75-86%, tháng có độ ẩm cao nhất vào tháng 7-8 trong năm, độ ẩm này có khi lên tới 90%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 4 tháng 11 các tháng này chỉ đạt khoảng 65-70%.


Nhìn chung các yếu tố khí hậu, thời tiết, nhiệt độ, lựơng m​ưa, độ ẩm của huyện thích hợp với quá trình sinh trư​ởng và phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi phát triển, cho phép gieo trồng nhiều vụ trong một năm, là cơ sở thuận lợi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo h​ướng sản xuất hàng hoá. 

* Thủy văn, độ mặn


Theo dự báo vụ đông xuân 2010-2011 thủy triều khu vực ven biển vẫn thuộc thời kỳ triều mạnh nhưng thấp hơn 2010.(Mực nước đỉnh triều thấp hơn từ 20- 25cm). Thủy triều hoạt động mạnh là tháng 1/2011 vào thời kỳ lấy nước đổ ải.Do vậy nước mặn có khả năng lấn sâu vào đất liền gây khó khăn cho công tác lấy nước và phục vụ đổ ải và làm đất ở khu vực miền hạ.

Năm 2011 độ mặn giảm hơn so với năm 2010. Độ mặn đo được tại các cống như sau:

· Độ mặn cao nhất tại Quỹ Nhất đo được là 21,4% (năm 2010 là 25%)

· Độ mặn cao nhất tại Âm Sa đo được là 17% (năm 2010 là 20%)

· Độ mặn cao nhất tại Bình Hải đo được là 13%( năm 2010 là 15%)

Trong thời gian qua số ngày xuất hiện mặn tại cống Quỹ Nhất, Âm Sa và Bình Hải ít hơn, thời gian lấy  được nước dài hơn năm trước.

3.1.1.4.Tài nguyên thiên nhiên khác

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

3.1.2.1. Tình hình sử dụng đất đai
Đất đai có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả các nghành sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến lược XĐGN của huyện, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đối với huyện Nghĩa Hưng, việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đang là sự kiện nổi bật cần quan tâm, việc chuyển đổi đất, xác lập các mô hình kinh tế đã và đang góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế và XĐGN. Tình hình biến động đất đai của huyện được thể hiện qua bảng 1 như sau:

Bảng 1:  Tình hình phân bổ sử dụng đất ở huyện Nghĩa Hưng

                                                                                 Đơn vị: ha 

	Chỉ tiêu
	Năm2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Tốc độ phát triển

	
	Diện tích
	Diện tích
	Diện tích
	10/09
	11/10
	BQ

	I. Tổng DT tự nhiên
	25444,1
	25444,1
	25440,7
	100,00
	99,99
	99,99

	1. Đất NN
	17464,4
	17464,1
	16651,1
	100,00
	95,34
	97,64

	- Đất SXNN
	12654,9
	12654,9
	12186,9
	100,00
	96,30
	98,13

	- Đất lâm nghiệp
	1690,5
	1690,5
	1671,2
	100,00
	98,86
	99,43

	- Đất nuôi trồng thủy sản
	2990,8
	2990,8
	2660,6
	100,00
	88,96
	94,32

	- Đất làm muối
	53,2
	53,2
	53,0
	100,00
	99,62
	99,81

	- Đất nông nghiệp khác
	75,1
	75,1
	79,4
	100,00
	105,73
	102,82

	2. Đất phi nông nghiệp
	6452,1
	6452,1
	6558,6
	100,00
	101,65
	120,85

	3.Đất chưa sử dụng
	1527,5
	1527,5
	2231,0
	100,00
	146,01
	

	II.Một số chỉ tiêu bình quân
	
	
	
	
	
	

	1. Đất NN/ hộ NN
	0,31
	0,32
	0,30
	95,86
	94,12
	94,99

	2.Đất NN/ khẩu NN
	0,14
	0,14
	0,13
	112,49
	99,85
	105,98


                      Nguồn : Phòng TN – MT  huyện Nghĩa Hưng năm 2011

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 25444,1 ha. Diện tích đất nông nghiệp toàn huyện là 17464,4 ha (năm 2009), chiếm 68,63% tổng diện tích đất tự nhiên và giảm dần do đất đai được chuyển sang xây dựng các công trình như trường học, đường giao thông, khu công nghiệp.  Dự kiến năm 2012, đất nông nghiệp giảm khoảng 50,0 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong diện tích đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm giảm đáng kể từ 11763,3 ha năm 2006 xuống còn 11115,9 ha năm 2011.Diện tích đất này chủ yếu được chuyển sang đất phi nông nghiệp khác. Tỷ trọng đất lâm nghiệp giảm từ 6,64% năm 2009 xuống còn 6,56% năm 2011. Nguyên nhân là do một bộ phận đất lâm nghiệp đã được chuyển sang trồng cây ăn quả giá trị cao. Đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá lớn trong diện tích đất tự nhiên toàn huyện (từ 25,35 năm 2009 lên 25,77% năm 2011). Diện tích này tăng lên qua các năm do đất giao thông, đất xây dựng cơ bản tăng mạnh. Nhìn chung, diện tích đất nông nghiệp có xu hướng ngày càng giảm nên đã gây ra sức ép phải tăng cường thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời nó cũng là một cơ hội cho huyện phát triển kinh tế, văn hoá, dịch vụ.

Đất nông nghiệp/hộ nông nghiệp; đất nông nghiệp/khẩu nông nghiệp ngày càng giảm. Đây là một thách thức lớn cho kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, xu hướng hội nhập ngày càng sâu đòi hỏi đất đai phải được sử dụng sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 

3.1.2.2 Tình hình dân số và lao động của huyện

Lao động là nguồn động lực quan trọng để phát triển kinh tế của từng vùng cũng như của từng quốc gia. Nhìn vào tình hình phát triển nguồn lao động cũng như cơ cấu lao động trong từng nghành mà người ta có thể đánh giá được tình hình kinh tế của một vùng hay của một quốc gia. Đối với một huyện vùng ven biển như Nghĩa Hưng việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ  đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường lao động như hiện nay là một việc rất khó khăn.

Tình hình dân số, lao động của Nghĩa Hưng trong 3 năm từ 2009 - 2011 được thực hiện qua bảng 2.

Bảng 2 cho chúng ta thấy, Nghĩa Hưng có 60219 hộ năm 2009 đến năm 2011 số hộ là 53607 với tổng số nhân khẩu là 266296 người, trung bình một hộ có từ 5 nhân khẩu; trong đó số nhân khẩu sản xuất nông nghiệp chiếm 84,6%.
Toàn huyện có 127330 lao động trong đó, lao động nông nghiệp chiếm đa số với 76.9%, lao động phi nông nghiệp chiếm 23.1%. Số lao động nông nghiệp trong những lúc nông nhàn thường phải đi làm thuê trong khi các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn của huyện vẫn phải một số công nhân không có hộ khẩu thường trú tại huyện. Để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng nâng cao của các doanh nghiệp, huyện phải có kế hoạch đào tạo công nhân, thợ lành nghề đáp ứng kịp thời công cuộc CNH-HĐH, nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho người dân.

Qua các chỉ tiêu bình quân cho chúng ta thấy, số khẩu bình quân/hộ và tỷ lệ sinh còn khá cao. Nhìn chung, tỷ lệ sinh của huyện có giảm qua 3 năm, tuy nhiên công tác kế hoạch hoá gia đình của huyện cần phát huy hơn nữa nhằm giảm tỷ lệ số hộ sinh con thứ 3 góp phần ổn định đời sống của nhân dân.

Bảng 02: Tình hình nhân khẩu của huyện Nghĩa Hưng qua 3 năm

	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	So sánh 

	
	Số lư​ợng

(ngư​ời)
	CC (%)
	Số 

lư​ợng (ngư​ời)
	CC (%)
	Số 

lư​ợng (ngư​ời)
	CC (%)
	PTBQ(%)

	I.Tổng số nhân khẩu
	252010
	100
	262893
	100
	266296
	100
	102.8

	+ Khẩu nông nghiệp
	214930
	85.3
	226312
	86.1
	225312
	84.6
	102.45

	+ Khẩu phi nông nghiệp
	30708
	14.7
	36581
	23.9
	40984
	15.4
	115.5

	II.Tổng số hộ
	60219
	100
	53532
	100
	53607
	100
	94.5

	+Hộ nông nghiệp
	45519
	75.6
	47120
	88.02
	46984
	87.6
	101.6

	+Hộ phi nông nghiệp
	14700
	24.4
	6412
	22.98
	6623
	12.4
	73.45

	III. Tổng số lao động
	125630
	100
	126530
	100
	127330
	100
	100.65

	+ Lao động nông nghiệp
	105789
	84.2
	103412
	81.7
	97865
	76.9
	96.22

	+ Lao đông phi nông nghiệp
	19841
	15.8
	23118
	18.3
	294965
	23.1
	121.75

	IV.Một số chỉ tiêu bình quân
	
	
	
	
	
	
	

	+ BQ nhân khẩu /hộ
	4.2
	
	4.9
	
	5
	
	109.35

	+ BQ lao động  NN/hộ NN
	2.08
	
	2.4
	
	2.38
	
	92.45


Nguồn:(Số liệu phòng thống kê huyện)

3.1.2.3. Tình hình trang thiết bị cơ sở hạ tầng

Muốn phát triển kinh tế thì xây dựng cơ sở hạ tầng phải đi trước một bước, như vậy mới phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của một vùng kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc XĐGN. Trong mấy năm gần đây hệ thống điện, đường, trường, trạm của huyện đã được Thành phố và UBND huyện quan tâm đầu tư, cụ thể là:

* Hệ thống đường giao thông

Do vị trí địa lý của huyện nằm ở phía Đông Bắc của thành phố Nam Định. Toàn huyện có 104 km đường liên xã, 306 km đường liên thôn, 39 km đường sông. Trong năm 2006 đã trải nhựa hoàn toàn số đường do huyện quản lý. Các tuyến liên thôn, liên xã được bê tông hoá 12,5 km và trải cấp phối 100%. Năm 2008 huyện chi từ ngân sách cho xây dựng và sửa chữa hết 11,5 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông được xây dựng và kiện toàn sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần không nhỏ vào công cuộc XĐGN, xây dựng nông thông mới.

* Hệ thống điện

Hiện nay 100% số xã của huyện được sử dụng điện lưới quốc gia, đến cuối năm 2008 đã cải tạo, nâng cấp và làm mới được 46 trạm biến áp với công suất 8.320 KVA. Hệ thông điện hạ thế giao cho các HTX dịch vụ quản lý, đảm bảo thuận lợi cho việc sử dụng cũng như tránh thất thoát điện năng. Năm 2008, huyện đã đầu tư 30,89 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa và xây dựng hệ thống điện.

* Y tế - văn hoá

- Nghĩa Hưng có 26 trạm y tế, mỗi trạm y tế có một bác sĩ, 7 y tá và y sĩ, ngoài ra còn có hai bệnh viện đa khoa Nghĩa  Bình và Liễu Đề đảm bảo chăm sóc sức khoẻ kịp thời cho nhân dân.

- 25/25 xã và thị trấn có hệ thống đài truyền thanh kịp thời phổ biến nhiệm vụ kinh tế – xã hội, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho nhân dân. Bên cạnh đó còn làm tốt việc tuyên truyền nội dung thông báo mùa vụ, dịch hại, sâu bệnh, công tác XĐGN, giáo dục nếp sống văn hoá mới cho nhân dân.

* Hệ thống thuỷ lợi

Do đặc điểm của huyện Nghĩa Hưng: Cốt đất thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng đã được quy hoạch từ những năm 1970 rất phù hợp thuận lợi cho việc tưới tiêu.:

Hệ thống công trình phục vụ tưới đều bắt nguồn từ các cống lấy nước sông Đào, sông Đáy.

- Các hệ tiêu chính:

Khu vực miền Thượng:

+  Lấy nước từ sông Đào qua các cống : Cốc Thành, Hạ Kỳ, Minh Châu, Đông Ba, Thắng Thượng, Phù Sa Thượng.

+ Lấy nước từ sông Đáy qua các cống: Hưng Thịnh, Phù Sa Hạ, Phú Kỳ, Tam Tòa, Thụ Ích, Lý Nhân, Tiền Đồng,Tây Biên, Ngòi Ba, Trại Giống.

Khu vực miền Hạ:

+ Lấy nước từ sông Đáy qua các cống : Mười Sáu, Đồng Liêu, Bình Hải II, Bình Hải I, Thuần Hậu, Âm Sa, Chi Tây, Quỹ Nhất.

- Các hệ tiêu chính:

+ Khu vực miền Thượng tiêu chính qua kênh Đại Tám và Long Thành và một số kênh tiêu qua các cống đầu mối ra sông Ninh Cơ như: Cống Sách, Quần Khu, Quần Liêu, Bơm Ngạn, Đò Mười.

+ Khu vực miền Hạ tiêu chính qua hệ thống kênh Quần Vinh I, Quần Vinh II, Ninh Hải và các kênh tiêu qua các cống đầu mối ra sông Ninh Cơ như Đồng Ninh, Lạc Đạo, Thành An, Thanh Hương.

* Xoá phòng học cấp 4

Đến năm 2008 huyện đã nâng cấp, xây mới … phòng, cơ bản xoá xong phòng học cấp 4 ở cấp tiểu học và trung học cơ sở với tổng chi phí đầu tư là 203 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn dành thêm gần 32 ha đất để xây dựng và mở rộng trường mới góp phần nâng cao cơ sở vật chất cho việc dạy và học.
3.1.3 Kết quả phát triển kinh tế  của huyện

Theo số liệu thống kê năm 2011 giá trị sản xuất kinh doanh của huyện đạt 1841,51 tỷ đồng, trong đó: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 748,17 tỷ đồng (chiếm 40,63% tổng số giá trị sản xuất); ngành công nghiệp và xây dựng đạt 547,13 tỷ đồng (chiếm 29,71%); ngành thương mại và dịch vụ đạt 546,21 tỷ đồng (chiếm 29,66%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt xấp sỉ 10,41 %. Cụ thể biểu hiện qua bảng 03


Qua bảng 03 cho thấy bình quân 1 người một năm đạt xấp sỉ 9,76 triệu đồng, bình quân thu nhập 1 lao động/năm đạt xấp sỉ 22,86 triệu đồng: Trong đó thu nhập của lao động nông nghiệp bình quân một năm đạt xấp sỉ 11,92 triệu đồng (năm 2011), lao động phi nông nghiệp bình quân một năm đạt xấp sỉ 23,03 triệu đồng. Qua đây cho thấy đời sống nhân dân trong Huyện ngày một dần nâng cao, không những đảm bảo an ninh lương thực (tính mặt bằng chung bình quân thu nhập) trong huyện mà một phần người dân đã có của ăn của để, góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh Nam Định nói chung và của Huyện nói riêng.


Bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế nói trên có sự đóng góp không nhỏ của các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như phục vụ sản xuất của các ngành khác.

Bảng 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Huyện (2009-2011).

                     ĐVT:Tỷđồng

	Diễn giải
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	So sánh %

	
	Số lượng
	CC (%)
	Số lư​ợng
	CC (%)
	Số lư​ợng
	CC (%)
	10/09
	11/10
	BQC

	I. Tổng GTSX 
	1510,66
	100,00
	1631,53
	100,00
	1841,51
	100,00
	108,00
	112,87
	110,41

	1. GT SX nông, lâm, ng​ư nghiệp
	667,88
	44,21
	696,57
	42,69
	748,17
	40,63
	104,29
	107,41
	105,84

	a. Nông nghiệp
	601,08
	89,90
	626,91
	90,00
	676,77
	90,46
	104,3
	107,95
	106,11

	  + Trồng trọt
	405,32
	67,43
	426,23
	68,00
	458,18
	67,70
	105,20
	107,50
	106,32

	  + Chăn nuôi
	195,76
	32,57
	200,68
	32,01
	218,59
	32,23
	102,51
	108,92
	105,67

	b. Lâm nghiệp
	3,18
	0,48
	3,41
	0,49
	2,92
	0,39
	107,23
	85,63
	95,82

	c. Thủy sản
	63,62
	9,53
	66,25
	9,51
	68,48
	9,15
	104,13
	103,37
	103,75

	2. Công nghiệp - xây dựng
	416,25
	27,55
	445,1
	27,28
	547,13
	29,71
	106,93
	122,92
	114,65

	3. Th​ương mại - Dịch vụ
	426,53
	28,24
	489,86
	30,03
	546,21
	29,66
	114,85
	111,50
	113,16

	II. Một số chỉ tiêu bình quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổng GTSX/khẩu/năm
	5.99
	 
	6.20
	 
	6.91
	 
	103.50
	111.45
	107.47

	2. Tổng GTSX/hộ/năm
	25.08
	 
	30.47
	 
	34.35
	 
	121.49
	112.73
	117.11

	3. Tổng GTSX/lao động/năm
	12.02
	 
	12.89
	 
	14.47
	 
	107.23
	112.25
	109.74

	4. GTSXNN/khẩu NN/năm
	7.02
	 
	7.20
	 
	8.17
	 
	102.56
	113.47
	108.01

	5. GTSXNN/lao động NN/năm
	14.27
	 
	15.77
	 
	18.81
	 
	110.51
	119.27
	114.89


                                                                          (Nguồn phũng TC –KT Huyện)

  3.1.4.Tỡnh hỡnh sản xuất nụng nghiệp

-Ngành trồng trọt:

Tổng diện tích đất gieo trồng của huyện là 22140,24 ha, trong đó diện tích trồng lúa cả năm là 18203,1 ha, được phân bổ đồng đều trên cả huyện. Năng suất trung bình một số cây trồng chính của Huyện trong các năm qua được thể hiện qua bảng 4.

 Bảng 4 Năng suất bình quân một số cây tròng chính của huyện






ĐVT: Tấn/ha

	Loại cõy
	2009
	2010
	2011

	1. Lúa cả năm
	10,80
	11,60
	11,30

	+ Lỳa chiờm
	5,50
	6,00
	6,10

	+ Lỳa mựa
	5,30
	5,60
	5,20

	2. Ngụ
	3,95
	4,21
	4,86

	3. Khoai lang
	9,18
	9,25
	10,13

	4. Lạc
	2,87
	3,16
	3,57

	5. Đậu tương
	1,20
	1,39
	1,67

	6. Dưa chuột
	19,81
	21,25
	23,86

	7. Cõy rau quả
	18,20
	19,63
	18,37


                           (Nguồn số liệu: Phòng nông nghiệp Huyện Nghĩa Hưng)


Qua bảng 4 cho thấy,  năng suất bình quân các loại cây trồng chính của Huyện liên tục tấn/ha (cả năm), năm 2011 tăng lên thành là 11,3 tấn/ha và cây ngô từ 3,95 tấn/ha năm 2009 đến năm 2011đã tăng lên thành 4,86 tấn/ha, ..., điều này cho thấy trình độ thâm canh của người dân ngày một tăng lên. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua trên địa bàn huyện vẫn xẩy ra tình trạng hạn cục bộ vào mùa khô và úng vào mùa mưa nên dẫn đến năng suất của một số cây trồng giảm xuống. Vì vậy, công tác thủy lợi trong những năm gần đây đã được chính quyền địa phương chú trọng đầu tư, nâng cấp và làm mới.


Năng suất các loại cây trồng chính ở các điểm nghiên cứu trong những năm qua tăng lên đáng kể và có sự khác nhau giữa các xã: Xã  Nghĩa Thắng năng suất của cây ngô năm 2009 là 4,19 tấn/ha đến năm 2011đã tăng lên 5 tấn/ha và các loại cây rau màu cao hơn hẳn các xã kia bởi đây là một xã chuyên màu. Trong khi đó, Nghĩa Thái lại là một xã cấy lúa là chính và có năng suất lúa cao nhất, bình quân đạt 5,69 tấn/ha/vụ, điều này thể hiện trình độ thâm canh của nông dân các xã là chuyên sâu tăng qua các năm nhất là cây lúa năm 2009 năng suất đạt 10,8 .

+ Nghành chăn nuôi: 


 Xuất phát từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành chăn nuôi trong Huyện dưới hình thức chăn nuôi hộ gia đình và những trang trại ngày càng được quan tâm, Huyện đã có nhiều chính sách đối với các trang trại và hộ chăn nuôi như nâng cao chất lượng con giống, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi lợn trong những năm vừa qua rất phát triển, cụ thể năm 2009 tổng đàn gia cầm 787100 con, chăn nuôi lợn là 132400 con, bò 9226 con, trâu là 357 con, vì vậy nguồn thực phẩm từ chăn nuôi cung cấp ra thị trường là 12,5 nghìn tấn thịt hơi.


Ngành chăn nuôi thủy sản đã có bước phát triển đáng kể, thể hiện tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản và diện tích nuôi trồng tăng lên qua các năm, cụ thể sản lượng năm 201 0là 2734,5 tấn, năm 2011 đã tăng lên là 3050,6 tấn.


Tình hình chăn nuôi của điểm nghiên cứu có xu hướng phát triển nhanh và liên tục tăng, nhất là chăn nuôi gia cầm. Do chăn nuôi gà công nghiệp ngắn ngày (45-50 ngày) là được thu hoạch, hệ số quay vòng vốn nhanh, thị trường thức ăn trong huyện cũng như trong xã rất đa dạng nên nhiều hộ từ chăn nuôi gà thả vườn đã phát triển dần thành trang trại lớn, nhỏ chăn nuôi gà công nghiệp như ở xã Nghĩa  Thắng số con gia cầm năm 2011 có tới 425385 con.

3.2.Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Khung phân tích đề tài

Khung phân tích là một công cụ hữu ích giúp chúng ta tìm hiểu các vấn đề một cách có trình tự và logic. Đề tài sử dụng khung phân tích để sắp xếp trật tự phân tích các vấn đề liên quan đến đề tài theo một trật tự logic, xây dựng hướng đi cho đề tài. Khung phân tích dưới đây được xây dựng theo chiều đi từ việc phân tích các khía cạnh, phương diện có liên quan đến đề tài. Từ đó đưa ra được kết luận, đánh giá chung cho vấn đề đang nghiên cứu.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra ban đầu của đề tài: Giải pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, chúng tôi tiến hành xây dựng khung phân tích cho đề tài. Khung phân tích này thể hiện các bước tiếp cận các vấn đề liên quan tới thủy lợi phí nhằm đi đến đích cuối cùng. Trong khung phân tích chỉ ra cần đi từ mục tiêu nào trước, mục tiêu nào sau, để đạt được các mục tiêu đó thì cần hệ thống chỉ tiêu phân tích nào? Dưới đây là sơ đồ khung phân tích của chúng tôi.


Khung phân tích cho biết mục tiêu cuối cùng mà đề tài cần đạt được: các giải pháp củng cố và nâng cao kết quả nâng cấp các công trình thủy nông. Để đạt được mục tiêu đó các nội dung cần nghiên cứu là gì? Trên cơ sở nội dung đề ra, đối tượng tiếp cận gồm có: các cơ quan quản lý liên quan ; đơn vị cung cấp dịch vụ thủy lợi là Công ty TNHH một thành viên KTCTTL và các HTX dịch vụ nông nghiệp và cuối cùng là các hộ nông dân. 


3.2.2. Chọn điểm nghiên cứu

Điểm nghiên cứu phải thể hiện rõ nét đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội; về tình hình sản xuất các loại cây trồng chính; về tình hình thủy nông đa dạng: có cả công trình trạm bơm loại vừa và trạm bơm loại nhỏ, vốn do nhà nước đầu tư toàn bộ và do nhân dân đóng góp, có công trình phục vụ địa bàn rộng, có công trình phục vụ địa bàn hẹp, có các hình thức quản lý khác nhau, có cả khu đồng đã được bê tông hoá kênh mương và khu chưa được bê tông hoá kênh mương để tiện nghiên cứu so sánh đánh giá kết quả.

Đề tài được thực hiện ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, xuất phát từ điều kiện tự nhiên kinh tế của huyện chia làm 3 vùng:


- Vùng 1 (Xã Nghĩa Thắng) có đặc điểm hệ thống thủy nông kém phát triển do không chủ động được nguồn nước tưới.


- Vùng 2 (Xã Nam Điền) Đây là vùng trọng điểm để trồng lúa nên mạng lưới thủy nông được đầu tư khá hoàn thiện.


- Vïng 3 (X· NghÜa Th¸i) Vïng khã kh¨n trong c«ng t¸c thñy n«ng nªn n©ng cÊp hÖ thèng thñy n«ng lµ ®èi t­îng ­u tiªn cña ch­¬ng tr×nh bª t«ng hãa cña huyÖn vµ tØnh

3.2.3. Chọn đối tượng nghiên cứu và điều tra

Đây là vấn đề hết sức quan trọng có liên quan trực tiếp đến độ chính xác của các kết quả nghiên cứu. Vì thế mẫu nghiên cứu thể hiện rõ đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội ở điểm nghiên cứu:

- Chọn tuyến kênh mương: 

+ Chọn tuyến tưới tiêu kết hợp: dành cho những vùng 2

+ Chọn tuyến tiêu: dành cho những vùng 3

+ Chọn tuyến tưới: dành cho những vùng 1

· Chọn trạm bơm cấp thoát nước đi theo các tuyến

· Chọn nhóm hộ sử dụng nước:

+ Trong xã nhóm hộ sử dụng nước ta chọn 30 hộ.

+ Các hình thức sử dụng nước: có các hình thức sử dụng nước khác nhau đó là do tự quản lý cộng đồng hoặc do đội thuỷ nông xã  tiến hành quản lý.

Bảng 5: Thống kê địa điểm và mẫu điều tra nghiên cứu đề tài năm 2011

	Tiêu thức
	ĐVT
	Xã

Nghĩa Thắng
	Xã

Nghĩa Thái
	Xã

Nam Điền
	Quản lý chung
	Cộng

	1.Cán bộ quản lý:

- Công trình thủy nông

- Cán bộ quản lý và điều hành

- Phòng, Trung tâm
	Người


	1

2

-
	1

2

-
	1

2

-
	2

-

3
	5

6

3

	2.Tổ, nhóm điều phối cung cấp nước của CTTN
	Tổ
	1
	1
	1
	1
	4

	3.Hộ sử dụng nước

- Sử dụng quản lý nước theo nhóm

- Sử dụng quản lý nước theo thôn

- Sử dụng quản lý chung theo xã
	Hộ


	30

13

7

10
	30

10

12

8
	30

7

10

13
	-

-

-

-
	90

30

29

31


Đánh giá: Với tổng số cán bộ công chức, viên chức của Phòng Thủy Nông huyện có 14 người, trong đó có 5 người là cán bộ quản lý công trình thủy nông, 6 người là cán bộ quản lý và điều hành và 3 người là cán bộ quản lý phòng và trung tâm. Cùng với 4 người thuộc tổ, nhóm điều phối cung cấp nước của CTTN huyện. Đến nay với 90 hộ trong 3 xã thì đã có 30 hộ sử dụng theo nhóm, 29 hộ sử dụng quản lý nước theo thôn và 31 hộ sử dụng quản lý chung theo xã..  
3.2.4. Phương pháp thu thập số liệu

3.2.4.1. Số liệu thứ cấp

- Nguồn số liệu này được lấy từ các công trình nghiên cứu đã được công bố: sách, báo, tạp chí, các website: Các văn bản Chính Phủ ban hành như: sắc lệnh, Pháp lệnh, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư…;  Số liệu về thực trạng hệ thống công trình thuỷ nông, tình hình nợ đọng, kết quả thực hiện thu thuỷ lợi phí trong cả nước; Tạp chí nghiên cứu kinh tế; Giáo trình chính sách nông nghiệp …


- Lấy từ các báo cáo của các cơ quan chức năng như UBND huyện, phòng thống kê các số liệu về:


+ Số liệu về khí hậu, thời tiết, thuỷ văn của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

+ Đất đai và tình hình sử dụng đất đai của huyện


          + Số liệu về tình hình nhân khẩu và lao động huyện


+ Số liệu về hệ thống điện, nước, thuỷ lợi của huyện


+ Số liệu về kết quả sản xuất, kinh doanh của huyện…

3.2.4.2. Số liệu sơ cấp

Các số liệu thu thập mới ở huyện gồm: Năng suất sản lượng cây trồng, thu chi thủy lợi phí, tình hình đầu tư bê tông hoá kênh mương, tình hình hao phí điện năng, tình hình hao phí nước... (thu thập ở phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng thống kê, Công ty Quản lý Khai thác công trình thủy lợi )

Các số liệu thu thập mới ở xã gồm: năng suất sản lượng cây trồng, tình hình thu nộp thủy lợi phí, diện tích tưới tiêu chủ động, tình hình đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi, tình hình tiết kiệm diện tích đất đai sau khi kiên cố hoá kênh mương. 

Các số liệu thu thập từ hộ nông dân: Tiến hành phỏng vấn  hộ nông dân có diện tích sản xuất nông nghiệp. Nội dung phỏng vấn đối với các hộ là diện tích, sản lượng các loại cây trồng chính, cơ cấu các loại cây trồng, hiệu quả tác dụng của việc bê tông hoá kênh mương và các thông tin cần thiết khác. Để việc thu thập số liệu được nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác của yêu cầu điều tra chúng tôi chuẩn bị sẵn các tập câu hỏi phỏng vấn đối với các hộ được điều tra. Số lượng mẫu điều tra người sử dụng nước (các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp): Gồm 90 phiếu điều tra của 3 xã: xã Nghĩa Thái, Nghĩa Thắng, xã Nam Điền. Trong mỗi xã số mẫu điều tra là 30 hộ vì các hộ đầu nguồn, giữa nguồn và cuối nguồn này có hình thức tưới tiêu khác nhau do vậy  lượng nước tưới  cho SXNN và công tác tiêu úng , giá thuỷ lợi phí nông nghiệp sẽ có ảnh hưởng khác nhau tới các nhóm hộ này.


- Nội dung điều tra đối với cơ quan quản lý nhà nước: Trách nhiệm của ông (bà) trong việc quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thủy nông  là gì? Những vấn đề nảy sinh liên quan đến quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thủy nông ở huyện của ông (bà) là gì?   

- Nội dung điều tra đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ thuỷ nông: Diện tích đất nông nghiệp để sử dụng dịch vụ thủy nông, số công trình thuỷ lợi trên địa bàn? tình hình tổ chức của đơn vị? Những thuận lợi và khó khăn về quản lý công trình thủy nông ? biện pháp khắc phục?

       -  Phương pháp điều tra: Số liệu điều tra được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp người nông dân, cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ thuỷ lợi và phương pháp chuyên gia, sử dụng hệ thống bảng hỏi đã được chuẩn bị sẵn, thông qua các bước:


+ Bước 1: Phỏng vấn thử một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ thuỷ lợi và hộ sản xuất nông nghiệp. 


+ Bước 2: Hoàn chỉnh bảng câu hỏi cho phù hợp với tình hình thực tế.


+ Bước 3: Phỏng vấn toàn bộ số mẫu đã chọn

3.2.5. Phương pháp phân tích

Phương pháp nghiên cứu phụ thuộc vào đối tượng và mục đích nghiên cứu, đối với đề tài này chúng tôi sử dụng các phương pháp sau:

3.2.5.1. Phương pháp thống kê  kinh tế

Để có số liệu thống kê phải tiến hành điều tra và qua tổng hợp phân tích thống kê từ các mẩu điều tra sẽ thu được các chỉ tiêu về các nội dung như: diện tích, năng suất từng loại cây trồng, số lượng các loại vật nuôi, chi phí đầu tư lao động, đất đai, vốn, mức tăng trưởng, động thái phát triển...

Các chỉ tiêu này liên quan đến kinh tế hộ, phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp, tình hình quản lý sử dụng các công trình.

Việc tiến hành điều tra thực hiện theo hai phương pháp:

- Điều tra, thu thập các số liệu đã có sẵn, đã được công bố từ các cơ quan của huyện Nghĩa Hưng, của tỉnh Nam Định.

- Điều tra trực tiếp phỏng vấn các hộ nông dân ở các địa bàn nghiên cứu có liên quan, số liệu mẫu điều tra đủ lớn đảm bảo tính chất đại biểu đảm bảo yêu cầu nghiên cứu đặt ra. Những số liệu thu thập được tiến hành chỉnh lý sau đó tổng hợp và phân tích theo các phương pháp phù hợp.

3.2.5.2. Phương pháp so sánh

Phương pháp này nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố, giữa các tiêu thức nghiên cứu, để  thấy được mật tích cực và tiêu cực trong công tác sử dụng công trình thuỷ lợi và đánh giá  hiệu quả của các công trình thuỷ lợi.

 Việc so sánh được tiến hành ở hai mức độ:
- So sánh trước và sau khi nâng cấp trong cùng một hệ thống công trình;

- So sánh giữa hai hệ thống công trình thủy lợi.

Quá trình so sánh dựa trên các chỉ tiêu:

So sánh tình hình sử dụng đất đai trước và sau bê tông hoá; qua đây thấy được việc bê tông hoá sẽ mở rộng được bao nhiêu diện tích canh tác, diện tích gieo trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. So sánh thời gian dẫn nước, tiết kiệm nước giữa kênh bê tông hoá và kênh không bê tông hoá. So sánh việc đầu tư kinh phí, công lao động cho công tác điều tiết nước vào ruộng, tu sửa kênh mương. So sánh năng suất, sản lượng một số loại cây trồng chính trước và sau khi bê tông hoá để xác định mức độ ảnh hưởng của bê tông hoá kênh mương đến năng suất, sản lượng cây trồng.

So sánh các chỉ tiêu về chi phí cho vận hành và duy tu, về số ngày công nghĩa vụ dân đóng góp cho vận hành và duy tu của ba công trình thủy nông tiêu biểu cho ba mô hình quản lý; từ đó rút ra các nhận xét và đề xuất các giải pháp. 

3.2.6. Một số chỉ tiêu phân tích và cách tính

- Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả tài chính của công trình thủy lợi;

- Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả kinh tế-xã hội của công trình thủy lợi;

- Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả về môi trường sinh thái của công trình thủy lợi.

 3.2.6.1. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình cung cấp, sử dụng và quản lý nước

HiÖu qu¶ trong qu¶n lý, khai th¸c c¸c c«ng tr×nh thñy lîi lµ hiÖu qu¶ t­íi, tiªu. Sau khi x©y dùng c«ng tr×nh, s¶n l­îng n«ng nghiÖp t¨ng thªm trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cô thÓ cña vïng.


HiÖu qu¶ c«ng tr×nh t­íi lµ hiÖu qu¶ t­íi n­íc nã chiÕm tû träng chñ yÕu v× sau khi x©y dùng hÖ thèng t­íi cßn cã c¸c hiÖu qu¶ kh¸c.


VËy hiÖu qu¶ trong qu¶n lý c«ng tr×nh thñy lîi ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng hai c¸ch nh­ sau: 


+ Thùc tr¹ng c¸c mÆt hÖ thèng tr­íc khi x©y dùng hÖ thèng lµm chuÈn ®Ó so s¸nh t­¬ng øng víi c¸c mÆt sau khi x©y dùng hÖ thèng, cô thÓ chi tiÕt nh­ viÖc kiªn cè hãa kªnh m­¬ng.


+ LÊy hiÖu qu¶ thiÕt kÕ trong v¨n b¶n duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt lµm chuÈn. Sau ®ã tõ hiÖu qu¶ c«ng tr×nh mang l¹i thùc tÕ sau khi x©y dùng ®Ó so s¸nh vµ ®¸nh gi¸.
          - Bộ phận thuỷ nông từ các cấp đầu nguồn.

          - Mô hình tổ chức quản lý và so sánh các kết quả từ điều tra hộ.

- Ý thức bảo vệ nguồn nước của cộng đồng được nâng cao thông qua việc tham gia nâng cấp, quản lý và vận hành công trình thủy nông.

- Phương thức phối hợp nước tưới và nước phục vụ sinh hoạt.

- Cảnh quan, môi trường nông thôn sạch đẹp, khang trang hơn nhờ hệ thống kênh mương được nâng cấp, kiên cố hóa. 

3.2.6.2. Các chỉ tiêu phản ánh  kết quả tài chính của  công trình thuỷ nông  

- Các chỉ tiêu kết quả kinh tế trong giai đoạn đầu tư và nâng cấp công trình

- Tỷ lệ đóng góp của người hưởng lợi so với tổng mức đầu tư;   

- Hệ số sử dụng ruộng đất tăng thêm;

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế trong khai thác công trình

- Giá thành của công trình tính trên 1 ha được tưới;

- Diện tích được tưới tiêu chủ động tăng thêm;

- Năng suất bình quân của cây trồng được tăng thêm sau khi bê tông hoá kênh mương;

- Tình hình tiết kiệm đất đai sau khi bê tông hoá kênh mương;

- Tuổi thọ công trình sau khi nâng cấp;

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế thể hiện thông qua:

Chỉ tiêu về  doanh thu chi phí:

H =   (K/(C

;
H = (K - (C
3.2.6.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết  quả kinh tế-xã hội của người sử  dụng nước

* Các chỉ tiêu trong quản lý, duy tu công trình:

Phân tích cơ cấu tổ chức của ba công trình thủy nông theo các mô hình: Công trình do công ty QLKT công trình thủy lợi quản lý, công trình do HTX dịch vụ nông nghiệp quản lý và công trình do HTX dịch vụ nông nghiệp quản lý nhưng có sự tham gia của người dân. Đồng thời dựa vào một số chỉ tiêu như: 

- Chi phí cho vận hành và duy tu;

- Thời gian lấy nước vào ruộng; 

- Số ngày công nghĩa vụ dân đóng góp cho duy tu, bảo dưỡng công trình.

 
* Các chỉ tiêu tính kết  quả kinh tế - xã hội chung:

- Số lượng lao động quản lý sử dụng công trình thủy nông

- Cơ cấu lao động quản lý sử dụng công trình thủy nông

- Số lượng cơ cấu vốn đầu tư của xã hội xây dựng công trình thủy nông.

PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1.Thực trạng quản lý và sử dụng hệ thống công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

4.1.1. Đặc điểm phát triển HTCTTN của huyện
Với địa hình có xu hướng thấp dần từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam, có cao độ cốt đất không đều, thuộc đồng bằng ven biển, có phần phía Nam là vùng đất mới được bồi bởi trong quá trình lấn biển những năm gần đây. Với đất phù sa màu mỡ, có hệ thống sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Đào chảy qua cho nên việc phát triển nông nghiệp rất thuận lợi.  Vì vậy huyện Nghĩa Hưng đã quy hoạch hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu đều bắt nguồn từ các kênh lấy sông Đào, sông Đáy ... 
Thuû lîi g¾n liÒn víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®êi sèng kinh tÕ cña n«ng d©n. Cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp thì yêu cầu đặt ra đối với ngành thủy lợi là rất lớn để có thể đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu về nước tưới cũng nhu hạn chế những tác hại do nước gây ra dối với sản xuất nông nghiệp. Để phát huy hết hoạt động của hệ thống thủy lợi và đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hàng năm huyện Nghĩa Hưng đã tăng lượng đầu tư khá lơn cho phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi trên cơ sở nguồn vốn được phân bố để cân đối đầu tư cho phù hợp, đặc biệt ưu tiên chường trình bê tông hóa kênh mương, phần đấu đạt và vượt mức chi tiêu của huyện, đảm bảo nâng cao một về công suất tưới tiêu và hệ thống tưới tiêu. 
Để đáp ứng hơn nữa cho ngành sản xuất nông nghiệp thì huyện đã tập trung phát triển thủy lợi ở những vùng hay xẩy ra hạn hán và ngập úng, song song với công tác nâng cấp tu bổ các công trình hiện có. Bên cạnh việc vận động quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù với với từng địa phương, từng vùng sinh thái, thì việc phát triển thủy lợi được coi là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, tạo tiền đề cho sự nghiệp CNH - HĐH. Theo báo cáo và định hướng phát triển thủy lợi của Huyện đến năm 2015 mục tiêu là, giải quyết hết tình trạng ngập úng vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô.

Đặc điểm cụ thể của hệ thống thủy lợi của huyện được thể hiện: Huyện Nghĩa Hưng có 3 hệ thống sông đó là sông Đào, sông Đáy và sông Ninh Cơ. Để khai thác và sử dụng nguồn nước trên 3 con sông phục vụ cho sản xuất và đời sống, đến nay huyện đã đầu xây dựng được 167 trạm bơm và trên 100 km kênh mương bê tông và hàng nghìn cống điều tiết nước...

- Đặc điểm về mặt kỹ thuật: Tất cả các vấn đề liên quan đến công trình thủy lợi như dạng công trình, cao trình các hạng mục công trình, bình độ diện tích tưới, tiêu, thiết kế hệ thống kênh dẫn, kích thước các hạng mục xây dựng trên kênh đều do các đơn vị tư vấn Công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Định khảo sát thiết kế tính toán thực hiện. Trong quá trình sử dụng, các kỹ thuật liên quan đến vận hành công trình thủy lợi cũng như quy trình kỹ thuật tưới, quản lý các loại cống điều tiết, kỹ thuật bảo dưỡng công trình phần lớn là do cán bộ trạm thủy nông Huyện kết hợp với cán bộ của Công ty khai thác công trình thủy lợi đảm nhiệm.

- Đặc điểm về xây dựng: Các công trình thủy lợi của huyện Nghĩa Hưng hầu hết được xây dựng trong thời gian qua đều do các đơn vị thi công chuyên nghiệp đảm nhận tất cả các hạng mục công trình và sử dụng 100% vốn ngân sách Nhà nước. Các cộng đồng dân cư không tham gia xây dựng hoặc nếu có chỉ dưới hình thức hợp đồng trả lương theo mức khoán thỏa thuận. Chỉ có ở một số công trình thủy lợi nhỏ do HTX quản lý, thì cộng đồng bỏ ra một số ngày công nhất định để tham gia xây dựng như kênh mương nội đồng theo pháp lệnh nghĩa vụ công ích.

- Đặc điểm về quản lý: Trên danh nghĩa có hai hình thức quản lý đối với các công trình thủy lợi ở Huyện. Nhà nước quản lý thông qua Công ty  thủy nông Huyện và HTX quản lý. Việc thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật liên quan đến các công trình thủy lợi nhỏ được giao cho các HTXDVNN quản lý, sử dụng và vận hành.

4.1.2  Tỡnh hỡnh sử dụng cỏc cụng trỡnh thủy nụng của huyện quản lý

Từ nhiều năm nay, việc quản lý và sử dụng các công trình đầu mối và hệ thống kênh chính đều do Công ty  thủy nông Huyện quản lý, còn nước mặt ruộng do các HTXDVNN quản lý và sử dụng. 

4.1.2.1. Tình hình quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL huyện Nghĩa Hưng

Hiện nay các công trình thủy lợi do Công ty quản lý và sử dụng là các công trình đầu mối và kênh cấp I, cấp II, được thể hiện cụ thể ở bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Tỡnh hỡnh quản lý và sử dụng cỏc cụng trỡnh thủy nụng huyện Nghĩa Hưng năm 2011

	Hệ thống cụng trỡnh
	Số CT (CT)
	Chiều dài kênh (km)
	SL công trình trên kênh (CT)

	A. Hệ thống tưới
	 
	 
	 

	1. Kênh cấp I
	6
	39,65
	120

	a. Kênh bê tông, gia cố
	4
	32,05
	95

	b. Kênh đất 
	2
	7,60
	25

	2. Kênh cấp II
	110
	109,17
	102

	a. Kênh bê tông, gia cố 
	62
	34,85
	13

	b. Kênh đất 
	48
	74,32
	89

	3. Hệ thống cống
	123
	- 
	 

	4. Số trạm bơm
	5
	-
	0

	B. Hệ thống tiêu
	 
	 
	200

	1. Sông 
	3 
	78,60
	24

	2. Kênh cấp I
	3
	35
	50

	a. Kênh bê tông
	0
	-
	0

	b. Kênh đất 
	3
	35
	50

	3. Kênh cấp II
	91
	119,44
	 

	a. Kênh bê tông, gia cố 
	0
	0
	0

	b. Kênh đất 
	91
	119,44
	76

	4. Hệ thống cống
	92
	- 
	 

	5. Trạm bơm
	1
	-
	0


Nguồn số liệu: Phòng nông nghiệp &PTNT và trạm thủy nông huyện

Qua bảng 4.1 ta thấy hệ thống kênh mương dẫn nước và tiêu nước do trạm thuỷ nông quản lý và sử dụng cụ thể:

- Kênh dẫn nước tưới cấp I có tổng chiều dài là 39,65 km, trong đó kênh bê tông và gia cố là 32,05 km (chiếm tới 80,83%), còn lại là kênh đất 7,6 km (chiếm 19,17%). Tuy nhiên, các kênh này đã qua sử dụng nhiều năm và có phần xuống cấp nên đã bị hao tổn, thất thoát nước tưới.

- Kênh dẫn nước tưới cấp II có tổng chiều dài 91,3 km, trong đó kênh bê tông và gia cố là 34,85 km (chiếm 38,17 %), kênh đất 56,45 km (chiếm 61,83%). Hệ thống kênh tưới cấp II đã được đầu tư nhưng vẫn ở mức thấp, nên khi nước từ kênh cấp I vào tới kênh cấp II chảy tới hệ thống kênh mương nội đồng đã bị thất thoát một lượng nước không nhỏ. 

- Hệ thống kênh mương tiêu, cụ thể: Kênh cấp I toàn bộ là kênh đất có tổng chiều dài là 35 km, kênh cấp II có tổng chiều dài là 119,44 km toàn bộ là kênh đất. Để giải thích vấn đề này, do là hệ thống tiêu nên chưa được đầu tư xây dựng mà phần lớn kinh phí là để xây dựng và nâng cấp sửa chữa các kênh tưới trước sau đó mới đầu tư vào kênh mương tiêu .

 Hệ thống trạm bơm và cống điều nước trên địa bàn Huyện hiện có 5 trạm bơm phục vụ cho tưới cho 7617 ha, tiêu trực tiếp cho 15206 ha đất canh tác và 215 cái cống điều tiết nước. Ngoài ra trạm thuỷ nông còn quản lý 320 công trình trên kênh như là, cầu qua lại, cầu máng.

Vai trò, tầm quan trọng của các công trình thủy nụng đối với sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành nghề khác và phục vụ đời sống dân sinh là hết sức to lớn. Mặc dù đã được sửa chữa và tu bổ nhưng hiện nay một số công trình vẫn còn tình trạng hư hỏng dẫn đến hoạt động của các công trình này không phát huy hết công suất thiết kế. Theo kết quả kiểm tra hiện trạng các công trình thủy nụng của Huyện ngày 11 tháng 9 năm 2011 như sau: Hệ thống kênh cấp I, cấp II  lòng kênh bị bồi lắng và một số bị vỡ cần phải nạo vét và sửa chữa; 5 trạm bơm hiện nay có ba trạm xin bổ sung và sửa chữa do một trạm không có lưới chắn rác bảo hiểm, một trạm máy số 4 bị kêu, một trạm có máy số 5,6,7 bị kêu trong khi vận hành. 

Qua tìm hiểu thực tế việc quản lý các công trình thủy nụng trên địa bàn Huyện ta thấy thực trạng quản lý các công trình thủy nụng trên địa bàn huyện 100% là do công ty, cụm thuỷ nông và các HTXDVNN quản lý, chưa thấy các ban hoặc các nhóm sử dụng nước quản lý và đặc biệt là cộng đồng hưởng lợi từ các công trình tham gia quản lý và vận hành. . Sự tham gia của người dân là rất ít, chỉ tham gia vào tuyến kênh nội đồng (Cấp III + cấp IV), với mức độ còn hạn chế (chỉ góp 50% vốn để xây dựng kênh mương nội đồng theo phương thức thu theo đầu sào hàng năm). Đây là một trong những nguyên nhân làm cho công trình thủy nụng khi đưa vào hoạt động kém hiệu quả so với mức thiết kế phục vụ. 

4.1.2.2 . Tình hình quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng của các địa phương trong Huyện.

 Công trình thủy nụng do các địa phương quản lý và sử dụng là các công trình có quy mô phục vụ nhỏ, chủ yếu chỉ phục vụ một thôn đội, một làng. Quản lý tổng cộng 162 trạm bơm, 798 cống điều tiết nước các loại và hệ thống kênh mương với quy mô nhỏ, phân tán giải khắp các xã trên địa bàn Huyện. Tuy nhiên, các địa phương trong Huyện ngoài việc sử dụng các công trình trực tiếp quản lý mà còn sử dụng các công trình thủy nụng do trạm thủy nông Huyện quản lý, thể hiện qua bảng 4.2.

Bảng 4.2. Tình hình quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng
của các địa phương trong Huyện năm 2011

	Diễn giải
	Số công trình (CT)
	Số l​ượng (km)
	Cơ cấu %

	I. Quản lý
	 
	 
	 

	1. Kênh m​ương cấp III
	502
	646,60
	100,00

	a. Kênh cứng hóa
	147
	84,50
	13,07

	b. Kênh đất
	355
	562,10
	86,93

	2. Kênh mương cấp IV
	1503
	1616,21
	100,00

	a. Kênh cứng hóa
	9
	6,75
	0,42

	b. Kênh đất
	1494
	1609,46
	99,58

	3. Trạm bơm
	162
	 
	-

	4. Cống điều tiết nư​ớc 
	798
	 
	-

	II. Sử dụng 
	 
	 
	 

	1. Kênh mư​ơng cấp I
	9
	74,65
	100,00

	a. Kênh cứng hóa
	4
	32,05
	42,93

	b. Kênh đất
	5
	42,6
	57,07

	2. Kênh m​ương cấp II
	201
	228,61
	100,00

	a. Kênh cứng hóa
	62
	34,85
	15,24

	b. Kênh đất
	139
	193,76
	84,76

	3. Kênh m​ương cấp III
	502
	646,60
	100,00

	a. Kênh cứng hóa, gia cố
	147
	84,50
	13,07

	b. Kênh đất
	355
	562,10
	86,93

	4. Kênh mương cấp IV
	1503
	1616,21
	100,00

	a. Kênh cứng hóa 
	9
	6,75
	4,42

	b. Kênh đất
	1494
	1609,51
	99,58

	5. Cống điều tiết n​ước
	1013
	 
	-

	6. Trạm bơm
	167
	 
	-


Nguồn số liệu: Phòng nông nghiệp & PTNT  và Công ty  thủy nông Huyện

Qua bảng 4.2 cho thấy hệ thống công trình thủy nụng do các địa phương trong Huyện quản lý và sử dụng là dầy đặc, đa dạng. Tuy nhiên, hệ thống kênh mương hiện nay chưa được cứng hóa và gia cố nhiều: Kênh mương cấp II có tổng chiều dài là 228,61 km chỉ cứng hóa được 34,85 km (chiếm 15,24%), còn lại là kênh đất làm cho lượng nước thất thoát là không nhỏ; Kênh mương cấp III có tổng chiều dài 646,5 km đã cứng hóa được 84,5 km (chỉ chiếm 13,07%) còn lại là kênh đất; Hệ thống kênh mương cấp IV có tổng chiều dài là 1616,21 km đã cứng hóa mới được 6,79 km (chiếm 0,42 %). Đây là kênh trực tiếp dẫn nước vào  ruộng của xã viên, mà số lượng cứng hóa của toàn huyện về hệ thống kênh là quá ít. Điều đó gây thất thoát nước tưới là không thể tránh được, cộng với ý thức sử dụng nước bừa bãi của các xã viên đã làm  giảm hiệu quả phục vụ từ các công trình thủy lợi. Một hệ thống công trình thủy lợi có sự liên quan với nhau, dù máy bơm tốt đến đâu mà hệ thống kênh mương không đảm bảo cộng với ý thức của xã viên thì không mang lại hiệu quả cao và ngược lại. 


* Những nguyên nhân dẫn đến xuống cấp của các công trình thủy nụng ở các địa phương trong Huyện 


Trong những năm gần đây, được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, kết hợp với nhân dân đóng góp Nghĩa Hưng đã xây dựng được hàng 100 công trình thủy nụng. Nhờ có công trình thủy nụng nên chủ động được trong tưới tiêu, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp từ một vụ bấp bênh lên hai vụ ăn chắc, năng suất lúa từ 30 - 40 tạ/ha/năm , đến nay đã đạt năng suất bình quân trên 100 tạ/ha/năm. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU của tỉnh ủy Nam  Định về việc “ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề và dịch vụ nông thôn” thì vai trò của thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng nặng nề. Để tiếp tục phục vụ tốt hơn nữa cho sản xuất và dân sinh, đòi hỏi hệ thống công trình thủy nụng phải ngày càng hoàn thiện, đủ khả năng chống đỡ với mọi diễn biến của thời tiết như hạn hán đầu vụ Đông xuân, mưa lớn trong vụ Mùa.

Song thực tế, qua tìm hiểu điều tra phỏng vấn cán bộ Huyện, cho biết hệ thống công trình thủy nụng của huyện Nghĩa Hưng hiện nay đang bị xuống cấp bởi các nguyên nhân cụ thể sau:


- Công trình thủy nụng do được xây dựng từ lâu, trong khi cần sửa chữa nhiều thì nguồn kinh phí hạn hẹp, không đáp ứng được làm giảm năng lực phục vụ của các công trình thủy nụng.

- Chất lượng thi công công trình kém: Một số đơn vị thi công xây dựng công trình đã chạy theo lợi nhuận, chưa tuân thủ nghiêm các quy định theo đúng thiết kế về kỹ thuật, bớt xén nguyên vật liệu hoặc nguyên vật liệu kém chất lượng nhằm giảm chi phí xây dựng. 

- Quản lý và sử dụng công trình chưa đúng kỹ thuật từ khâu đóng mở nước đến khâu duy tu bảo dưỡng, nguyên nhân này nói lên trình độ quản lý và sử dụng công trình của cán bộ thủy nông còn hạn chế.

- Thiếu sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ công trình: Vì lợi ích cá nhân, đã có hành vi vi phạm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy nụng như đập phá bê tông, mái kênh, lấy cắp phai cống, ty cống, tăng gia cạnh công trình, làm lều, quán, lấn chiếm lòng kênh đã làm cho công trình hư hỏng xuống cấp.
- Do tài liệu thu thập, phân tích dùng trong thiết kế chưa đầy đủ dẫn đến việc lựa chọn các chỉ tiêu thiết kế và hệ số an toàn chưa hợp lý.


- Do dãn nở của khối bê tông, sắt thép lớn.


- Nguyên nhân về quản lý chất lượng: Ngoài những nguyên nhân trên còn có nguyên nhân buông lỏng công tác quản lý chất lượng trong toàn bộ dây chuyền xây dựng cơ bản từ khảo sát, thiết kế đến thi công công trình. Bộ máy quản lý kỹ thuật của ban quản lý xây dựng công trình có trình độ chuyên môn hạn chế và thiếu kinh nghiệm.

4.1.2.3. Tình hình duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủy nụng của Huyện qua 3 năm

            Thực trạng hoạt động của các công trình thủy nụng của Huyện trong những năm vừa qua đã gặp một số sự cố do thiên tai, thiết kế thi công công trình và một phần do ý thức của cộng đồng hưởng lợi, cần phải duy tu bảo dưỡng và sửa chữa, cụ thể biểu hiện qua bảng 4.3.
Bảng 4.3. Tình hình duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủy nụng của Huyện (2009 - 2011)

	Hạng mục công trình
	ĐVT
	2009
	2010
	2011

	
	
	Số lượng
	Khối lượng (m3)
	Chiều dài (m)
	Kinh phí (Tr.đ)
	Số lượng
	khối lượng (m3)
	Chiều dài  (m)
	Kinh phí (Tr.đ)
	Số lượng
	khối lượng (m3)
	Chiều dài (m)
	Kinh phí (Tr.đ)

	1. Kênh cấp I
	kênh
	3
	7238
	2810
	58,624
	2
	4186
	1957
	33,448
	-
	-
	-
	-

	2. Kênh cấp II
	kênh
	19
	40805
	40830
	326,440
	39
	25830
	30630
	206,640
	19
	13200
	21954
	105,600

	3. Kênh cấp III+IV và bờ vùng
	kênh
	273
	136664
	316780
	1093,312
	517
	118505
	357500
	948,040
	436
	97531
	31542
	780,248

	4. Trạm bơm
	Trạm
	13
	2010
	
	1465,000
	5
	
	
	528,734
	
	
	
	

	5. Cống đập, xi phông cầu máng
	cái
	14
	651
	
	742,000
	19
	1360
	
	308,972
	8
	572
	
	686,380

	Tổng cộng
	
	
	187368
	43640
	3685,376
	
	149881
	390087
	2025,834
	
	111303
	53496
	1572,228


Nguồn số liệu: Trạm thủy nông huyện Nghĩa Hưng

Qua bảng 4.3 cho thấy tình hình nạo vét, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủynụng  của Huyện có chiều hướng giảm tích cực qua các năm. Cụ thể: năm 2009 là 187368 m​​3 với tổng kinh phí đầu tư cho nạo vét, tu bổ, bảo dưỡng và sửa chữa là 3685,376 triệu đồng; đến năm 2011 con số này giảm xuống chỉ còn 111303 m3 với kinh phí là 1572,228 triệu đồng. Nguyên nhân giảm là do các công trình thủy nụng đã được nâng cấp và xây mới đưa vào sử dụng như kênh mương bê tông, gia cố và những công trình khác đã được sửa chữa kịp thời những sự cố nhỏ nên không xẩy ra sự cố lớn. Tuy nhiên, so với thực tế cần đầu tư theo đúng tiêu chuẩn đề ra vẫn còn ở mức thấp. Trong đó,  giảm chi phí cho hệ thống kênh mương cấp III, cấp IV và bờ vùng rất đáng kể, cụ thể: năm 2009 chi cho nạo vét và sửa chữa là 1093,312 triệu đồng với khối lượng nạo vét và sửa chữa là 136664 m3, năm 2011 giảm xuống còn 780,248 triệu đồng với khối lượng là 97531 m3. Nguyên nhân giảm là hệ thống kênh mương cấp III, cấp IV và bờ vùng của các xã đã được đầu tư xây cứng hóa bê tông như xã Nghĩa Thắng, tổng chiều dài kênh mương cấp III là 28,36 km và đã cứng  hóa được 7,65 km, chính vì điều này nên chi phí cho công tác duy tu, nạo vét và tu bổ giảm. Mặc dù khối lượng và kinh phí duy tu bảo dưỡng công trình có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

4.2 Đánh giá kết quả sử dụng và phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng CTTN trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng

4.2.1 Đánh giá kết quả sử dụng CTTN trên địa bàn huyện 

Trong những năm vừa qua nhờ vào sự phát triển thủy nụng mà năng suất cây trồng vật nuôi đã tăng lên đáng kể. Song song với sự tăng năng suất cây trồng, vật nuôi thì mức tăng giá trị sản lượng nông nghiệp cũng tăng theo, cụ thể được thể hiện qua bảng 4.4

Bảng 4.4. Mức tăng giá trị sản lượng nông nghiệp của Huyện 

                                                                                                                                            ĐVT: %

	Các chỉ tiêu
	Năm2010
	Năm2011
	BQC

	Mức tăng tổng giá trị sản lượng nông nghiệp 
	4,30
	7,41
	5,84

	Mức tăng giá trị sản lượng trồng trọt
	5,20
	7,5
	6,11

	Mức tăng giá trị sản lượng ngành chăn nuôi
	2,50
	8,93
	5,67

	Mức tăng giá trị sản lượng nuôi trồng thủy sản
	4,10
	3,37
	3,75


                                                             Nguồn số liệu: Phòng nông nghiệp & PTNT Huyện
Qua bảng 4.4 cho thấy sự biến động khá lớn về giá trị sản lượng nông nghiệp trong những năm gần đây, do giá của nông sản hàng hóa tăng mạnh nhất là năm 2011, tăng gấp 1,5 lần so với các năm trước. Tuy nhiên, giá trị sản lượng của ngành nuôi trồng thủy sản có sự giảm sút trong năm qua là do thời tiết năm 2011 rét đậm kéo dài làm cho cá bị chết nhiều nên nông dân thu hẹp quy mô nuôi. Qua mức tăng năng suất cũng như giá trị sản lượng nông nghiệp cho thấy, vai trò quan trọng của công trình thủy lợi tác động đến đời sống, sản xuất của người nông dân, thiết nghĩ nếu khai thác các công trình thủy lợi hiệu quả hơn nữa thì mức tăng sản lượng nông nghiệp nói riêng và các ngành nghề khác nói chung thì giá trị sản lượng sẽ không dừng lại ở mức đó.

4.2.1.1. Đánh giá kết quả sử dụng CTTN trên địa bàn 3 xó nghiờn cứu 

Mặc dù trong những năm gần đây các công trình thủy nụng ở 3 xã nghiên cứu đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới nhưng vẫn ở mức thấp so với nhu cầu thực tế. Hệ thống kênh mương còn nhiều tồn tại như bồi lắng, bị hư hỏng do đập phá, lấn chiếm,.... Còn các trạm bơm và cống điều tiết nước do đã qua sử dụng nhiều năm và do ý thức của người dân đổ rác thải một cách bừa bãi gây cản trở dòng chảy, chưa đáp ứng được yêu cầu một cách đầy đủ cả về số lượng và chất lượng nước cho sản xuất cũng như cho sinh hoạt. 

Qua bảng 4.5 cho thấy, 3 xã nghiên cứu ngoài việc sử dụng các công trình thủy nụng thuộc phạm vi địa phương quản lý còn sử dụng các công trình thủy nụng do Cụng ty TNHH một thành viên KTCTTL huyện Nghĩa Hưng quản lý nằm trên địa phận của xã, như kênh mương cấp I, cấp II, cống điều tiết nước, cống ngầm, xi phông và đặc biệt là xã Nghĩa Thái còn được tận hưởng sử dụng trạm bơm Nghĩa Thái có công suất 1 máy 4000 m3/h, trạm bơm này có 12 máy nên tổng công suất là 48000 m3/h.

Bảng 4.5 Tình hình sử dụng các công trình thủy nụng ở 3 xã nghiên cứu năm 2011

	Diễn giải
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Thái
	Nam Điền

	
	SL (CT)
	Chiều dài (km)
	SL (CT)
	Chiều dài (km)
	SL (CT)
	Chiều dài (km)

	I. Kênh cấp I
	1
	2,50
	1
	1,3
	1
	0,75

	1.Kênh cứng hóa và gia cố
	0,52
	1,30
	1
	1,3
	1
	0,75

	2. Kênh đất
	0,48
	1,20
	0
	0
	0
	0

	II. Kênh cấp II
	10
	6,45
	9
	5,40
	7
	9,50

	1.Kênh cứng hóa và gia cố
	2
	1,62
	2
	0,50
	3
	3,80

	2. Kênh đất
	8
	4,83
	7
	4,90
	4
	5,70

	III. Kênh cấp III
	21
	28,36
	24
	17,30
	18
	14,50

	1. Kênh cứng hóa 
	8
	7,56
	6
	5,50
	5
	3,60

	2. Kênh đất
	13
	20,8
	18
	11,80
	13
	10,90

	IV. Kênh cấp IV
	69
	74,66
	57
	51,20
	52
	51,10

	1. Kênh cứng hóa
	3
	1,80
	1
	0,75
	1
	0,60

	2. Kênh đất
	66
	72,86
	56
	50,45
	51
	50,50

	V. Trạm bơm
	3
	
	5
	
	13
	

	VI. Cống điều tiết nư​ớc
	41
	
	33
	
	21
	

	VII. Sông
	2
	12,50
	1
	5,30
	2
	19,60


                                                Nguồn số liệu: Ban giao thông thủy nụng  3 xã nghiên cứu

Qua bảng cũng cho thấy tình hình sử dụng các công trình thủy nụng của 3 xã nghiên cứu rất đa dạng về số công trình.

 - Nghĩa Thắng đang sử dụng hệ thống kênh cấp I có chiều dài là 2,5 km, trong đó kênh gia cố là 1,3 km, đã phục vụ tốt việc cung cấp nguồn nước lấy từ sông Đào cho các trạm bơm của xã như trạm bơm Đô Quan và Bình Hải với tổng công suất là 2080 m3/h và một số máy bơm dầu lưu động khác; Kênh mương cấp II chiều dài 6,45 km đã gia cố được 1,62 km phục vụ cho hơn 100 ha diện tích đất canh tác trên địa bàn xã, còn lại là kênh đất, hệ thống kênh này hiện nay đã bị sạt lở bồi lắng cần phải bồi đắp và nạo vét nên không đảm bảo phục vụ đúng như dự tính thiết kế ban đầu. Kênh cấp III, cấp IV có tổng chiều dài là 103,02 km trong đó cứng hóa 9,36 km, còn lại là kênh đất chiếm gần 90% tổng chiều dài kênh . Ngoài ra địa phương còn sử dụng 2 đoạn của 2 con sông có chiều dài 12,5 km, các cống điều tiết nước, kẹp ruộng và một số công trình trên kênh để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tưới tiêu trên địa bàn xã.

- Xã Nghĩa Thái sử dụng kênh cấp I có chiều dài 1,3 km đã được cứng hóa và gia cố hoàn toàn, đây là kênh chính cung cấp nước cho 4 trạm bơm của xã với tổng công suất là 6300 m3/h và một trạm bơm lấy trực tiết nước từ sông Đáy. Mặc dù đã được gia cố, nhưng hiện nay kênh mương bị bồi lắng và xuống cấp nên mức độ phục vụ chỉ còn 65%. Bên cạnh đó, trước kia do thiết kế mặt đáy của kênh hơi cao so với mực nước, vì vậy có năm hạn hán kéo dài đôi khi không đáp ứng đủ nước phục vụ cho các trạm bơm. Kênh mương cấp II có chiều dài 5,4 km trong đó đã gia cố được 0,5 km đang bị xuống cấp và bồi lắng, số còn lại là kênh đất bị vỡ lở, bồi lắng nhiều, cản trở dòng chảy, nên không đảm bảo phục vụ đúng như thiết kế ban đầu, từ đó gây thất thoát nước tưới rất lớn. Kênh cấp III, cấp IV có chiều dài 68,5 km trong đó đã cứng hóa được 6,25 km, đây là tuyến kênh mương trực tiếp dẫn nước vào các kẹp ruộng và ruộng của cộng đồng. Mặc dù đã được đầu tư cứng hóa nhưng cũng chỉ ở mức độ thấp còn kênh đất vẫn chiếm đa số. Những kênh này lòng kênh bị bồi lắng bùn quá nhiều, bờ thì nhỏ, một đoạn một lại có một chỗ đào để tháo nước, tát nước một cách bừa bãi như hệ thống không có chủ, gây thất thoát nước, đây là một vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý điều hành địa phương. Ngoài ra còn sử dụng một số công trình thủy lợi khác như trạm bơm, cống điều tiết nước và một số công trình trên kênh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như cho các ngành dịch vụ khác trên địa bàn xã. Bên cạnh sử dụng hệ thống kênh mương, thì địa phương còn sử dụng hệ thống sông và đặc biệt là sử dụng trạm bơm Hoàng Nam đây được coi là trạm bơm lớn nhất của Huyện. 
- Xã Nam Điền: Có chiều dài kênh cấp I là 0,75 km, đã được gia cố hoàn toàn cung cấp nước cho 3 trạm bơm của địa phương và phục vụ tưới trực tiếp cho 10 ha đất canh tác. Số trạm bơm còn lại được lấy nước trực tiếp từ sông Ninh Cơ. Kênh cấp II có tổng chiều dài 8,5 km, gia cố được 3,8 km, tuy nhiên kênh gia cố này chủ yếu là kênh tưới. Kênh cấp III có chiều dài 14,5 km, trong đó đã cứng hóa được 3,6 km , một số đoạn kênh này hiện trạng đang bị nứt và vỡ, kênh đất chiếm một lượng lớn nhưng hiện nay đang bị sạt lở, bồi lắng, nhiều đoạn có bèo tây trên mặt kênh gây cản trở dòng chảy, làm cho hiệu quả phục vụ của công trình là thấp. Kênh mương cấp IV có chiều dài 51,1 km trong đó đã cứng hóa mới được 0,6 km rất thấp so với nhu cầu thực tế, còn lại kênh đất đây là tuyến kênh trực tiếp cung cấp nước vào ruộng và kẹp ruộng, hiện trạng của những kênh này là kênh cứng hóa thì phục vụ tốt, còn kênh đất thì bờ quá nhỏ và bị đào bới, bèo, cỏ mọc nhiều, lòng kênh hẹp (nhiều đoạn chỉ được khoảng 60 –70 cm), bùn lắng rất nhiều đây cũng là một trong những nguyên nhân gây thất thoát nước và ảnh hưởng đến hiệu quả của công trình. 

Tóm lại: Hệ thống kênh mương 3 xã nghiên cứu sử dụng tương đối đa dạng, nhưng đang bị xuống cấp và bồi lắng, nhiều đoạn kênh còn bị vỡ và bị đập phá. Trạm bơm và các cống điều tiết nước cũng còn nhiều tồn tại: hư hỏng, trộm cắp cánh cống, kẹt cánh, vỡ cánh, chưa đáp ứng yêu cầu một cách đầy đủ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành khác. Tuy nhiên các xã có thuận lợi là được 3 con sông cung cấp nước phục vụ cho hơn 1000 ha đất canh tác và cung cấp nước sinh hoạt cho 27221 nhân khẩu trên địa bàn 3 xã.

4.2.1.2  Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng CTTN trên địa bàn huyện.


Trong những năm gần đây, do sự biến động của thời tiết, khí hậu, tình hình hạn hán xẩy ra thường xuyên và khá nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nông dân. Trước đây, chúng ta chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm nguồn nước, đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi để khai thác nguồn nước, còn việc sử dụng nước như thế nào cho hiệu quả chưa được coi trọng. Qua thực tế ở Huyện, do tập quán canh tác, sự hiểu biết còn hạn chế về kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật tưới, tiêu theo yêu cầu của cây trồng trong từng giai đoạn sinh trưởng đã dẫn đến sử dụng nước rất lãng phí. Các hiện tượng chính gây lãng phí nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong Huyện bao gồm:


+ Tổn thất trong quá trình dẫn nước từ công trình đầu mối đến mặt ruộng, do ngấm, hệ thống kênh mương bị bồi lắng, sạt lở, rác thải do dân thiếu ý thức thải ra cản trở dòng chảy, thiếu các công trình điều tiết nước cho từng khu vực có nhu cầu tưới, bởi vì khu vực cần tưới muốn dẫn nước vào thì phải qua khu vực không có nhu cầu tưới nên cũng xẩy ra thất thoát nước tưới.


Nghĩa Hưng có truyền thống tưới ngập thường xuyên suốt vụ cho lúa đã gây lãng phí nước, chưa kể tình trạng nước dư thừa từ ruộng lại chảy xuống kênh tiêu. Trong khi đó nguồn nước có hạn, mặc dù Nghĩa Hưng có lợi thế về nguồn nước của 3 con sông bao quanh, nhưng thực tế có những năm hạn hán kéo dài, khai thác quá nhiều làm cho nước sông cạn đến khi có nhu cầu tưới thì mực nước xuống quá thấp, cách rỏ bơm đến 1,5 m.


+ Tưới tràn, vượt quá khu vực cây có khả năng sử dụng được nước tưới, hiện tượng cứ bơm tràn có khi bơm đầu này lại chảy ra đầu kia.


Qua thực trạng trên ta thấy, việc quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng cũng như nguồn nước ở các địa phương trong huyện chưa có kế hoạch rõ ràng. Trình độ quản lý các công trình thủy nụng cũng như khai thác nguồn nước còn hạn chế. 

4.2.1.3. Kết quả thực hiện thu thủy lợi phớ và sử dụng kinh phớ thủy lợi phớ.

a. Tỡnh hỡnh thu thủy lợi phớ


Thủy lợi phí Nhà nước là một nguồn kinh phí để phục vụ duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp công trình thủy lợi. Thực hiện Quy Định  về việc thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí theo Nghị định 143/2003/NĐ - CP của Chính phủ và Quyết Định số 1523/2004/QĐ- UB ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Nam Định. Định mức thu thủy lợi phí của Huyện được thể hiện dưới bảng 4.6

Bảng 4.6: Định mức thu thủy lợi phớ của Huyện Nghĩa Hưng

                                                                                                                                ĐVT: 1000đ/ha

	Hình thức tưới
	Vụ chiêm
	Vụ mùa

	Chủ động hoàn toàn
	650
	550

	Chủ động một phần 
	325
	275

	Tạo nguồn
	220
	180


                                                                      Nguồn số liệu: Trạm thủy nông huyện Nghĩa Hưng 


Định mức trên là định mức phải thu xong. Tuy nhiên, qua thực tế tình hình thu thủy lợi phí của Huyện gặp nhiều khó khăn cụ thể được tổng hợp dưới bảng 4.7.


Bảng 4.7:Tỡnh hỡnh thu thủy lợi phớ của Huyện (năm 2011)

	Diễn giải
	2009
	2010
	2011

	
	CĐ hoàn toàn
	CĐ 1 phần
	Tạo nguồn
	CĐ hoàn toàn
	CĐ 1 phần
	Tạo nguồn
	CĐ hoàn toàn
	CĐ 1 phần
	Tạo nguồn

	I. Diện tích (ha)
	2081,65
	2436,15
	44786,54
	2086,57
	2503,84
	44803,3
	2075,64
	2549,72
	4575,69

	1. Mức thu /ha (tr.đ)
	1,20
	0,60
	0,40
	1,20
	0,60
	0,40
	1,20
	0,60
	0,40

	2. Số phải thu (tr.đ)
	2497,98
	1461,69
	17914,62
	2503,88
	1502,30
	17921,30
	2490,77
	1529,83
	1830,28

	3.Số  phải thu (tr.đ)
	21874,29
	21927,51
	5850,88

	4. Số thu đư​ợc (tr.đ)
	21327,43
	21598,60
	4996,65

	II. Tỷlệ (4/3) (%)
	97,50
	98,50
	85,40


                                                                        Nguồn số liệu: Trạm thuỷ nông huyện Nghĩa Hưng

Qua bảng bảng 4.6 cho thấy tình hình thu thủy lợi phí của Huyện đạt kết quả tương đối cao năm 2009đạt 97,5%, năm 2010 đạt 98,5%, còn năm 2011 chỉ đạt 85,4%. Qua tìm hiểu và phỏng vấn cán bộ huyện, xã, htxdvnn cho biết, nguyên nhân tỷ lệ nộp thủy lợi phí năm 2011 chỉ đạt 85,4% giảm hơn so với các năm trước là do nhận thức chưa đầy đủ của nhân dân về chủ trương miễn giảm thủy lợi phí của Nhà nước, nông dân cho rằng năm 2012 Chính phủ sẽ miễn thủy lợi phí nên đã chậm lại, hy vọng rằng trong những năm tới miễn thủy lợi phí thì sẽ không thu nữa. Lý do khác, nông dân có ý kiến việc tưới tiêu chưa đảm bảo, cán bộ thủy nông và HTXDVNN còn hách dịch, cửa quyền từ đó dẫn đến việc nợ đọng thủy lợi phí. Bênh cạnh đấy, nông dân còn khẳng định rằng nếu phục vụ nước tưới đủ họ sẽ sẵn sàng giao nộp đầy đủ thủy lợi phí (gia đình nhà ông Khang xóm 9 Quần Vinh xã Nghĩa Thắng cho biết mặc dù hàng vụ tôi đều phải đóng thủy lợi phí nhưng hầu như tôi không bao giờ được cung cấp nước tưới, có chăng chỉ được hưởng nước lúc cầy bừa để cấy còn lại là nước không bao giờ đến tới ruộng).
Qua bảng 4.7 cho thấy mức độ ký kết hợp đồng về diện tích tưới của các địa phương trong xã biến động qua các năm và có xu hướng tăng. Số lượng tăng này không phải là bản thân các địa phương muốn tăng, mà do đoàn kiểm tra thống kê đất hai lúa của Huyện, nên diện tích thực sự đã tăng lên rất nhiều so với các năm trước đã ký hợp đồng. Bên cạnh đó, số diện tích ký kết hợp đồng với Công ty  thủy nông ít hơn số diện tích của địa phương. Nguyên nhân là do một số diện tích thủy nông không phục vụ được nên các địa phương đã không ký và diện tích 5% của UBND cho đấu thầu, đã làm thất thoát một khoản thu của Nhà nước. Mặc dù diện tích này vẫn được phục vụ nhưng chỉ phải nộp thuỷ lợi nội đồng do các HTXDVNN tổ chức điều hành. Qua đây, nói lên mức độ quản lý của các HTXDVNN chưa có tính tự giác cao trong công tác ký kết hợp đồng kinh tế. Bên cạnh đó trình độ quản lý của cán bộ trạm thủy nông cũng còn nhiều hạn chế và bất cập.

b. Tỡnh hỡnh sử dụng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng của 3 xó nghiờn cứu


Thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng là nguồn thu chủ yếu của các HTXDVNN. Chi phí cho hoạt động tưới tiêu gồm nhiều khoản khác nhau. Tuy nhiên, do thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng được thu không đủ, không đáp ứng yêu cầu, tình trạng nợ đọng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng xẩy ra thường xuyên nên nguồn thu của các HTXDVNN không đáp ứng được các yêu cầu hợp lý. Qua tìm hiểu thực tế ở các địa phương nghiên cứu cho thấy các HTXDVNN chỉ tập trung chi cho một số hoạt động chính cụ thể được biểu hiện qua bảng4.8.

Qua bảng 4.8 cho thấy các xã mà cụ thể là các HTXDVNN sử dụng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng chỉ tập trung chi một số hoạt động chính đó là:

- Chi trả tạo nguồn (thủy lợi phí Nhà nước) đối với các địa phương quản lý các công trình phải trả phí tạo nguồn cho trạm thủy nông Huyện theo nghị định 143, có xu hướng tăng cụ thể: Xã Nghĩa Thắng năm 2009 là 212,088 triệu đồng, năm 2011 là 220,098 triệu đồng; Xã Nghĩa Thái năm 2009 là 138,408 triệu đồng, năm 2011tăng lên là 191,808 triệu đồng; Xã Nam Điền tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2009, là do hàng năm lượng ký kết hợp đồng là khác nhau. 

- Chi tiền điện, dầu bơm nước: Đối với các xã nói chung và các HTXDVNN nói riêng thì khoản chi phí tiền điện và tiền bơm dầu là rất lớn, chiếm tới hơn 31- 32% trong tổng số khoản phải chi, có năm hạn hán hoặc mưa úng chiếm tới 35-36% tổng chi phí phục vụ tưới tiêu. Mức chi này không ổn định phụ thuộc vào tình hình thiên tai, như năm 2009 do hạn hán nên tiền bơm tát của xã Nghĩa Thắng lên tới 95,715 triệu đồng, xã Nam Điền là 203,100 triệu đồng. 

- Trả công lao động: Khoản chi về công lao động là rất cao chiếm tới  hơn 16% tổng số chi. Qua biểu cũng cho thấy các mức chi ở các địa phương rất khác nhau đó là do đặc thù của từng địa phương, như tổng diện tích cần tưới tiêu, các cách hoạt động khác nhau, công lao động khác nhau, hệ thống công trình có đặc thù phục vụ khác nhau.

Bảng 4.8. Tình hình sử dụng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng 
của 3 xã nghiên cứu 2009-2011

                                                                                                                       ĐVT: Triệu đồng

	Địa ph​ương
	2009
	2010
	2011

	A.Nghĩa Thắng
	
	
	

	1. Nộp thủy lợi phí cho trạm thủy nông
	212,088
	213,288
	220,098

	2. Tiền điện + Dầu bơm tát
	95,715
	87,332
	95,372

	3. Trả công lao động
	89,593
	101,719
	122,824

	4. Sửa chữa CT
	42,763
	43,606
	59,312

	5. KHTSCĐ
	67,875
	61,672
	53,537

	6. Quản lý phân bổ 
	47,816
	49,706
	52,381

	7. Chi khác
	8,542
	9,541
	12,194

	8.Trả lãi ngân hàng
	18,654
	24,954
	25,560

	Cộng
	583,047
	591,817
	641,278

	B. Nghĩa Thái
	
	
	

	1. Nộp thủy lợi phí cho trạm thủy nông
	183,408
	185,208
	191,808

	2. Tiền điện + Dầu bơm tát
	72,156
	68,548
	71,583

	3. Trả công lao động
	55,248
	67,673
	78,734

	4. Sửa chữa CT
	37,681
	20,869
	25,912

	5. KHTSCĐ
	61,271
	59,762
	48,461

	6. Quản lý phân bổ 
	31,419
	34,8050
	38,835

	7. Chi khác
	7,317
	8,253
	8,957

	8.Trả lãi ngân hàng
	8,560
	8,560
	8,560

	Cộng
	457,060
	453,678
	472,850

	C. Nam Điền
	
	
	

	1. Nộp thủy lợi phí cho trạm thủy nông
	339,228
	340,428
	342,828

	2. Tiền điện + Dầu bơm tát
	203,100
	185,724
	192,512

	3. Trả công lao động
	98,760
	102,148
	108,437

	4. Sửa chữa CT
	43,471
	46,437
	57,952

	5. KHTSCĐ
	85,644
	89,940
	75,734

	6. Quản lý phân bổ 
	48,807
	52,140
	79,254

	7. Chi khác
	8,609
	9,517
	11,862

	8.Trả lãi ngân hàng
	13,462
	12,945
	12,945

	Cộng
	841,081
	839,279
	881,524


- Sửa chữa công trình: Đây là một khoản chi quan trọng, bởi vì công trình hoạt động có hiệu quả và kéo dài thời gian phục vụ thì phải được sửa chữa thường xuyên và ngược lại. Tuy nhiên, qua thực tế tìm hiểu ở 3 xã do nguồn thu hạn hẹp không đủ cho sửa chữa thường xuyên mà kinh phí có đến đâu tu sửa đến đó, hoạt động cầm chừng đây là một trong những nguyên nhân làm cho công trình thủy lợi bị xuống cấp nghiêm trọng, từ hư hỏng nhỏ dẫn đến hư hỏng lớn. Qua bảng còn cho thấy thực trạng hệ thống công trình ở 3 xã đang bị xuống cấp nên đã chi vào việc sửa chữa công trình có xu hướng ngày càng cao và mỗi năm phải chi tới 40 - 50 triệu đồng. Đây mới chỉ là sửa chữa nhỏ nếu có sửa chữa lớn và đại tu nâng cấp công trình thì HTX sẽ không có kinh phí, lúc này buộc phải đi vay ngân hàng để khắc phục và chờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. 


- Khấu hao tài sản cố định: Các công ty khai thác công trình cũng như các HTX hàng năm đều có hạng mục KHTSCĐ, đây là một khoản chi cho hao mòn máy. Qua bảng cho thấy mức độ trích KHTSCĐ của các xã là khác nhau, do đặc thù tài sản của các xã khác nhau và mỗi năm đã trích ra một khoản không nhỏ, có xã lên tới gần 90 triệu như xã Nam Điền. Tuy nhiên khoản KHTSCĐ có xu hướng giảm dần.


- Quản lý phân bổ, chi phí khác và chi cho trả lãi ngân hàng: Khoản chi cho các cán bộ trực tiếp điều hành công tác thủy nông có xu hướng tăng dần là do giá cả và trả phù lao cho các cán bộ điều hành thủy nông ngày một cao. Khoản khác chi cho việc giao dịch ký kết hợp đồng và tiếp khách là khoản chi không thể thiếu cho bất cứ hoạt động nào kể cả từ công ty cho đến hộ cá thể. Một khoản chi nữa là chi cho trả lãi ngân hàng như đã phân tích ở trên, mặc dù trên danh nghĩa số tiền phải thu trừ đi số chi các địa phương vẫn có lãi nhưng số lãi và thậm chí cả vốn đó vẫn nằm ở  hộ xã viên.  

c. Tỡnh hỡnh tiờu hao điện năng và  nước tưới ở 3 xó nghiờn cứu


Việc xác định tiêu hao điện năng và nước tưới cho 1 ha đất canh tác là rất khó và phức tạp. Bởi vì đặc thù có những trạm bơm được thiết kế phục vụ cả tưới lẫn tiêu, vào thời điểm dã chiến có lúc phải thuê máy bơm dầu, mà việc tưới tiêu lại phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tự nhiên mưa nhiều thì không phải tưới chỉ phục vụ cho công tác chống úng và ngược lại. Qua tìm hiểu và thực tế tình hình tiêu hao điện năng và nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở 3 xã nghiên cứu so với định mức đặt ra, biểu hiện qua bảng 4.9.
Bảng 4.9. Tình hình tiêu hao điện và nước tưới của 3 xã nghiên cứu (2009-2011)
	Địa phư​ơng
	ĐVT
	2009
	2010
	2011

	
	
	Định   mức
	Thực tế
	S S

%
	Định   mức
	Thực tế
	S S

%
	Định   mức
	Thực tế
	S S

%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.Nghĩa Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Điện năng
	kw/ha
	231
	281
	121,65
	264
	258
	97,73
	260
	285
	109,60

	2. N​ước t​ưới
	m3/ha
	7952
	9520
	119,72
	8960
	8736
	97,50
	8400
	9486
	112,90

	B. Nghĩa Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Điện năng
	kw/ha
	194
	295
	152,06
	290
	282
	97,24
	280
	293
	104,60

	2. N​ước t​ưới
	m3/ha
	7521
	11652
	154,93
	10957
	9970
	90,99
	10400
	11203
	107,70

	C.Nam Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Điện năng
	kw/ha
	305
	373
	122,30
	325
	312
	96,00
	320
	352
	110,00

	2. Nư​ớc t​ưới
	m3/ha
	10512
	12843
	122,17
	11019
	10723
	97,31
	10927
	12051
	110,30


Nguồn số liệu: Tổng hợp các định mức từ các HTXDVNN ở 3 xã nghiên cứu

Qua bảng 4.9 cho thấy, tình hình tiêu hao điện năng ở các xã là khác nhau và tăng giảm thất thường so với định mức. Qua bảng cũng cho thấy mức tiêu hao bình quân cho 1 ha đất canh tác của xã Nam Điền là lớn nhất, bởi đây là một xã biệt lập có địa hình trũng nhất Huyện nên đôi khi phải bơm tát nhiều lần mới vào được ruộng, nếu xẩy ra mưa lại phải bơm úng, cộng thêm vào đó hệ thống kênh mương ở xã còn rất kém nên dẫn đến hao phí nhiều điện năng và lượng nước so với định mức. Sau đó là đến xã Nghĩa Thái cũng có lượng tiêu hao điện năng bình quân cho 1 ha đất canh tác vào diện cao như năm 2011 tiêu hao cho 1 ha đất canh tác là 293 kw, còn định mức đưa ra là 280 kw/ha thấp hơn thực tế 13 kw (tương đương 4,6%).

Tóm lại: Qua tìm hiểu thực tế và tính toán tiêu hao điện năng, nước tưới so với định mức đưa ra ở 3 xã nghiên cứu cho thấy đều ở mức bất lợi, điều này thể hiện ở hệ thống công trình chưa được hoàn thiện, nhất là các trạm bơm đã được sử dụng qua nhiều năm, máy móc cũ tiêu hao nhiều điện năng và phục vụ chỉ được 2/3 công suất ban đầu, cộng thêm vào đó là hệ thống kênh mương bị sạt lở nhiều gây thất thoát nước, ý thức sử dụng nước tùy tiện của cộng đồng hưởng lợi. Bên cạnh đó, cán bộ điều hành nước không thực hiện đúng quy trình dẫn nước “cao xa lấy trước, gần thấp lấy sau” nên tình trạng nhà thì bị úng nhà thì khô hạn, để đảm bảo đủ nước cho những chỗ cao buộc phải bơm nhiều, dẫn đến tiêu hao nhiều điện năng là không tránh khỏi. Mặc dù các địa phương đã cố gắng trong công tác thủy lợi cũng như đầu tư kiên cố hóa kênh mương nhưng cũng chỉ giảm bớt phần nào, bởi vì kiên cố hóa kênh mương hiện nay ở các địa phương này mới chỉ phục vụ một phần diện tích. 

d. Tỡnh hỡnh nợ đọng thủy lợi phí của 3 xó nghiờn cứu


Tỷ lệ nợ đọng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng còn diễn ra phổ biến ở các xã này. Hiện nay chưa có biện pháp đảm bảo công bằng trong việc trả thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng đối với người phục vụ tốt, xấu khác nhau, thậm trí có những đối tượng không trả thủy lợi phí nói chung và thủy lợi nội đồng nói riêng nhưng đơn vị quản lý công trình vẫn phải phục vụ.  Thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng là một khoản thu có tính quyết định đến hiệu quả quản lý và sử dụng công trình, bởi vì khoản thu này để chi trả tiền điện, công điều hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét và nâng cấp công trình. Chính vì vậy, đã làm cho các HTXDVNN gặp rất nhiều khó khăn về tài chính để tu sửa, nạo vét và nâng cấp công trình. Tình hình nợ đọng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng được thể hiện qua bảng 4.10.

Qua bảng 4.10 cho thấy năm 2011 tỷ lệ nợ đọng thủy lợi phí và thuỷ lợi nội đồng của xã Nam Điền cao nhất 45706,868 nghìn đồng, sau đó đến xã  Nghĩa Thắng là 45049,080 nghìn đồng và Nghĩa Thái là có tỷ lệ nợ đọng ít nhất là 35774,630 nghìn đồng (chiếm 7,43% trong tổng số phải thu). Tỷ lệ nợ đọng ở các xã nghiên cứu là một trong những nguyên nhân khiến cho các HTXDVNN số thu không đủ trang trải cho hoạt động trong công tác thuỷ lợi. 
Bảng 4.10. Tình hình nợ đọng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng 
ở 3 xã nghiên cứu (2009-2011)

ĐVT: Nghìn đồng

	Địa phương
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	Tổng số nợ đọng
	Tỷ lệ  (%)
	Tổng số nợ đọng
	Tỷ lệ  (%)
	Tổng số nợ đọng
	Tỷ lệ  (%)

	 Nghĩa Thắng
	33235,387
	5,49
	16039,069
	2,57
	45049,080
	6,83

	Nghĩa Thái
	17775,162
	3,79
	20219,362
	4,26
	35774,630
	7,43

	Nam Điền
	11054,089
	1,64
	22839,860
	3,19
	45706,868
	6,49

	Cộng
	62064,639
	
	59098,291
	
	126530,579
	


]
Qua tìm hiểu và phỏng vấn số nợ đọng thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng nguyên nhân là do kinh tế nhiều hộ gia đình khó khăn, chây ỳ không nộp, còn một số ý kiến của nông dân cho biết cán bộ HTXDVNN điều hành, điều tiết nước còn cửa quyền hách dịch, quan liêu, chưa coi người nông dân sử dụng nước là khách hàng. Một số người dân có ý kiến khác, họ không thanh toán thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng vì chất lượng phục vụ thất thường trong việc cung cấp nước tưới, lúc cần nước không có, lúc không cần thì lại bơm tràn nên gây ảnh hưởng đến sản xuất của hộ. Một nguyên nhân khác do cán bộ HTXDVNN dùng nước thường xuyên thay đổi, chế độ phụ cấp đối với cán bộ thủy nông chưa hợp lý nên trách nhiệm với công tác thủy lợi chưa sát sao. Hơn nữa, trách nhiệm của chính quyền địa phương chưa cao trong việc đôn đốc các hộ dùng nước trả thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng. Một nguyên nhân nữa là do ngưới dân mang nặng tính bao cấp , ỷ lại Nhà nước, trả thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng không đúng hợp đồng, nợ nần kéo dài, không có khả năng chi trả hoặc cố tình dây dưa chờ Nhà nước miễn giảm.

4.2.1.4 Kết quả đầu tư kiên cố hóa kênh mương của 3 xó nghiờn cứu

Như chúng ta đã biết, để phát huy hết công suất cũng như hiệu quả của các trạm bơm thì phụ thuộc vào rất nhiều hệ thống kênh mương, nếu máy bơm có tốt đến đâu mà hệ thống kênh mương không tốt thì cũng không phát huy hiệu quả. Vì vậy, hệ thống kênh mương góp phần không nhỏ vào hiệu quả mang lại từ các công trình thủy lợi. Để đáp ứng được công suất máy bơm và yêu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề khác và đặc biệt chủ trương kiên cố hóa kênh mương của Huyện, chương trình 169 của UBND tỉnh Nam Định năm 1999 về việc kiên cố hóa kênh mương thì việc kiên cố hóa kênh mương ở các địa phương là rất cần thiết, nhu cầu về kiên cố hóa kênh mương của Huyện nói chung và kiên cố hoá kênh mương nội đồng ở 3 xã nói riêng là rất lớn. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên thực tế kết quả kiên cố hóa kênh mương của các xã nghiên cứu còn rất khiêm tốn, biểu hiện qua bảng 4.11. 

Bảng 4.11. Kết quả đầu tư kiên cố hóa kênh mương của 3 xã nghiên cứu (2009-2011)
	Địa phương
	ĐVT
	Năm
	So sánh (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	10/09
	11/10
	BQC

	 A. Nghĩa Thắng
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nhu cầu cứng hóa
	m
	2500
	3000
	4300
	120
	143,30
	131,10

	2. Nhu cầu đầu t​ư
	Tr.đ
	987,50
	1207,50
	2043,49
	122,28
	169,20
	143,90

	3. Kết quả cứng hóa
	m
	1300
	1810,00
	500
	139,23
	27,62
	62,02

	4. Kết quả đầu t​ư
	Tr.đ
	516,11
	760,38
	233,75
	147,33
	30,74
	67,30

	5. Tỷ lệ (3/1)
	%
	52,00
	60,33
	11,63
	116,03
	19,27
	47,29

	B. Nghĩa Thái
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nhu cầu cứng hóa
	m
	1500
	2300
	2500
	153,33
	108,70
	129,10

	2. Nhu cầu đầu t​ư
	Tr.đ
	600
	954,54
	1162,50
	159,08
	121,80
	139,20

	3. Kết quả cứng hóa
	m
	0
	0
	2000
	-
	-
	-

	4. Kết quả đầu t​ư
	Tr.đ
	0
	0
	950,60
	-
	-
	-

	5. Tỷ lệ (3/1)
	%
	0
	0
	80
	-
	-
	-

	C. Nam Điền
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nhu cầu cứng hóa 
	m
	800
	1200,00
	2500,00
	150,00
	208,30
	176,80

	2. Nhu cầu đầu t​ư
	Tr.đ
	316
	508,20
	1187,53
	160,82
	233,75
	193,94

	3. Kết quả cứng hóa
	m
	500
	900
	0
	180
	-
	-

	4. Kết quả đầu t​ư
	Tr.đ
	206,30
	390,81
	0
	189,48
	-
	-

	 5. Tỷ lệ (3/1)
	%
	62,50
	75
	0
	-
	-
	-


Nguồn số liệu: Ban tài chính 3 xã nghiên cứu

Qua bảng 4.11 cho thấy nhu cầu và kết quả  kiên cố hóa kênh mương ở các xã là khác nhau cụ thể: 
- Xã Nghĩa Thắng có nhu cầu năm 2009 là 2500 m, kết quả thực hiện chỉ đạt được 52% so với nhu cầu tương đương là 1300 m, năm 2010 nhu cầu là 3000 m kết quả thực hiện đạt 60,33%, năm 2011 nhu cầu 4300 m kết quả thực hiện chỉ đạt 11,63% so với nhu cầu tương đương 500 m. Để đạt được kết quả đó xã Nghĩa Thắng đã phải chi phí cho công tác kiên cố hóa kênh mương một khoản không nhỏ, cụ thể năm 2009 là 258,05 triệu đồng, năm 2010 là 116,875 triệu đồng, năm 2011 là 73,665 triệu đồng. Số tiền này được huy động của nhân dân và một phần nguồn tài trợ từ dự án, số còn lại theo chương trình 169 về việc kiên cố hóa kênh mương của UBND tỉnh Nam Định hỗ trợ 50%. Qua bảng cũng cho thấy, nhu cầu về kiên cố hóa kênh mương của xã Nghĩa Thắng có xu hướng tăng, bình quân một năm tăng 31,1% tương đương mỗi năm nhu cầu tăng 777,5 m. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên kết quả kiên cố hóa kênh mương của xã không đạt được mức yêu cầu đề ra. 

-  Xã Nghĩa Thái nhu cầu có phần khiêm tốn hơn do kinh phí của xã có hạn và trong những năm vừa qua địa phương chủ yếu là đầu tư vào xây dựng trường và đường giao thông. Cho nên năm 2009 và 2010 mặc dù có nhu cầu nhưng không thực hiện được, đến năm 2011 xã đã đầu tư làm được 2000 m mà nhu cầu cần thiết trước mắt là 2500 m (đạt được 80% so với nhu cầu). Còn kinh phí đầu tư, cũng như các xã khác theo chương trình 169  của tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí nên xã đầu tư cho kiên cố hóa kênh mương là 475,3 triệu đồng.

- Xã Nam Điền: Nhu cầu kiên cố hóa tăng dần qua các năm nhưng trên thực tế kết quả kiên cố so với nhu cầu chỉ đạt 62,5% (năm 2009) và 75% (năm 2010), năm 2011 có dự án kiên cố hóa nhưng do xã làm trụ sở UBND nên dự án tạm ngừng để năm 2012 thực hiện. Cũng như các xã trên nhu cầu kiên cố hóa kênh mương và nhu cầu về vốn đầu tư cho công tác thủy lợi là rất lớn.


Nhận xét: Nhu cầu kiên cố hóa kênh mương ở 3 xã nghiên cứu có xu hướng tăng, đây là một điều rễ hiểu vì nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành khác đòi hỏi ngày một nâng cao cả về chất lượng cũng như số lượng. Tuy nhiên, các xã này thực hiện kiên cố hóa kênh mương chỉ đạt được 50 - 60% so với nhu cầu thực tế, là do một số nguyên nhân: kinh phí có hạn, đầu tư cho đường giao thông, xây dựng trường học và trụ sở UBND.
4.2.1.5. Đánh giá kết quả sản xuất cây trồng và tiết kiệm đầu tư sử dụng CTTN

Qua tìm hiểu và thực tế điều tra tại các địa phương cho thấy năng suất, diện tích canh tác và hệ số sử dụng đất tại các xứ đồng đã cứng hóa kênh mương ở 3 xã nghiên cứu được thể hiện qua bảng 4.12.

Qua bảng 4.12 cho thấy hiệu quả của việc kiên cố hóa kênh mương ở 3 xã nghiên cứu như sau: Khi cứng hóa kênh mương đã làm cho diện tích canh tác tuy có giảm nhưng giảm theo hướng tích cực, cụ thể xã  Nghĩa Thắng giảm 4,7 ha, Nghĩa Thỏi giảm 1,9 ha, Nam Điền giảm 5,4 ha, là do sau khi cứng hóa kênh mương đã có một số diện tích đất lúa chuyển đổi thành đất nuôi trồng thủy sản làm cho diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng lên. Bên cạnh đó, sau khi kiên cố hóa kênh mương cơ cấu đất canh tác cũng thay đổi. Cụ thể xã Nghĩa Thắng đất hai lúa giảm đi 32,56 ha, Nghĩa Thỏi giảm 30,9 ha, Nam Điền giảm 13,85 ha, nguyên nhân là do diện tích hai lúa đã chuyển đổi lên thành đất 2 lúa 1 màu và đất 2 lúa 1 màu chuyển thành đất chuyên màu, rõ nét nhất là xã Nghĩa Thắng và Nghĩa Thỏi. Từ đó đã làm cho cơ cấu diện tích thay đổi đồng thời làm tăng diện tích đất gieo trồng. Kiên cố hóa kênh mương ngoài tác dụng làm thay đổi cơ cấu diện tích và cơ cấu cây trồng còn tác dụng trong việc tăng năng suất cây trồng cụ thể, ở các xã nghiên cứu khi chưa cứng hóa năng các cây trồng chính đều thấp hơn so với sau khi cứng hóa kênh mương, từ đó cũng đã làm cho hệ số sử dụng đất tăng lên, xã  Nghĩa Thắng tăng 0,42 lần, Nghĩa Thỏi tăng 0,2 lần,Nam Điền tăng 0,3 lần.

Bảng 4.12. Kết quả tại các xứ đồng đã cứng hóa kênh mương của 3 xã nghiên cứu 

	Diễn giải
	ĐVT
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Thỏi
	Nam Điền

	
	
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	SS

(+, -)
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	SS

(+,-)
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	SS

(+,-)

	1. Diện tích
	ha
	214,50
	209,80
	-4,70
	187,30
	185,40
	-1,90
	276,60
	271,20
	-5,40

	a. Hai Lúa
	ha
	108,36
	75,80
	-32,56
	129,60
	98,70
	-30,90
	268,30
	254,45
	-13,85

	b.2 lúa 1 màu
	ha
	62,86
	81,54
	+18,68
	52,75
	79,20
	+26,45
	8,20
	16,75
	+8,55

	c. Màu
	ha
	43,28
	51,46
	+8,18
	4,95
	7,50
	+2,55
	-
	-
	-

	2. Thủy sản
	ha
	32,50
	35,80
	+3,30
	24,60
	26,20
	+1,6
	30,50
	34,70
	+4,20

	3. Năng suất 
	tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Lúa
	tạ/ha
	97,20
	113.86
	+16,66
	100,20
	119,41
	+19,21
	112,19
	122,18
	+9,99

	b. Rau
	tạ/ha
	174,90
	230,80
	+55,90
	168,50
	211,55
	43,05
	-
	-
	-

	c. Ngô
	tạ/ha
	41,66
	51,50
	+9,84
	40,30
	45,96
	5,66
	26,38
	29,16
	+2,78

	d. Đậu
	tạ/ha
	20,50
	28,50
	+8,00
	18,05
	25,00
	6,95
	8,33
	11,94
	+3,61

	4.Hệ số SD đất 
	lần
	2.69
	3,11
	+0,42
	2,33
	2,53
	+0,20
	2,03
	2,06
	+0,30


Nguồn số liệu: Kết quả điều tra, năm 2011

4.2.1.6.  Đánh giá mức độ tiết kiệm điện năng và nạo vét trước và sau khi kiên cố hóa kênh mương ở 3 xó nghiờn cứu

a. Tiêu hao điện năng, nước tưới trước và sau khi kiên cố hóa kênh mương

Qua tìm hiểu, điều tra phỏng vấn cán bộ điều hành địa phương được biết, tình hình tiêu hao điện năng và nước tưới phục vụ sản xuất chỉ là định tính, bởi vì hệ thống kênh mương chưa làm một cách đồng bộ từ đầu mối trạm bơm tới đầu ruộng khi bơm phải qua tất cả các kênh đất và kênh cứng hóa nên chỉ thu được một con số tương đối, cụ thể qua bảng 4.13

Như đã phân tích ở trên do các tuyến kênh của các địa phương chưa được kiên cố đồng bộ, hệ thống kênh mương phục vụ cho nhiều thôn xóm và đôi khi còn phục vụ cho cả các xã lân cận nên việc xác định tiêu hao điện năng và nước tưới là hết sức khó khăn và chỉ mang tính định tính tương đối.


Qua bảng 4.13 cho thấy, hiệu quả từ việc kiên cố hóa kênh mương đến tiêu hao điện năng và nước tưới là rất đáng kể, cụ thể: Xã Nghĩa Thắng đã giảm được 12,48% lượng tiêu hao điện năng, tương đương với nước tưới giảm được 17,5 %; Nghĩa Thỏi giảm được 14,5 % lượng tiêu thụ điện năng; Nam Điền giảm được 18,5% lượng điện năng tiêu thụ so với chưa cứng hóa, con số này nói lên hàng năm các địa phương đã giảm chi phí cho việc bơm tát lên tới hàng chục triệu đồng. Qua bảng cũng cho thấy, hiệu quả kiên cố hóa kênh mương mang lại cho việc tưới tiêu chủ động, cụ thể: xã Nghĩa Thắng trước cứng hóa kênh mương diện tích được tưới chủ động chỉ khoảng 62,5 % so với tổng diện tích, sau khi cứng hóa diện tích tưới tiêu chủ động đạt được 93,78%, tăng so với trước cứng hóa là 31,28%; Nghĩa Thỏi tăng diện tích tưới chủ động từ 72,9% trước cứng hóa lên 97,6% sau cứng hóa kênh mương; Nam Điền tăng từ 78,3% lên 99,4 %. Song song với hiệu quả đó, kiên cố hóa kênh mương làm diện tích đất gieo trồng của các xã tăng lên, cụ thể xã Nghĩa Thắng tăng 64,04 ha, Nghĩa Thỏi tăng 32,85 ha, Nam Điền tăng 14,62 ha so với thời điểm chưa cứng hóa kênh mương.

	Diễn giải
	ĐVT
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Thỏi
	Nam Điền

	
	
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	SS

(+, -)
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	SS

(+,-)
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	SS

(+,-)

	1. Điện
	%
	100,00
	87,52
	-12,48
	100,00
	85,80
	-14,50
	100,00
	81,50
	-18,50

	2. Nước
	%
	100,00
	82,50
	-17,50
	100,00
	79,40
	-20,60
	100,00
	75,60
	-22,40

	3. Diện tích được tưới
	%
	62,50
	93,78
	+31,28
	72,90
	97,60
	+24,70
	78,30
	99,40
	+21,10

	4. Diện tích gieo trồng
	ha
	568,42
	632,48
	+64,04
	416,25
	449,10
	+32,85
	534,05
	548,67
	+14,62


Bảng 4.13. Hiệu quả của việc kiên cố hoá kênh mương trong tiêu hao điện năng, nước tưới  tại 3  xã nghiên cứu

Nguồn số liệu:Kết quả điều tra năm 2011

b. Hiệu quả của việc kiên cố hóa tới nạo vét và tu bổ kênh mương sau so với trước khi kiên cố hóa

Qua tìm hiểu và điều tra tính toán cụ thể, hàng năm các địa phương đã phải chi một khoản tiền rất lớn cho việc nạo vét và tu bổ kênh mương. Tuy nhiên, các kênh hiện nay đã được cứng hóa thì lượng chi phí cho việc nạo vét và tu bổ đã giảm hẳn so với trước cứng hóa, thể hiện qua bảng 4.14.
Bảng 4.14. Hiệu quả của việc kiên cố hoá kênh mương trong nạo vét và tu bổ công trình thuỷnụng ở 3 xã nghiên cứu 

ĐVT: m3

	Diễn giải
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Thỏi
	Nam Điền

	
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	Chênh lệch

(+, -)
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	Chênh lệch

(+,-)
	Trước cứng hóa
	Sau cứng hóa
	Chênh lệch

(+,-)

	1. Kênh cấp I
	212,5
	95,0
	-117,5
	185,0
	50,0
	-135,0
	105,0
	35,0
	-70,0

	2. Kênh cấp II
	251,0
	80,5
	-170,5
	83,5
	15,0
	-68,5
	354,0
	112,0
	-242,0

	3. Kênh cấp III
	369,0
	105,0
	-264,0
	286,0
	65,5
	-220,5
	178,0
	47,5
	-130,5

	3.Kênh cấp IV
	128,0
	25,0
	-103,0
	98,0
	15,0
	-83,0
	72,0
	12,0
	- 60,0

	Cộng
	960,5
	305,5
	- 655,0
	652,5
	145,5
	- 507,0
	709,0
	206,5
	- 502,5


Nguồn số liệu: Kết quả điều tra, năm 2011

Qua bảng 4.14 cho thấy, khối lượng nạo vét và tu bổ kênh mương giảm đi rất nhiều so với trước cứng hóa. Tìm hiểu thực tế tại kênh đã cứng hóa ở các địa phương được biết, số lần nạo vét và tu bổ cho kênh mương đã cứng hóa là ít (2 - 3 năm mới phải nạo vét và tu bổ một lần), trong khi đó trên các kênh mương chưa cứng hóa tình hình nạo vét và tu bổ diễn ra thường xuyên (vụ nào cũng phải nạo vét và tu bổ). Khối lượng nạo vét ở kênh đã cứng hóa giảm nhiều so với kênh trước cứng hóa, cụ thể xã Nghĩa Thắng giảm 655 m3, Nghĩa Thỏi giảm 507 m3, Nam Điền giảm 502,5 m3. Bên cạnh đó khi được kiên cố hóa kênh mương thì tình trạng ách tắc dòng chảy không còn xẩy ra. Qua đây cho thấy hiệu quả của việc kiên cố hóa  kênh mương đến tình hình nạo vét và tu bổ là rất đáng kể. Đây là một giải pháp hàng đầu trong công tác quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi có hiệu quả. Chính vì vậy các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ kiên cố hóa kênh mương để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp nói riêng và phòng chống bão lụt nói chung. 

4.2.1.7. Đánh giá kết quả sản xuất của hộ điều tra trong sử dụng CTTN

Như chúng ta đã biết, thu nhập của nông dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp mà sản xuất nông nghiệp không thể tách rời với việc sử dụng đất đai vì cây trồng là sinh vật sống, sống nhờ vào đất. Qua điều tra 120 hộ nông dân ở 3 xã nghiên cứu, cụ thể cơ cấu điều tra mỗi xã tôi tiến hành điều tra 40 hộ. Trong đó, 20 hộ có ruộng ở các xứ đồng kiên cố hóa kênh mương và 20 hộ không có ruộng ở các xứ đồng đã cứng hóa kênh mương. Bằng phương pháp hồi tưởng của chủ hộ. Kết quả thu được biểu hiện qua bảng 4.15 


Qua bảng 4.15 giúp ta đánh giá được hiệu quả của việc kiên cố hóa kênh mương tại các xứ đồng đã cứng hóa và chưa cứng hóa, trước cứng hóa và sau khi đã cứng hóa. Cụ thể, các chỉ số so sánh năng suất lúa và hệ số sử dụng đất của các hộ điều tra đều tăng: Hộ điều tra Nghĩa Thắng tăng 0,42 tạ/sào/năm, hệ số sử dụng đất tăng 0,82 lần; Nghĩa Thỏi  tăng 0,37 tạ/sào/năm, hệ số sử dụng đất tăng 0,39 lần; xã Nam Điền tăng 0,37 tạ/sào/năm.Với các chỉ tiêu so sánh trên các địa phương cần đẩy nhanh hơn  nữa phong trào kiên cố hóa kênh mương góp phần ổn định sản xuất cũng như tăng thu nhập cho nông dân trong xã. 

Bảng 4.15. Một số chỉ tiêu của các hộ điều tra tại các xứ đồng 

đã cứng hóa và chưa cứng hóa kênh mương ở 3 xã nghiên cứu 
(Bình quân một hộ)

	Diễn giải
	ĐVT
	Trước cứng hoá
	Sau cứng hoá
	Chênh lệch (+, -)
	Đã cứng hoá
	Chưa cứng hoá
	Chênh lệch (+, -)

	A. Nghĩa Thắng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Số hộ điều tra
	Hộ
	20
	 
	20
	20
	 

	II. Diện tích đất
	m2
	1585,62
	1641,70
	+56,08
	1641,70
	1328,58
	+313,12

	1. Đất 2 lúa
	m2
	965,52
	365,60
	-599,92
	365,60
	538,74
	-173,14

	2. Đất 2 lúa 1 màu
	m2
	367,74
	791,20
	+423,46
	791,20
	460,97
	+330,23

	3. Đất chuyên màu
	m2
	252,36
	484,90
	+232,54
	484,90
	328,87
	+156,03

	4. Đất NTTS
	m2
	35,60
	57,50
	+21,90
	57,50
	45,24
	+12,26

	III.DT đất đư​ợc tư​ới 
	%
	68,75
	98,30
	+29,55
	98,30
	76,81
	+21,49

	IV. Hệ số SD đất 
	lần
	2,55
	3,37
	+0,82
	3,37
	2,84
	+0,53

	V. Năng suất lúa
	tạ/sào
	3,73
	4,15
	+0,42
	4,15
	3,97
	+0,18

	Bnghĩa Thỏi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Số hộ điều tra
	Hộ
	20
	 
	20
	20
	 

	II. Diện tích đất
	m2
	1453,56
	1524,36
	+70,8
	1524,36
	1494,31
	+30,05

	1. Đất 2 lúa
	m2
	1056,43
	541,28
	-515,15
	541,28
	981,56
	-440,28

	2. Đất 2 lúa 1 màu
	m2
	364,70
	950,65
	+585,95
	950,65
	512,75
	+437,90

	3. Đất chuyên màu
	m2
	32,43
	32,43
	0
	32,43
	0
	+32,43

	4. Đất NTTS
	m2
	43,21
	61,34
	+18,13
	61,34
	51,2
	+10,14

	III.DT đất đư​ợc tư​ới 
	%
	76,5
	99,6
	+23,1
	99,6
	81,72
	+17,88

	IV. Hệ số SD đất 
	lần
	2,28
	2,67
	+0,39
	2,67
	2,34
	+0,33

	V. Năng suất lúa
	tạ/sào
	4,01
	4,38
	+0,37
	4,38
	4,15
	+0,23

	C. Nam Điền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Số hộ điều tra
	Hộ
	20
	 
	20
	20
	 

	II. Diện tích đất
	m2
	1735,60
	1760,77
	+25,17
	1760,77
	1728,9
	+31,87

	1. Đất 2 lúa
	m2
	1735,60
	1625,49
	-110,11
	1625,49
	1728,9
	-103,41

	2. Đất 2 lúa 1 màu
	m2
	0
	135,28
	+135,28
	135,28
	0
	+135,28

	4. Đất NTTS
	m2
	27,30
	46,80
	+19,50
	46,80
	16,87
	+29,93

	III.DT đất được t​ưới 
	m2
	78,69
	99,63
	+20,94
	99,63
	81,56
	+18,07

	IV. Hệ số SD đất 
	lần
	2,00
	2,08
	+0,08
	2,08
	2,00
	+0,08

	V. Năng suất lúa
	tạ/sào
	4,05
	4,42
	+0,37
	4,42
	4,30
	+0,12


Nguồn số liệu: Kết quả điều tra hộ nông dân, năm 2011

Qua bảng còn cho thấy diện tích  mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng lên đáng kể khi có kiên cố hóa kênh mương. Kiên cố hóa kênh mương tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước và thay nước nuôi trồng thủy sản nên nhiều hộ đã đầu tư vào việc đào ao và mở rộng quy mô nuôi. Qua điều tra thực tế cho thấy, có những hộ gia đình từ khi có kiên cố hóa kênh mương đã mở rộng thêm 2 sào ao để thả cá và có thu nhập chủ yếu là từ việc nuôi trồng thủy sản. 

4.2.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng CTTN của huyện

Qua thực trạng quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng cùng với tìm hiểu, điều tra thực tế tại các địa phương nghiên cứu, tôi thấy một số nguyên nhân chính  ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng:


Một là: Cộng đồng trực tiếp hưởng lợi từ các công trình thủy nụng không được trao quyền quản lý và sử dụng một cách chính thức. Mặc dù trong những năm gần đây, mô hình chuyển giao quyền quản lý công trình thủy nụng đặc biệt là các công trình thủy nụng vừa và nhỏ được đánh giá là có hiệu quả ở nhiều nơi như Thanh Hoá, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi.... Xu thế này đến nay vẫn được khẳng định bằng một chính sách mang tính hệ thống. Tuy nhiên các công trình thủy nụng ở các điểm nghiên cứu, quyền sở hữu thuộc về Nhà nước thông qua Công ty TNHH Một Thành Viên KTCTTL Nghĩa Hưng và Ban quản lý HTXDVNN. Mặc dù đã mang lại lợi ích cho cộng đồng, nhưng dưới hình thức quản lý này cộng đồng vẫn xem công trình không phải là của mình. Vì vậy đã có những hành động như đập phá, xẻ dãnh tháo nước, vứt đổ rác thải ra lòng mương, ...đây là một cản trở cũng như một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng công trình thủy nụng trên địa bàn.


Hai là: Do không có quy chế huy động cộng đồng rõ ràng, sâu rộng và nâng vai trò quan trọng của cộng đồng ngay từ giai đoạn khảo sát thiết kế cho đến khi kết thúc và đi vào sử dụng công trình. Bên cạnh đó không có sự tham gia đầy đủ, không phát huy được tính tự giác của cộng đồng trong việc quản lý và sử dụng công trình. Qua nghiên cứu thực tế các công trình thủy nụng ở 3 xã nghiên cứu cho thấy tồn tại và hạn chế ở những khâu sau:

- Khảo sát thiết kế: Cán bộ thiết kế chưa nghiên cứu kỹ càng địa chất tại các công trình và không có sự tham gia của cộng đồng địa phương tại địa điểm công trình được xây dựng. Do tác động của nước tới công trình nên khi công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng đã xẩy ra tình trạng vỡ lở ở hệ thống kênh bê tông như kênh Đại Tám(Nghĩa Thái)....Từ đó làm hạn chế hiệu quả sử dụng của công trình. Trong giai đoạn khảo sát thiết kế, cho phép khai thác các hiểu biết bản địa thì sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi là rất quan trọng, làm cơ sở cho các giải pháp kỹ thuật của công trình. Tuy nhiên, do cơ chế đầu tư cũ  không cho phép cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến cho các nhà kỹ thuật, họ cho rằng những nông dân bình thường ít học thì không thể đóng góp được gì. Kết quả công trình sau khi thi công xong đưa vào sử dụng đã bộc lộ nhiều điểm yếu như bị lún, lở, ... và không phù hợp với các nhu cầu sử dụng của cộng đồng địa phương.
- Điều kiện xây dựng và thi công : Mặc dù đã rất cố gắng trong công tác  dân vận huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng hưởng lợi. Tuy nhiên, do đặc điểm riêng của các công trình thủy nụng, có công trình xây dựng đang trong điều kiện mưa, có công trình xây dựng trong điều kiện vừa chặn để bơm tát nước vừa thực hiện đổ bê tông ....Các hệ thống công trình thủy nụng thường được thi công xây dựng ngay ở lòng sông và luôn luôn bị nước lũ, nước ngầm uy hiếp. Từ những vấn đề trên đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng công trình.

-. Yếu tố kỹ thuật: Kỹ thuật có tác động rất lớn đến việc quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng. Muốn nâng cấp và làm mới công trình cần phải áp dụng các công nghệ làm sao cho phù hợp với điều kiện làm việc cụ thể của từng công trình từ đó việc nâng cấp, xây mới phục vụ hiệu quả và lâu dài hơn như việc phục vụ tưới tiêu tự chảy, bơm đẩy, tưới tràn.

-  Quản lý chất lượng : Như đã phân tích ở trên thì yếu tố này cũng làm giảm hiệu quả quản lý và sử dụng công trình thủy nụng một cách rõ rệt.

- Tổ chức quản lý và vận hành: Sau khi xây dựng hoàn thành, công trình đã được bàn giao cụ thể cho địa phương quản lý và sử dụng, tuy nhiên sự bàn giao này chỉ dừng lại ở HTXDVNN mà chưa có sự tham gia quản lý trực tiếp của cộng đồng hưởng lợi. Bên cạnh đó, trình độ quản lý và vận hành các công trình còn nhiều hạn chế, việc thu thuỷ lợi phí tại các địa phương còn nhiều bất cập, có địa phương thu thuỷ lợi phí không đủ để duy tu bảo dưỡng chứ chưa nói đến đầu tư xây dựng mới công trình. Công tác quản lý còn lỏng lẻo đã dẫn đến nhiều sai phạm trong vận hành công trình, các hư hỏng thường xuyên xẩy ra và không được sửa chữa kịp thời, hậu quả là các công trình xuống cấp nhanh chóng, giảm năng lực phục vụ thực tế so với năng lực thiết kế, tiêu hao điện năng lớn, lãng phí nước tưới nhiều. Từ những vấn đề trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng.

- Do đặc điểm của các công trình thủy nụng, được bố trí rải rắc khắp nơi có khi đi qua cả trong dân cư. Qua tìm hiểu thực tế, người sử dụng trực tiếp các công trình còn mang tính tự phát cao, trình độ kỹ thuật sử dụng công trình còn rất hạn chế, tập quán canh tác còn lạc hậu và vẫn mang tính chất tưới ngập, tràn gây lãng phí nước. Bên cạnh đó còn xẩy ra tình trạng tranh chấp nước, mạnh ai nấy làm, sử dụng nước một cách tùy tiện, ý thức bảo vệ công trình thủy lợi của cộng đồng là chưa có. Đặc biệt là những hộ nghèo (dễ bị tổn thương) họ còn nói ra những lời khó chịu, dẫn đến làm càn gây ảnh hưởng đến kết quả quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng.

Ba là: Sự tham gia và ý thức bảo vệ công trình của cộng đồng hưởng lợi 

Đây là một trong những yếu tố quyết định đến kết quả quản lý và sử dụng các công trình, bởi vì cộng đồng là những người trực tiếp hưởng lợi từ các công trình. Nếu phát huy được sự phối hợp quản lý và sử dụng của cộng đồng hưởng lợi thì hiệu quả công trình sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay công, trình thủy nụng trên địa bàn chưa có sự tham gia quản lý và bảo vệ của cộng đồng dẫn đến hành vi vi phạm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình như: nạn đập phá bê tông mái kênh, lấy cắp, tăng  gia, lấn chiếm lòng kênh, gây ách tắc dòng chảy trên kênh, từ đó dẫn đến hệ thống kênh mương, thiết bị trạm bơm và cống điều tiết bị xuống cấp, làm giảm hiệu quả sử dụng các công trình thủy nụng, Trên đây là một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng, ngoài ra còn một số nguyên nhân khác cũng có ảnh hưởng đến kết quả quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng như chính sách đầu tư cho công tác thủy nụng, chính sách hỗ trợ cho quản lý và điều hành....
4.2.3. Đánh giá chung

Những kết luận rút ra từ nghiên cứu thực tế quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng trên địa bàn Huyện cũng như ở các điểm nghiên cứu 

Một là: Những thành tựu đạt được trong công tác quản lý và sử dụng

- Công tác phân cấp quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng trên địa bàn Huyện bước đầu đã có hiệu quả.

- Công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa công trình đã được đảm bảo không để xẩy ra tình trạng hư hỏng nặng.

- Công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán trên địa bàn Huyện trong những năm qua được đảm bảo.

- Kiên cố hoá kênh mương đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng, phát triển ngành nghề.... 


Hai là: Những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng và tồn tại của các công trình thủy nụng trên địa bàn Huyện

- Những bất cập trong công tác quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng trên địa bàn Huyện.

 Có thể nói, trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định nói chung và huyện Nghĩa Hưng nói riêng, lĩnh vực thuỷ nụng  nói chung và công tác quản lý nói riêng từ nhiều năm nay luôn luôn là lĩnh vực có nhiều “ điểm nóng”. Hiệu quả khai thác công trình thủy nụng thấp, bất cập kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được tháo gỡ một cách triệt để, cho dù đây là lĩnh vực được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cũng như Huyện và chính quyền các cấp quan tâm đầu tư.


+ Bất cập đầu tiên là trình độ quản lý và điều hành công trình của cán bộ cụng ty KTCTTL Huyện và cán bộ HTXDVNN còn nhiều hạn chế và bất cập, cán bộ của các HTXDVNN hầu như có rất ít chuyên môn về lĩnh vực thuỷ lợi, thậm chí không có chuyên môn.


+ Diện tích cây trồng được tưới thấp hơn so với năng lực tưới thiết kế của các công trình thủy lợi trên địa bàn. Nếu tính chung của cả huyện, thì diện tích tưới thực tế của hệ thống thuỷ nông hiện chỉ vào khoảng trên dưới 70% năng lực thiết kế ( phòng nông nghiệp và PTNT).


+ Trong những năm vừa qua, thu thuỷ lợi phí tuy đạt tỷ lệ cao nhưng vẫn để xẩy ra tình trạng nợ đọng một khoản tiền rất lớn, một tình trạng nữa theo Cụng ty KTCTTL Huyện cho biết, chỉ có hơn 70% diện tích đất nông nghiệp có ký kết hợp đồng dùng nước thu được thuỷ lợi phí, phần còn lại bị thất thu. 

+ Trong quản lý, điều hành HTXDVNN dùng nước còn lỏng lẻo, việc lấy nước, tháo nước trong hệ thống điều hành khó khăn hơn. Vẫn còn hiện tượng tự tiện đặt cống, máy bơm, xẻ kênh lấy nước khá phổ biến gây lãng phí nước tưới, làm tăng chi phí quản lý. Công tác bảo vệ giữ gìn các công trình thủy nụng chưa được cộng đồng và các cấp chính quyền quan tâm đầy đủ, mặc dù Nhà nước đã ban hành Nghị định số 140/2005/NĐ- CP ngày 11/11/2005 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


-  Hạn chế và tồn tại của các công trình thủy nụng trên địa Huyện 

Bên cạnh những kết quả đạt được của các công trình thủy nụng phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác thì các công trình thủy nụng trên địa bàn Huyện vẫn còn một số hạn chế và tồn tại sau:

+ Các công trình thủy nụng mới đảm bảo tưới, tiêu ổn định trong những năm thời tiết bình thường với tần suất tưới thiết kế mới đạt khoảng 75%. Những năm mưa ít, những vùng tưới trực tiếp bằng dòng chảy cơ bản, vùng cuối kênh còn bị hạn. Giai đoạn làm đất vụ đông Xuân ở các xã như Nghĩa  Thắng, Nghĩa Thỏi ... vào đầu vụ hè thu nguồn nước tưới vẫn thường khó khăn. Hàng năm trên địa bàn  Huyện còn xẩy ra úng trên 300 ha, vào những năm mưa lớn diện tích úng còn lớn hơn. Do chất lượng tưới tiêu trên một số xã còn hạn chế nên sản lượng lúa và hoa màu khác còn bấp bênh, nhất là vào vụ Mùa  như  xã Nghĩa Thịnh, Hoàng Nam...

+ Nhiều công trình đã qua sử dụng lâu năm hiện đang xuống cấp cần phải sửa chữa và nâng cấp với nguồn kinh phí lớn nhưng chưa đáp ứng được. Hệ thống kênh mương tưới, tiêu hiện nay chủ yếu vẫn chưa được kiên cố, gia cố nên hiệu suất dẫn nước chưa cao, gây tốn kém kinh phí quản lý và sử dụng, lãng phí nước. Nhiều hệ thống kênh mương bị bồi lắng không được nạo vét nên dẫn đến hiệu quả sử dụng còn hạn chế. Hệ thống công trình thủy nụng kênh mương mặt ruộng chưa đồng bộ với các hệ thống đầu mối do vậy việc phát huy hiệu quả của hệ thống chưa cao.

+ Khả năng đầu tư ban đầu hạn chế, hầu hết các công trình thủy nụng  xây dựng chưa đồng bộ, chưa được trang bị kỹ thuật mới, mức đảm bảo thấp. Trong những năm của thời kỳ bao cấp những xã có công trình thủy lợi mức đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế cũng như yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

+ Công trình được đầu tư không đồng bộ từ công trình đầu mối đến kênh nội đồng, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng do sử dụng lâu năm nhưng việc đầu tư sửa chữa hàng năm còn hạn chế. Còn có nhiều bất cập trong việc định biên lao động. Qua tìm hiểu thực tế ngoài cán bộ chủ chốt của cụng ty  được biên chế số còn lại là làm hợp đồng, thậm chí còn tính công đi làm ngày nào được hưởng công ngày ấy nên dẫn tới tình trạng “đánh trống ghi tên”. Chính vì vậy đã làm cho công tác quản lý cũng như hiệu quả làm việc của các công trình thủy nụng giảm xuống rõ rệt.
4.3 Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả sử dụng các công trỡnh thủy nụng trờn địa bàn huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

4.3.1. Quan điểm và định hướng về kết quả sử dụng các công trỡnh thủy nụng trên địa bàn Huyện 
 

4.3.1.1. Một số quan điểm

Đã khẳng định các công trình thủy nụng có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành nghề khác và đời sống dân sinh. Để thúc đẩy kinh tế phát triển nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng ủy lần thứ 27 nhiệm kỳ 2009 - 2012 về việc phát triển thủy nụng. Có một số quan điểm để làm cơ sở cho việc định hướng phát triển thủy nụng  ở Huyện:

- Tiếp tục phát triển thủy nụng, đẩy mạnh phong trào kiên cố hóa kênh mương nhất là những xã thường xẩy ra úng lụt vào mùa mưa và hạn hán thiếu nước phục vụ sản xuất vào mùa khô, coi phát triển thủy nụng là phương tiện xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh lương thực.

- Tập trung quy hoạch và xây dựng hệ thống thủy nông một cách đồng bộ hợp lý từ công trình đầu mối đến mặt ruộng đáp ứng nhu cầu tưới tiêu và chủ động phòng chống lũ lụt xẩy ra. Bên cạnh đó, chống hạn kịp thời để phục vụ sản xuất nông nghiệp, các ngành sản xuất khác và dân sinh một cách có hiệu quả nhất.

- Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chuyển giao quản lý và sử dụng công trình cho cộng đồng, nhất là công trình thủy nụng nhỏ và kết hợp thực hiện các quy chế dân chủ cơ sở nông thôn. Bên cạnh đó, cần huy động sự tham gia của cộng đồng trong tất các các giai đoạn của quá trình phát triển thủy nụng.

4.3.1.2. Một số định hướng


Qua 10 năm đổi mới đã nâng cao tầm quan trọng của công tác thủy nụng đến sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, trước hết đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn. Từ quy hoạch tổng thể, tiến đến quy hoạch vùng, tiểu vùng và từ những quan điểm về phát triển thủy nụng, đưa ra một số định hướng cho phát triển thủy nụng  ở Huyện:

- Thực hiện các quy định về quản lý các công trình thủy nụng như quản lý khu vực sông Ninh Cơ, khai thác sử dụng và phát triển tổng hợp các dòng sông trên địa bàn Huyện theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo kiểm tra, bảo vệ đê điều và tổ chức thực hiện việc phòng, chống lụt, hạn hán, chua phèn, sạt lở bờ sông trên địa bàn. Đảm bảo tưới tiêu vững chắc cho các xã chuyên canh lúa nước.

- Các công trình thủy nụng có bộ máy quản lý cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, cần kiểm tra củng cố lại theo hướng gọn nhẹ nhưng có đủ năng lực quản lý, khai thác và sử dụng.

- Công trình thủy nụng nào xét thấy có đủ điều kiện tổ chức đấu thầu quản lý, khai thác thì địa phương đó xem xét có thể tổ chức thực hiện mô hình nấy. Trước khi thực hiện phải làm phương án thông qua hội đồng nhân dân và những cộng đồng hưởng lợi để thống nhất. 

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Nghị định 140/2005/NĐ - CP ngày 11/11/2005 của thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy nụng. Những công trình thủy nụng bị phá hoại lớn có thể chỉ đạo điều tra và truy tố điển hình một vài vụ để giáo dục.

- Thực hiện chuyển giao quản lý các công trình thủy nụng nhất là công trình thủy nụng  nhỏ cho cộng đồng, tạo điều kiện khai thác hết năng lực công suất của công trình, đề cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ công trình của cộng đồng.

- Cần đẩy nhanh quá trình kiên cố hóa kênh mương từ kênh chính đến kênh nội đồng và nâng cấp các công trình còn có khả năng mở rộng. Bên cạnh đó cần ưu tiên đầu tư vốn để xây dựng mới các công trình thủy nụng có quy mô phù hợp với từng vùng, từng xã đảm bảo tưới tiêu cho 100% diện tích. Huy động cộng đồng tham gia tất cả các giai đoạn trong quá trình thực hiện xây dựng công trình từ khảo sát đến nghiệm thu công trình.

- Chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng và duy tu bảo dưỡng các công trình: từ sửa chữa nhỏ đến sửa chữa lớn, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đến định kỳ nhằm tăng tuổi thọ và phát huy tối đa công suất thiết kế của các công trình thủy nụng trên địa bàn.

- Công tác quản lý công trình cần được quan tâm hơn nữa theo hướng phân cấp cho các địa phương, cộng đồng hưởng lợi cùng tham gia quản lý.
4.3.2. 
Một số giải phỏp chủ yếu nhằm nõng cao kết quả sử dụng cỏc cụng trỡnh thủy nụng trờn địa bàn Huyện 

Từ thực trạng và một số nguyên nhân đã phân tích ở trên tôi đề xuất một  số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nụng  trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng - Nam Định. Cụ thể như sau:

Nhóm giải pháp về quản lý công trình thuỷ nụng
4.3.2.1. Huy động tối đa cộng đồng hưởng lợi tham gia vào việc quản lý và sử dụng cỏc cụng trỡnh thủy nụng 

Trong quản lý công trình thủy nụng, để tổ chức quản lý tốt thì sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi là một yếu tố tạo nên sự bền vững và hiệu quả của tổ chức đó. Chính vì vậy để huy động cộng đồng hưởng lợi tham gia một cách tích cực và đầy đủ vào công tác quản lý và sử dụng cần thực hiện đảm bảo các yếu tố sau:

Một là: Người nông dân được giao quyền quản lý một phần hoặc toàn bộ hệ thống tưới. Việc trao quyền quản lý và sử dụng một phần hay toàn bộ phụ thuộc vào quy mô công trình cũng như năng lực của tổ chức dùng nước. Bước đầu có thể quản lý một kênh nào đó, khi đã có kinh nghiệm, trình độ tổ chức quản lý được nâng cao thì tổ chức dùng nước có thể đảm nhận quản lý toàn bộ hệ thống công trình.

Hai là: Cộng đồng hưởng lợi được tham gia vào quá trình hình thành và ra quyết định có liên quan đến các hoạt động quản lý công trình. Đây là điều khác biệt và được coi là then chốt chi phối phương pháp áp dụng trong quá trình vận động cộng đồng hưởng lợi, nó thúc đẩy họ tham gia một cách tự nguyện vào quản lý công trình thủy nụng. Thí dụ, đối với quản lý thủy nông cơ sở, nếu người dùng nước được biết và bàn mức thủy lợi phí, thủy lợi nội đồng thì sẽ tốt hơn là thông báo và yêu cầu họ biểu quyết về mức đóng ấn định trước. Như vậy cũng là tham gia, nhưng nếu ta thay đổi phương pháp thực hiện như trên sẽ làm cho các công trình thủy nụng phục vụ có hiệu quả và tạo nên sự bền vững.

Ba là: Cộng đồng sử dụng nước phải được đào tạo kỹ năng chuyên môn để quản lý hệ thống tưới nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Hiện nay, ở Cụng ty KTCTTL Huyện cán bộ chuyên môn có trình độ đại học thủy lợi và trung cấp thủy lợi là rất ít chưa nói đến cán bộ thủy nông cấp cơ sở không có tài liệu, không được đào tạo và hướng dẫn thì không thể quản lý một cách có hiệu quả được. 

Bốn là: Người sử dụng nước giám sát việc thực hiện các công việc đã được đề ra. Giám sát và đánh giá là khâu quan trọng trong chu trình quản lý và sử dụng. Giám sát bảo đảm cho các hoạt động theo đúng kế hoạch, phương pháp đề ra để tiến tới đạt được các mục tiêu, đồng thời đảm bảo tính dân chủ và công bằng trong hoạt động của các tổ chức dùng nước. Đánh giá nhằm điều chỉnh các hoạt động, các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện.

Năm là: Hoạt động của tổ chức, cộng đồng hưởng lợi phù hợp với luật pháp và chính sách, cơ sở của nó là “ Quy chế dân chủ ở cơ sở” đã được ban hành và thực hiện rộng rãi, Luật tài nguyên nước, Luật HTX cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để đảm cho việc huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng vào quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng tôi đưa ra phương pháp hướng dẫn gồm các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Thiết lập tổ chức dùng nước cơ sở. Trong giai đoạn này cần thực hiện các hoạt động sau đây:

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực trạng quản lý hệ thống thủy nông thông qua việc đánh giá tình hình quản lý các công trình thủy lợi. Phương pháp PRA (phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân) cùng với nội dung và các chỉ tiêu đánh giá cần được thống nhất trước.

- Cộng đồng hưởng lợi tham gia thảo luận giải quyết những tồn tại để đưa ra biện pháp kỹ thuật trong quản lý.

- Hướng dẫn cộng đồng hưởng lợi thảo luận các điều khoản để xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức dùng nước, hoạt động quản lý vận hành các công trình... thảo luận mức thu thủy lợi phí và thủy lợi nội đồng và hình thức đóng góp, cũng như quản lý tài chính.

- Thành lập và đăng ký hoạt động, đây là công việc không thể thiếu nhằm đảm bảo tính pháp lý cũng như quyền lợi của tổ chức dùng nước.

Giai đoạn 2: Hỗ trợ kỹ thuật. Đây là giai đoạn giúp cho cộng đồng hưởng lợi có kỹ năng về quản lý hoạt động của tổ chức dùng nước, kỹ năng quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình và quản lý tài chính. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm:

- Hướng dẫn về quản lý tài chính.

- Hướng dẫn lập kế hoạch phân phối nước có áp dụng kỹ thuật về tưới tiêu, vận hành, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các công trình khi gặp sự cố xẩy ra.

- Hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp.

- Hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động của tổ chức dùng nước.

- Hướng dẫn nội dung và phương pháp giám sát các hoạt động của tổ chức dùng nước.

Giai đoạn 3: Đánh giá và điều chỉnh. Giai đoạn này cần thực hiện sau khi tổ chức dùng nước đã hoạt động ít nhất một vụ tưới chính. Đánh giá, xem xét tổ chức dùng nước sau một thời gian hoạt động có đạt được mục tiêu đề ra hay không và có gì không phù hợp để điều chỉnh. Các hoạt động chính ở giai đoạn này là.

- Hướng dẫn cộng đồng hưởng lợi cách đánh giá.

- Sau khi hướng dẫn đánh giá thì bắt đầu tổ chức đánh giá.

- Cuối cùng đi đến thảo luận và có gì không phù hợp để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể cũng như mục tiêu đề ra.

4.3.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và sử dụng cỏc cụng trỡnh thủy nụng: 

Trong điều kiện mới như hiện nay đặc biệt là chính sách miễn thủy lợi phí Nhà nước cho nông dân được thực hiện. Đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh, có đức, có tài và tâm huyết với công việc mới đảm đương được nhiệm vụ, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện cũng như ở các xã. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ có trình độ tư duy, năng lực quản lý còn hạn chế, trong khi đó công tác đào tạo, bồi dưỡng yếu kém, chắp vá nặng về lý thuyết, yếu về thực tế điều hành. Do vậy, cần phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đào tạo lại cho các cán bộ quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện cũng như cán bộ thủy nông cơ sở và trưởng các ban tự quản công trình. Việc phân cấp quản lý sử dụng các công trình thủy nụng đã và đang được một số xã trong Huyện triển khai thực hiện, nên đi đôi với công tác hậu kiểm thì cần thiết phải tăng cường quán triệt việc thực thi luật khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cũng như đào tạo, bồi dưỡng năng lực. Vấn đề này cần tiếp tục triển khai, đảm bảo có kiến thức pháp luật đến được tận đơn vị cơ sở và những người trực tiếp thực hiện quản lý và sử dụng công trình.

4.3.2.3. Xõy dựng ban tự quản cụng trỡnh thủy nụng của cộng đồng hưởng tạo thể chế cho cộng đồng làm chủ công trỡnh

Sau khi đã phân cấp, chuyển giao quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng thì các địa phương cần xây dựng ban tự quản, thông qua các nhóm sử dụng nước được thành lập theo các nhóm hộ sử dụng nước cùng trên một tuyến kênh hoặc vị trí cư trú trong thôn xóm. Mỗi công trình có một ban tự quản do chính cộng đồng bầu ra, có cơ chế và Nghị quyết hoạt động như một HTX dùng nước. Mỗi ban tự quản có một trưởng ban, phó ban, một thư ký... và các thành viên trong ban tự quản. Ban tự quản tổ chức đại hội thành viên 2 năm một lần để thông qua đó các chủ trương liên quan như mức thu thủy lợi nội đồng, mức đóng góp công lao động để duy tu bảo dưỡng và sửa chữa công trình, các định mức khác ... và để bầu ra các trưởng, phó ban, thư ký ban. Tuy nhiên các ban tự quản này phải hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản đó là “ tự nguyện, dân chủ, tập thể và theo điều lệ” do ban tự quản đề ra. Ban tự quản đóng vai trò quan trọng giúp cộng đồng tham gia quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình thủy nụng, thông qua để thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và dân sử dụng”. Nhờ đó mà sự bền vững và tuổi thọ công trình cũng được nâng cao.

Chức năng làm việc của ban tự quản các công trình thủy nụng, là một tổ chức thay mặt và tạo điều kiện cho các thành viên trong cộng đồng hưởng lợi thực hiện một số công việc: 

- Đóng góp ý kiến, kiến nghị với các cơ quan tư vấn trong khảo sát, thiết kế và thi công công trình một cách có hiệu quả nhất, bởi vì họ là người trực tiếp sống và làm việc ở nơi xây dựng công trình và cũng là người trực tiếp quản lý và sử dụng công trình đó sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Huy động sự đóng góp sức người và sức của vào việc xây dựng công trình cũng như công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa.

- Tham gia giám sát thi công cho đến khi hoàn thành công trình và nhận bàn giao quản lý và sử dụng công trình.

-  Tổ chức các lớp tập huấn về quy trình vận hành công trình, kỹ thuật sử dụng nước cho các thành viên trong ban tự quản cũng như cho các cộng đồng hưởng lợi.

Một số quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình thủy nụng   của ban tự quản:

- Điều 1: Thành phần ban quản lý gồm các ông (bà)

1. Ông nguyễn văn A, trưởng ban

2. Ông Trần Thế B, phó ban

3. Bà Đào Thị C, thư ký


* Các thành viên trong ban quản lý được bầu với nhiệm kỳ là 2 năm.

* Trách nhiệm của ban quản lý sử dụng và bảo vệ công trình thủy nụng.


+ Theo dõi quá trình vận hành tưới tiêu nước hợp lý.


+ Huy động nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công để duy tu bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy nụng hàng năm.


+ Thông báo công khai tại các cuộc họp dân khi phải sử dụng nguồn tài chính huy động để duy tu bảo dưỡng và sửa chữa công trình thủy nụng.


* Ban quản lý được hưởng 5% số tiền đóng góp của nông dân để chi trả cho việc quản lý.


- Điều 2: Trách nhiệm của cộng đồng


+ Mỗi vụ phải nộp một phần lệ phí để chi cho việc quản lý.


+ Không được có bất cứ hành động gì có thể gây hư hỏng cho công trình.


+ Phải đóng góp đầy đủ ngày công và tài chính khi được ban tự quản huy động để duy tu bảo dưỡng và sửa chữa công trình thủy lợi.


- Điều 3: Thưởng phạt.


Các hộ hoặc cá nhân vi phạm một trong các khoản ở điều 2 sẽ bị phạt:


+ Lần 1: Nhắc nhở và yêu cầu phải trả lại nguyên trạng ban đầu của công trình.


+ Lần 2: Cảnh cáo trước cuộc họp thôn, yêu cầu tu bổ lại nguyên trạng.


+ Từ lần 3 trở đi sẽ bị cảnh cáo và xử phạt hành chính theo pháp luật.


- Điều 4: Hiệu lực.


Quy chế này có hiệu lực từ khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mọi thành viên trong thôn, xóm hoặc một nhóm người sử dụng nước phải nghiêm chỉnh thực hiện và chấp hành quy chế này. 
4.3.2.4. Đẩy nhanh công tác chuyển giao quyền quản lý và sử dụng cỏc cụng trỡnh cho địa phương và cộng đồng hưởng lợi 

Các công trình thủy nụng nói chung và các công trình thủy nông nói riêng là những công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong nông thôn. Hiệu quả quản lý và sử dụng các công trình này gắn liền với công tác quản lý và cộng đồng hưởng lợi. Thực tế kinh nghiệm ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An cho thấy các công trình thủy nụng càng gắn liền với cộng đồng hưởng lợi bao nhiêu thì hiệu quả công trình càng cao bấy nhiêu, không ai bảo vệ công trình tốt bằng chính cộng đồng hưởng lợi, bởi các công trình này là do chính họ trực tiếp sử dụng. Vì vậy cần phải đẩy nhanh công tác chuyển giao quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng cho địa phương và cộng đồng hưởng lợi. Tuy  nhiên, để ban hành cơ chế chuyển giao quản lý và sử dụng các công trình thủy nụng cần thực hiện đồng bộ và nhất quán một số vấn đề sau:

- Tập trung chỉ đạo phát triển đa dạng các mô hình quản lý và sử dụng (HTXDVNN, tổ tự quản, các hiệp hội) phù hợp với thực tế của địa phương. Bên cạnh đó tăng cường vai trò tham gia của cộng đồng hưởng lợi trong công tác quản lý các công trình, thông qua phương thức tổ chức quản lý do chính họ tự nguyện thành lập ra, theo đúng quy định luật quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy nụng  của Nhà nước. 

- Đối với các công trình nhỏ phát huy tác dụng trong phạm vi thôn xóm nên thành lập tổ tự quản và tổ dùng nước.

- Bên cạnh đó, cần tăng cường mở rộng các mô hình quản lý tư nhân nhận thầu công trình.

-  Thành lập ra ban kỹ thuật chuyên môn giao trách nhiệm quản lý, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên. 

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn đào tạo kiến thức quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy nụng cho các thành viên trong ban quản lý, cộng đồng hưởng lợi, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công trình để nâng cao năng lực quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thủy nụng , đảm bảo cho công trình hoạt động an toàn hiệu quả. 

- Thực hiện tốt các văn bản pháp quy của Nhà nước và của tỉnh về công tác quản lý và bảo vệ công trình.

- Xây dựng cơ chế chính sách phải phù hợp với điều kiện thực tế về hiện trạng các công trình thủy nụng  trên địa bàn Huyện và khả năng tham gia của người dân, đồng thời phải tôn trọng ý kiến cơ sở.

- Cần có sự chỉ đạo tham gia phối hợp của các cấp, ngành trong việc chuyển giao và tổ chức quản lý sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Nêu các điển hình tiên tiến ở cơ sở để các địa phương khác trong huyện học tập và làm theo.

- Có chính sách hợp lý về hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các ban quản lý công trình thủy lợi hoạt động tốt.
- Ban quản lý công trình thủy nụng  phải xây dựng được quy chế quản lý sử dụng và bảo vệ công trình thủy nụng  do mình trực tiếp quản lý.

- Việc thu chi của ban quản lý công trình đều được công khai đến các cộng đồng và đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước. 

4.3.2.5. Tăng cưũng kiờn cố húa kờnh mương

Kiên cố hóa kênh mương là biện pháp thay thế kênh đất bằng kênh xây, đúc có tính chống thấm nước mặt cắt ngang dạng hình chữ nhật. Biện pháp này, không những phòng thấm cao như đã phân tích mà hiệu quả và tác dụng mang lại rất lớn không chỉ cho sản xuất nông nghiệp còn góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định an ninh lương thực, giảm chi phí nạo vét, tăng hệ số sử dụng đất, tăng diện tích tưới tiêu, làm đẹp cảnh quan môi trường, tăng thu nhập cho hộ nông dân..., bên cạnh đó góp phần quản lý, điều phối nước tốt hơn. Tuy nhiên, để thực hiện một cách có hiệu quả việc kiên cố hóa kênh mương cần phải quan tâm thực hiện đồng bộ các vấn đề sau:

Thứ nhất:  Công tác quy hoạch thuỷ lợi

Làm tốt công tác quy hoạch thủy lợi sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, tiến hành rà soát lại hệ thống các công trình thủy lợi nhất là hệ thống kênh mương nội đồng để có bước đi vững chắc, xây dựng mục tiêu kế hoạch kiên cố hóa kênh mương và đề ra các tiêu chuẩn thiết kế, thi công đảm bảo công trình bền vững. 

Quy hoạch thuỷ lợi phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch giao thông nông thôn, biện pháp canh tác cơ giới và quy hoạch phát triển nông thôn mới.

Thứ hai: Chọn giải pháp công nghệ, kỹ thuật

 Chọn giải pháp công nghệ nào phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để thực hiện, tính toán nhiều phương án kỹ thuật, với các biện pháp cụ thể về kết cấu, hình dạng, vật liệu xây dựng để thi công công trình đạt hiệu quả nhất. Qua tìm hiểu và đối chiếu các công trình đã xây dựng đi vào hoạt động, tôi thấy giải pháp hữu hiệu nhất cho kiên cố hóa kênh mương trên đại bàn huyện nói chung và ở 3 xã nói riêng là: chọn loại hình bọc lót bằng gạch xây, mặt cắt chữ nhật kết hợp đổ bê tông đáy và mặt cắt hình thang. Loại hình này có nhiều ưu điểm hơn loại hình bọc bê tông đúc sẵn hoặc bê tông đổ tại chỗ ở các mặt sau:

- Nguyên vật liệu xây dựng có nhiều và địa phương sản xuất được.

- Công nghệ thi công đơn giản, địa phương dễ dàng thực hiện.

- Phù hợp với cả phương án xây dựng hở kín.

- Giá thành thấp.

- Tuổi thọ của công trình không kém loại hình đổ bê tông trực tiếp.

Thứ ba: Thiết kế công trình

Thiết kế phải căn cứ vào đặc điểm, kỹ thuật thủy lợi, đặc điểm riêng biệt của từng địa phương, kinh nghiệm của các địa phương trong và ngoài huyện đã kiên cố hóa kênh mương đạt hiệu quả cao. Khảo sát kỹ và xác định các kênh cần được kiên cố và gia cố để phục vụ cho liên huyện, liên xã, thôn xóm. Xác định hình dạng mặt cắt kênh, căn cứ và so sánh các loại hình dạng có thể mang lại hiệu quả cao nhất. Huyện nên làm theo hình chữ nhật và hình thang. 


Hình 1



Hình 2

         Hình 1: áp dụng cho việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng

         Hình 2: Chủ yếu áp dụng cho việc kiên cố, gia cố cho kênh cấp 1 và cấp 2
Thứ tư: Về nguồn vốn

Tranh thủ vốn đầu tư của Nhà nước, các thành phần kinh tế, các hiệp hội và đặc biệt là các dự án phi Chính phủ nước ngoài, dự án hỗ trợ phát triển nông thôn. Đồng thời huy động nguồn vốn đóng góp của cộng đồng.

Thứ năm: Kế hoạch thi công công trình

Cần giữ nguyên tắc kênh nào quan trọng như kênh tưới của các trạm bơm nằm ở vị trí thuận lợi, mang lại hiệu quả cao khi đưa vào hoạt động thì được ưu tiên làm trước, theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Như đối với kênh tưới Phỳ Kỳ, Thanh Hương  được gia cố mới chỉ một đoạn rất ngắn (ngay sau trạm bơm Đô Quan xã  Nghĩa Lợi) nhưng đã mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế và môi trường. Chính vì vậy cần đầu tư kiên cố hóa và gia cố nốt hệ thống kênh còn lại. 

Bên cạnh đó cần kiên cố hoá các kênh nội đồng để  hệ thống kênh mương được kiên cố đồng bộ từ công trình đầu mối đến mặt ruộng.

Thứ sáu: Thi công công trình

Cần thi công dứt điểm, làm kênh nào dứt điểm kênh đó, hoàn thành ngay.

 Trong quá trình thi công cần kiểm tra giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình. Về lực lượng giám sát ưu tiên lực lượng giám sát thi công của địa phương nhất là cộng đồng hưởng lợi trực tiếp từ các công trình đó. 

4.3.2.6. Đẩy mạnh công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa công trỡnh

Trước hết, công tác quản lý không phải bắt đầu sau khi xây dựng công trình xong mà trong quá trình thiết kế, người thiết kế đã phải chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và người quản lý như thiết bị an toàn, những điều kiện cần thiết để sửa chữa và duy tu bảo dưỡng, công tác quan trắc, các điều kiện vận hành công trình. Người quản lý muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cần phải nắm vững tài liệu kỹ thuật về thiết kế, bản vẽ thi công, ưu nhược điểm và biện pháp xử lý trong quá trình thi công, tài liệu nghiệm thu. Tiến hành kiểm tra, rà soát lại từng hệ thống công trình thủynụng  để đánh giá khả năng phục vụ, có kế hoạch tu sửa kịp thời những hư hỏng ở công trình đầu mối, không để xẩy ra sự cố khi vận hành. Nạo vét kênh mương bảo đảm dẫn nước thông suốt, duy trì và khai thác có hiệu quả năng lực tưới của công trình nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp cũng như dân sinh của cộng đồng. Để đảm bảo cho công tác quản lý và duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy nụng có hiệu quả cao tôi xin đưa ra một số nguyên tắc sau đây:

Một là: Chế độ làm việc và sử dụng công trình

* Kênh mương

- Khả năng chuyền tải nước của kênh phải phù hợp với yêu cầu của thiết kế.

- Tổn thất nước do thấm gây nên ít nhất.

- Tổn thất nước qua các công trình vượt trướng ngại vật và các cống phân nước, đập điều tiết nước là nhỏ nhất.

- Kênh không có hiện tượng biến hình.

- Không để cỏ mọc làm ảnh hưởng tới việc dẫn nước.

Trong khi quản lý kênh mương phải đảm bảo độ dốc đáy kênh các cấp phù hợp với chỉ tiêu thiết kế. Kênh mương luôn đáp ứng nhu cầu dẫn nước và tháo nước, giữ gìn bờ kênh không bị vỡ lở, sạt mái, tràn nước. Bên cạnh đó phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng hưởng lợi cùng tham gia quản lý và bảo vệ. Vì hệ thống kênh trong hệ thống nằm trải trên một diện tích rất rộng có thể liên thôn, liên xã, liên huyện.

Trong công tác sử dụng kênh: Tránh hiện tượng tràn gây sự cố, khi dẫn nước luôn phải đảm bảo mặt nước trong kênh thấp hơn mặt bờ kênh một trị số an toàn theo thiết kế. Lưu lượng dẫn trong kênh phải ổn định, nếu có nhu cầu tăng, giảm lưu lượng dẫn thì phải tăng giảm dần dần tránh đột ngột dễ gây ra xói lở, trượt mái kênh. Tăng cường kiểm tra và xử lý đảm bảo kết thúc thời gian chuyển nước không gây ra sự cố. Thực hiện việc tu sửa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

* Trạm bơm
- Kiểm tra trước khi khởi động máy bơm ít nhất hai giờ đối với mỗi đợt vận hành.

- Các van dẫn nước kỹ thuật bôi trơn và chảy thử bơm nước kỹ thuật và quay thử trục bơm xem có hiện tượng sát cánh bơm vào trục bơm không.

- Đối với bơm ly tâm cần phải đóng van điều tiết ở ống xả và mồi nước vào máy bơm, sau khi máy chạy phải mở ngay van để tránh xẩy ra hiện tượng phát nóng trong máy.

- Đối với máy bơm hướng trục có lắp van điều tiết ở ống xả phải mở van trước khi khởi động máy.

- Nếu máy bơm có nhiều tổ máy như trạm bơm Đô Quan, Hoàng Nam ... phải khởi động lần lượt từng tổ máy theo nguyên tắc tổ máy có công suất nhỏ khởi động sau, trình tự khởi động từng tổ máy bơm phải tuân theo đúng yêu cầu thiết kế.

* Cống điều tiết nước
- Cống điều tiết nước khi hoạt động cần được đóng mở từ từ, từng đợt để dòng chảy sau cống không thay đổi đột ngột và nhanh chóng được điều hòa trên toàn bộ mặt cắt ngang kênh.

- Cống điều tiết nước chỉ được sử dụng đúng vào nhiệm vụ thiết kế và kế hoạch dùng nước và phải có quy trình vận hành cống điều tiết nước cụ thể.

- Trước khi đóng mở cần phải được kiểm tra các thiết bị an toàn như máy đóng mở, dây cáp, van ty, phanh hãm và rãnh cống.

- Phải thường xuyên dọn vật nổi trước cống và kiểm tra sự làm việc của các thiết bị có liên quan, định kỳ kiểm tra các thiết bị và có biện pháp kịp thời xử lý vật chắn nước ở cửa van.

Hai là: Công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa công trình.

* Đối với hệ thống kênh
- Đoạn cửa lấy nước đầu kênh chính phải làm việc theo kế hoạch dùng nước. Đề phòng không cho bùn cát thô vào kênh gây bồi lắng lòng kênh làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển nước và kinh phí nạo vét. Có kế hoạch định kỳ nạo vét kênh, tu sửa và chống sạt lở mái kênh. 

- Chống bồi lắng kênh: Hệ thống công trình thủy lợi nói chung và thủy nông nói riêng ở huyện Nghĩa Hưng, nguồn nước tưới chủ yếu lấy từ sông nên dễ bị bồi lắng do bùn cát di chuyển vào lòng kênh trong quá trình chuyển nước, thêm vào đó là ý thức của cộng đồng hưởng lợi chưa tốt thường xuyên đổ rác thải ra kênh. Do vậy để chống bồi lắng, cần đẩy mạnh công tác nạo vét, trong lòng kênh không để có rác, cỏ mọc làm giảm lưu tốc dòng chảy so với thiết kế và nghiêm cấm đắp bờ trong lòng kênh để dâng cao mực nước. 

- Chống thấm kênh tưới: Cần cải thiện kỹ thuật tưới và điều phối nước khi tưới sao cho phù hợp với yêu cầu của cây trồng, điều tiết nước đúng phương pháp xa cao trước, gần thấp sau. Các công trình tưới phải được làm việc đồng bộ và nhịp nhàng. Cần kết hợp với hiện đại hóa hệ thống kênh.

- Chống xói lở: Khi kênh bị xói lở có thể dùng đá dăm, gạch, đóng cọc tre để hạn chế. Đối với kênh có độ dốc lớn, mặt cắt kênh nhỏ dễ gây xói lở cần làm giảm độ dốc đáy kênh bằng cách xây các mố ngầm ở đáy kênh hoặc dùng các công trình điều tiết để dâng cao mực nước và giảm nhỏ lưu tốc dòng chảy trong đoạn kênh.

- Phòng chống sạt lở mái kênh: Khi mái kênh xẩy ra sự cố sạt lở thì cần đào đi hoặc đập đi phần có khả năng tiếp tục trượt hoặc sạt lở, nạo vét phần đã sạt lở hoặc trượt xuống lòng kênh, đóng cọc tre và xử lý cần thiết ở chân mái kênh, đắp thêm đất hoặc xây, đổ bê tông đồng thời đắp áp trúc mái ngoài của kênh cho đến khi đạt tiêu chuẩn thiết kế.

* Đối với các trạm bơm
- Các thiết bị phụ tùng thay thế phải được bảo quản và bôi dầu mỡ để trong nhà kho.

- Các thiết bị điện không bị ẩm, nếu bị ẩm phải được sấy ngay.

- Làm sạch các thiết bị cơ, điện chính sau mỗi khi công trình làm việc.

- Cần xử lý ngay chỗ rò rỉ dầu và nước.

- Cần kiểm tra và xiết chặt các cu lông ốc vít, ở bộ phận máy bị dung.

- Cần theo dõi và ghi chép đầy đủ những hư hỏng chưa được xử lý vào sổ vận hành máy.

- Căn cứ vào thiết kế và kỹ thuật sửa chữa định kỳ, công trình làm việc được 600 - 800 giờ cần sửa chữa nhỏ một lần, từ 8000 - 10000 giờ phải sửa chữa lớn một lần. Tuy nhiên, cần sửa chữa lớn, nhỏ theo quy trình vận hành trạm bơm điện hạ thế, bởi vì các trạm bơm trên địa bàn Huyện chủ yếu là trạm bơm có công suất nhỏ.  

4.3.2.7. Một số giải pháp  về nõng cao kết quả sử dụng công trình thuỷ nụng

 Để nâng cao kết quả sử dụng và  vận hành hệ thống tưới và tiêu trong Huyện nói chung và 3 xã nói riêng cần giải quyết và thực hiện đồng bộ các vấn đề sau:

* Cơ chế giải pháp để nâng cao kết quả  sử dụng các công trình thủynụng  hợp lý

+ Điều tiết nước hợp lý theo quy trình xa cao điều trước, gần thấp điều sau để giảm tổng lượng nước tưới, góp phần giảm chi phí quản lý, vận hành, khai thác hệ thống mà vẫn đảm bảo nhu cầu nước tưới của cây trồng và phục vụ dân sinh.

+ Điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống, đảm bảo tính bền vững của công trình, nâng cao tuổi thọ của công trình. 

+ Phối kết hợp các cơ quan quản lý đến các HTXDVNN, ban tự quản, các hộ dùng nước để  vận hành hệ thống đúng quy trình.

* Giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức, quản lý công trình, sử dụng nước

+ Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý khai thác các công trình thủy nụng theo hướng các công trình phải có chủ quản lý thực sự, tiến tới tư nhân hóa, đa dạng hóa trong công tác quản lý. 

+ Xây dựng các mô hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thiết bị tưới tiết kiệm nước phù hợp với từng loại cây trồng và từng loại đất của địa phương.   

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kỹ thuật thủy nụng, nông nghiệp đến tận bà con nông dân, đặc biệt là kỹ thuật tưới tiêu phù hợp với yêu cầu nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, đặc biệt đối với cây lúa.

+ Cần tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng nhỏ nhưng có nguy cơ làm xuống cấp công trình, nhằm đảm bảo an toàn công trình hoạt động bình thường.

+ Tổ chức bảo vệ, ngăn chặn những hành vi xâm phạm làm hư hỏng công trình thủy nụng đã được phân cấp quản lý. 

+ Phối hợp với UBND các xã lập phương án sử dụng đất trong phạm vi quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy nụng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở giải tỏa lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành khai thác công trình. 

+ Cần có chính sách đầu tư vốn, xây dựng dứt điểm các công trình thủy lợi đang thi công dở dang như kênh Chi Tõy, kênh Phỳ Giỏo và nâng cấp các công trình thủy nụng. 

+ Cần có chính sách cụ thể đối với cán bộ, nhân viên quản lý và điều hành công trình: chính sách thu nhập, biên chế ... và quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể rõ ràng theo đúng chủ chương pháp lệnh khai thác và bảo vệ các công trình thủy nụng của Chính phủ đã đề ra. Đặc biệt đề cao và khen thưởng cho những cá nhân cũng như tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có như vậy thì công tác quản lý sử dụng các công trình thủy nụng mới đạt hiệu quả cao.  

Hiểu rõ những thực trạng để nâng cao kết quả  sử dụng các công trình thủy nụng  và thực hịên tốt các giải pháp trên đây sẽ thúc đẩy nhanh kết quả sử dụng các công trình thủy nụng trên địa bàn Huyện nói chung, các xã nghiên cứu nói riêng và hướng tới hiện đại hóa hệ thống các công trình thủy nụng.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1.
Kết luận


Từ kết quả nghiên cứu quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện nói chung và 3 xã nghiên cứu nói riêng tôi rút ra một số kết luận sau:


1. Hệ thống công trình thủy lợi của Huyện nói chung và của 3 xã nghiên cứu nói riêng đều được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là hệ thống kênh mương của Huyện chủ yếu là kênh đất nên bờ kênh bị vỡ lở, lòng kênh bị bồi lắng nhiều. Hệ thống kênh được nâng cấp và xây mới cũng không đạt được yêu cầu thiết kế đề ra, thêm vào đó là ý thức sử dụng và bảo vệ công trình của cộng đồng hưởng lợi rất kém, vẫn xẩy ra hiện tượng đào, xẻ rãnh tháo nước, trộm cắp các thiết bị công trình làm cho hệ thống công trình thủy lợi xuống cấp. Từ đó dẫn đến hiệu quả quản lý sử dụng các công trình thủy lợi kém, gây thất thoát nước, tiêu hao nhiều điện năng, tăng chi phí duy tu bảo dưỡng và sửa chữa công trình .... Bên cạnh đó, cũng do công tác quản lý, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng làm chưa được tốt, nhiều công trình hư hỏng không được sửa chữa kịp thời. Hiện nay nhiều công trình thủy lợi ngày càng xuống cấp nghiêm trọng nhưng thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng và sửa chữa lớn.


2. Trên địa bàn công tác chuyển giao quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi cho cộng đồng hưởng lợi chưa phát huy tối đa. Thậm chí chưa chuyển giao quản lý và sử dụng cho cộng đồng hưởng lợi cũng như nhóm người sử dụng nước, mà chỉ dừng lại công tác quản lý và sử dụng ở cấp HTXDVNN.


3. Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện đã được phân cấp quản lý: Hệ thống kênh mương cấp 1, cấp 2, cống điều tiết và các trạm bơm có công suất vừa do trạm trực tiếp quản lý; hệ thống kênh mương cấp 3, cấp 4, các kẹp ruộng, cống điều tiết nước và các trạm bơm có công suất nhỏ do HTXDVNN đảm nhiệm quản lý, chưa có sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi cũng như tư nhân tham gia đấu thầu các công trình để phục vụ công tác tưới tiêu cho nông dân.


4. Công tác thủy lợi trên địa bàn Huyện đã góp phần tăng năng suất cây trồng, tăng số đầu gia súc, gia cầm, tăng tỷ lệ hộ có ngành nghề và dịch vụ, tăng diện tích tưới tiêu và góp phần phát triển kinh tế cũng như nâng cao thu nhập cho nông dân trong Huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì công tác thủy lợi trên địa bàn Huyện vẫn còn bộc lộ những vấn đề tồn tại cần được giải quyết như: Chưa phát huy hết công suất như thiết kế ban đầu,  nợ đọng thủy lợi nội đồng vẫn xẩy ra nhiều, công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa chưa được đảm bảo, cũng như công tác bảo vệ còn nhiều bất cập vẫn để xẩy ra tình trạng mất cắp các thiết bị của công trình. 


5. Kiên cố hóa kênh mương mang lại hiệu quả thực sự cả về kinh tế lẫn môi trường, góp phần phục vụ sản xuất cũng như dân sinh tương đối đảm bảo như tỷ lệ diện tích tưới chủ động có xã lên tới 99% diện tích, không để xẩy ra tình trạng hạn hán thiếu nước tưới vào mùa khô và bị úng lụt vào mùa mưa. Việc kiên cố hóa kênh mương cũng mang lại hiệu quả thiết thực như giảm chi phí nạo vét, tiết kiệm nước tưới, giảm tiêu hao điện năng, giảm thời gian dẫn nước, tăng năng suất cây trồng, tăng hệ số sử dụng đất, .... góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi thực hiện theo đúng Nghị quyết 03/NQ-TU của tỉnh Hà Nam về việc “chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn”. 


6. Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện nói chung và 3 xã nghiên cứu nói riêng cần phải giải quyết đồng bộ những giải pháp sau.


a. Nhóm giải pháp về quản lý công trình


b. Nhóm giải pháp về sử dụng công trình.

c. Nhóm giải pháp khác 

* Cơ chế giải pháp quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi hợp lý

* Giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức, quản lý công trình, sử dụng nước

5.2. 
Kiến nghị


Để thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi nêu trên, tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau. 


1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh Quản lý khai thác và sử dụng các công trình thủy lợi tới các xã; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp đúng mục đích và hiệu quả; đối với công tác thu thuỷ lợi nội đồng cần có sự tính toán kỹ lưỡng để thu đúng và hợp lý. Hướng dẫn UBND các xã cụ thể hơn nữa việc thực hiện kế hoạch xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng trên địa bàn.


2. Đẩy nhanh công tác chuyển giao quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi đến các xã. Tất cả các công trình nằm trên địa bàn xã nào thì xã đó có trách nhiệm quản lý và sử dụng.  


3. Nên thành lập ngay ban tự quản công trình và các nhóm sử dụng nước để gắn trách nhiệm cũng như nâng cao ý thức bảo vệ các công trình thủy lợi của cộng đồng địa phương.
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